NGUYEN VANTRUNG 





A KUAT BAN 
mu NHÀ VAN 


Mapanaken ors 


TRUONG VĨNH KY 
NHA VAN HOA 


pies tapis org 


NGUYEN VAN TRUNG 


TRUONG VĨNH KY 
NHA VAN HOA 


Mi 


NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN 
1993 


[III мк? 
SNL 
DER 
Zei = 


DENI 





at. 


| | 2 
jl 
CHAN DUNG TRUONG VINH KY 
(In tran Tuan bao Nam ky, Só 46-8.9.1898, 


| 


lúc Trương Vinh Ký mát) 


CUNG BAN DOC 


‚Мий tác phẩm và công trình của Trương Vĩnh Ky 
(1837-1898) gắn liền với thời kỳ ra đời của văn học và báo chí 
tiếng Việt viết bằng chữ quốc ngữ, bắt dầu từ nữa san thế kỷ XIX 
d miền Nam nước ta. Hoạt động văn hóa của ông không tách khỏi 
việc tiếp nhận và vận dụng những исту, phương pháp của học 
thuật và văn hóa pag Tây, làm giàu cho nền hoc thuật truyền 
thống của ta, vốn là một nền học thuật mang tính chất phương 
Đông. 


Bộ phận di san này cho dén nay vẫn chưa được kiểm dinh 
kỹ. Truong hợp Trương Vinh Ký và một số tác gia khác, hiện vẫn 
còn tòn tại những cách апі giá khác biệt nhau, mà môt trong 
những nguyên nhân là tình trạng thiếu thốn về tư liệu, bên cạnh 
một số nguyên nhân khác. 


(Î cudn sách này, dà cập về cuộc đời và sự nghiệp của 
Trung Vĩnh Ký. nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Trung quan tâm 
trước hêl việc thông tin cho dòng nghiệp và bạn doc những dit 
kiện tit liệu xung quanh di sån này và bước dau phác hoa những 
nét lớn về sự nghiệp trước thuật của Trương Vĩnh Ký. Y tường về 
tính chát cấp bách của việc bảo vệ các di sûn văn hóa hiện còn - 
mà di sûn của Trương Vĩnh Ký nën ở dây là một thí du - hẳn là 
diều sẽ giành được sự dòng tình của bạn doc, của giới nghiên cứu 
và tắt cả những ai quan tam. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn xách cùng bạn doc. 


Tháng 9-1993 
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN 





` LOI DẪN 


Tác phẩm này không tập trung tìm hiểu tiểu sử, đời tư 
của Trương Vinh Ký (1837-1898) mà chú trọng giới thiệu 
nhiều hơn về sự nghiệp nghiên cứu. trước tác của ông trên 
các lĩnh vực văn hóa. 


Trong phán I, chúng tôi tìm hiểu tình hinh Thư mục 
Trương Vinh Ky. Trương Vinh Ky đã viết những gì. xuất bản 
được bao nhiêu, có bao nhiêu bản thảo chưa in ra, hiện nay 
còn những gi, ở đâu ? 


Trong phan II. Công trình văn hóa của Trương Vinh 
Ky, chúng tôi giới thiệu nhận xét từng cuốn sách, tài liệu của 
Trương Vinh Ky, dựa vào những tài liệu hiện có trước mát, 
và vì không có đủ toàn bộ tài liệu Trương Vĩnh Ký nên chưa 
thể xếp theo thứ tự nào cả. có gì giới thiệu nấy thôi. Ngoài 
ra có lẽ chỉ Nguyễn Văn Tố là người có đủ khả năng phê 
bình toàn bộ Công trình Trương Vinh Ký vé các mặt chuyên 
môn (cổ văn, ngữ học, sử hoe v.v...), nên chúng tôi phải kêu 
goi nhiều người khác làm việc giới thiệu, đánh giá công trình 
của Trương Vinh Ky theo chuyên môn của minh, và như váy 
công trình Trương Vinh Ky này là của một tập thể. 


* Ông quê ở Cái Mơn, làng Vinh Thanh, huyện Tân Minh, tỉnh Vĩnh 
Long. Cha làTrương Chánh Thi, làm quan võ triều Nguyễn. Về cuộc đời và 
những hoạt động khác của Trương Vinh Ký, chúng tôi sẽ có dịp giới thiệu day 
đủ trong một tập khác. 





CUỘC ĐỜI VÀ SU NGHIỆP 7 


Nhung diéu uu tién dat ra là : làm sao báo quán nhüng 
gi hiện con lưu giữ được đây đó. đặc biệt ở các thư viện công 
(Thư viện Khoa học Xã hội Thành phố Hô Chi Minh, Thư 
viện Khoa học Xã hội Trung ương Hà Nội), cho khỏi hư nát 
và sao chụp lại bằng những kỹ thuật hiện đại. _. ` 

Phát hiện, kê khai những sách đã in, bản thảo, tài liệu 
chính Trương Vĩnh Ký viết ra hay người khác (người đương 
thời) viết về Trương Vĩnh Ký hiện còn rải rác đây đó trong 
nước và nước ngoài. 

Ở nước ngoài. trước hết kê khai những gì gia đình đã 
mang được sang Pháp hay nơi khác như ông Trương Vĩnh 
Thanh, cháu Trương Vinh Ký hiện cư ngụ gan Paris đã cho 
biết, sau đó thực hiện việc tìm kiếm ở các thư viện công 
cộng, thư viện riêng ở các hội, tổ chức khoa học ở Pháp mà 
Trương Vĩnh Ký đã có liên lạc. cộng tác gửi bài, cuối cùng 
những nơi Trương Vĩnh Ký đã có ghé qua như Bê Đào Nha, 
Tây Ban Nha, Roma. v.v... theo những chỉ dẫn của Bouchot 
trong sách viết về Trương Vinh Ký của ông (trang 20. 30). 
Chẳng hạn những bài viết về Nam Kù bằng tiếng La-tinh. tập 
ky về chuyến đi Âu châu bằng tiếng Tây Ban Nha. Phái đoàn 
Phan Thanh Giản thăm Tây Ban Nha. Roma. được- Giáo 
hoàng tiếp kiến chắc có trao đổi tặng phẩm. Phan tặng Việt 
Nam có lẽ không còn, nhưng phan phái đoàn và riêng 
Trương Vĩnh Ký tặng. chắc chắn các nơi đó còn giữ được. 
Ngoài ra theo ông Nguyễn Văn Lịch. Giáo sư trường Đại học 
Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. ông Despich, chuyên vé 
sử Việt Nam cận đại. chấm luận án của ông Lịch ở Liên Xô 
cũ, cho biết là đã được đọc những sách Trương Vĩnh Ký tặng 
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Nga hoàng ở thư viện Hoàng gia Saint Peterbourg. Đó là 
những sách gì và Trương Vinh Ký có đi Nga không ? 

Phát hiện tìm tài liệu rồi, can nhiều người khác khai 
thác đánh giá và biên soạn. Để tạo điều kiện thuận tiện cho 
việc nghiên cứu kể trên, tôi mong ước phục hồi thư gia của 
Trương Vinh Ky ở khu mộ. nhà lưu niệm, tập trung dưới 
dang bản góc, hay ban thảo, tất cả những gì sưu tam được vé 
ông, trước đã lưu giữ tại đâu, sau đó bị phân tán thất lac..., 
và một tủ sách, hay một trung tâm tương tự ở Paris. Để thực 
hiện mong muốn trên, tôi nghĩ đến những ai tha thiết với 
vốn văn hoá cũ Việt Nam, những ai từng quí mến Trương 
Vĩnh Ký. những người đồng hương Bến Tre, những cựu học 
sinh trường Petrus Ky, ở trong hay ngoài nước cùng nhau 
thành lập một "Hội những người bảo quản di sản van hoá 
Trương Vinh Ky", nhằm hai mục dich sau day : 


1. Khôi phục khu mộ, nhà lưu niệm, dù sao khu nay 
cũng được coi là một di tích lịch sử vì Sài Gòn không có 
nhiều những công trình kiến trúc trên dưới 100 năm. 


2. Phục hồi thư viện Trương Vinh Ký và quy định việc 
tổ chức điều hành thư viện đó để những nhà nghiên cứu hay 
sinh viên làm luận van, luận án có thể đến tham khảo. 
Khuyến khích trợ cấp những công trình nghiên cứu. biên khảo 
vé Trương Vinh Ky. 

Nếu những dự định này được thực hiện. tôi sẵn sàng 
tặng Thư viện Trương Vinh Ký những tài liệu tôi có, đã sử 
dụng để làm việc biên khảo này. 
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Có phái là ảo tưởng chăng sau khi dà nhận định vé 
tình trạng một dân tộc không có văn khố và bảo tàng viện 
dân gian ? Tự đáy lòng tôi không đành lòng chấp nhận mãi 
mãi sự kiện đó và muốn khơi day ý thức lịch sử vê nếp sống 
dân chúng, đồng thời cổ võ cho việc gâu dựng, bảo vệ ý thức 
đó. Tôi tin tưởng và lạc quan hi vọng gợi ý đề nghị của tôi sẽ 
được hưởng ứng. 


Tháng 4 .1993 
NGUYÊN VĂN TRUNG 


1. Công trình của Trương Vĩnh Ký thuộc nhiều loại 
khác nhau (dịch, chú thích Tứ thư, các bản nôm nho, văn 
học dân gian, sử ký, ngôn ngữ học v.v...) cần được những vị 
chuyên môn nghiên cứu. Trong tinh thần đó, chúng tôi đã 
mời ông Cao Xuân Hạo cộng tác và ông sẽ tiếp tục tìm hiểu 
những tác phẩm khác của Trương Vĩnh Ký liên quan đến 
ngôn ngữ. 


2. Về các hình ảnh, ghi chú, tiêu ngữ liên quan đến 
các chế độ cũ, chúng tôi chủ trương giữ nguyên bản để tôn 
trọng tính cách lịch sử của các sự kiện đã qua, không xoá bó 
hay sửa chữa. 

3. Có gắng giới thiệu càng nhiều càng tốt những tai 
liệu gốc liên quan đến Trương Vĩnh Ký, nhưng qua lớp bụi 
thời gian, tài liệu đã mó cu di nhiều, những công phu về mặt 
kỹ thuật trong điều kiện hiện tại của chúng tôi vẫn không làm 
sao giúp phục hồi cho rõ hơn được, mong độc giả thông cảm. 

NVT. 





10 TRUONG VINH KY 


Phan I 
1 


KHU Mû VÀ NHÀ LƯU NIÊM TRUONG VINH KY 


Gan nhà thờ Chg Quán, bên đường Trần Hưng Đạo tọa lục 
một khu gom phần mộ Trương Vinh Ký. nhà ở của Trương Vinh 
Ký được xây dựng lại và được coi là nhà lưu niệm бпр. Ngoài mộ 
ông bà Trương Vinh Ký, còn nhiều mộ khác của gia đình con 
chau nội ngoại. Cách đây vài năm tôi đã ghé thăm khu lưu niệm 
mà niiều người viết về ông gọi là lăng Trương Vĩnh Ký. Gọi là 
Lăng vó quá đáng không vì Lăng chỉ dành cho mộ vua chúa quan 
quyền, trong khi Trương Vĩnh Ký chỉ là người dân, là ông thầy 
giáo dạy học ? Thật đau xót thấy cảnh tan hoang tiêu điều. Khu 
mộ kiến trúc bé ngoài vẫn còn nguyên : mấy khẩu hiệu la-tinh 
khắc trên ba mặt mộ vẫn còn đọc được : 


Miseremeni mei saltem vos amicis mei 

(Xin hãy thương tôi, ít ra những bạn hữu của tôi) 
Fons vitae eruditio possidentis К 

(Kién thüc cüa ngudi có nó là nguón sóng) 

Omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum 
(Những ai sống và tin tôi sé không phải chết đời dai)’ 


` Phần tiếng Việt trong ngoặc đơn là do Nguyễn Văn Trung dịch 
(BT). 
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Nhưng bên trong nhà mộ trong trơn, không còn gi cả. Khu 
nhà ở của Trương Vĩnh Ký được xây dựng lại gọi là khu lưu niệm, 
ngõ vào bên trong, không thấy còn gì đáng kể của thời xưa. Khu 
mộ gia đình con cháu nội ngoại, rác rudi, bị phóng ué bừa bãi, 
bán thiu. Phần đất trồng. được khai thác sản xuất (xưởng cua. 
quán giải khát). Ngày 25-3-1993, tôi trở lại, khung cảnh vẫn tiêu 
điều, khu đất trống (sân) vẫn thấy sản xuất làm máng xói và bán 
giải khát, nhưng hỏi thăm cháu chit Trương Vĩnh Ký, thì khu này 
đã được trả lại từ ba năm nay, nhung vì sợ để không thì dé bị 
chiếm lại,mên vẫn để cho con cháu làm ăn chút ít; ngoài ra vì gia 
đình con cháu không có tiền, nên cũng chưa thể tu bó gì được. 
Người giữ khu này hiện nay là con ông Trương Vĩnh Thạnh, năm 
пау 78 tuổi, sau 1975 ông sang Paris nhưng vẫn thường về Việt 
Nam và dùng tiền hưu trí để tu bổ đôi chút mà thôi. Ông Trương 
Vĩnh Thạnh là con ông Trương Vĩnh Tống, và Trương Vĩnh Tống 
là con ông Trương Vĩnh Ký. Rất may tôi được gặp ông Trương 
Vĩnh Thạnh ở Pháp vẻ, tiên có thể hỏi được đôi điều và nhất là 
ông cho tôi biết hiện nay căn nhà lưu niệm này còn giữ được 
những sì. 


Tôi thật ân hận, giá như tôi đã đến đây trong khoảng thời 
pian từ 1955 đến 1975 - thời gian mà khu lưu niệm này còn tồn 
tại ? Thôi đành phải dựa vào những người đã có dip đến thăm và 
"tham khảo” "thu gia" của khu nhà này. Trong số những người đã 
viết về Trương Vĩnh Ký mà tôi được đọc, lôi thấy chí có hai 
người đã đến tận nơi. "tham khảo” tài liệu của gia đình để viết, 
biên khảo thật nghiêm chinh xác đáng. Đó là ông Bouchot. tác 
giả cuốn DÄI Trướng Vĩnh Ký (Sài Gòn, 1927) và ông Lê 
Thanh (Гете Vinh КУ, bién khảo - Tân Dan xuất bản phát hành. 
Hà Nội 1943). 
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Tôi xin trích dàn 3 trang mở đầu của ông Lê Thanh ghi lại 
cảm tưởng của một người "tiếp xúc” cụ thể với "gia thư”: 


ĐÂY LÀ CHỖ AN NGHĨ... 


Trên соп đường Sài Gon - Chg Lim, bên tay phải, một 
„ліпай vuông уйп, xinh xẻo, có cái bà ngoài của một biệt thự. 
Du khách qua doc máy giòng chit la tinh đắp trên tường ngôi nhà 
bát giác xây д giữa, cûm thấy một rung động kín đáo, đừng bước 
cầu nguyện cho một linh hồn, day là chỗ an nghỉ của nhà hoc giả 
Việt Nam - Trưng Vĩnh Ky. 


Cita lúc nào cũng mở rộng cho du khách bước vào. Nhà 
bát giác là mộ phần, trong cùng vườn, một ngôi nhà còn mới 
đựng theo một kiến trúc rất cổ, tàng trữ tắt cả những cái có mot 
quan hệ lịch sử với Trương Tiên xinh. 


Tôi dã đến day hàng tháng, trong những chồng sách dà cü, 
đồng giấy dã nát, tim kiếm tài liệu dé viết tập tiểu sit Tiên sinh. 

Hôm nay cầm bút bắt dau (Qp tiểu sit này, tôi bang 
khuâng, ngần ngại, muốn đặt bút xuống chờ một lúc khác có сат 
Ining lum. Bay giờ chắc tôi không làm (lược việc gi vừa ý, những Y 
tưởng hiện 10i có, nếu tôi đặt trên giấy, së không tỏ được mot 
phần những diều tôi muốn viết. 


Cái hình ảnh của Trương Tiên sinh tôi sẽ phác ra dày có 
phái dau hinh dah linh dûng mà tôi dà dò được theo timg nét 
trong những chóng sách, tập giấy kia. 


Phải mời các ngài, di với tôi dên tận nơi cùng tôi di sâu 
vào nhímg tập thư, quyển nhật ký... gần mục nát, phái được dat 
trước các ngài một chồng giấy moi một hơn nữa phần bị giản 
nhắm, mot duc chỉ còn lờ mờ it dong chữ và mùi mực nhat. 
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Các ngài mới có thể tìm thấy những nét tỉnh tế của cái tâm 
hồn mà từ trước dën nay hê nói dên là người ta cho là khó hiểu. 


Còn gì có thể gợi cho người ta biết một tâm hồn hơn là 
những bức thư giti cho người thân, nhimg trang nhật ký ở trong ấy 
їйї cả việc lớn nhỏ, những mẫu tư tưởng, những niềm tàm si, Ç 


Hơn một lần, nghiêng minh trên trang di cdo vàng ud, tôi 
cám thấy tâm hồn tôi săn lại, khi thấy, bằng những dòng chữ rời 
rac, Tiên sinh ghi những nỗi lo phiền, buồn tải... Tôi dà cûm thấy 
lanh trong tâm hồn khi doc máy chit mà trên ấy tôi nhận thấy sự 
dau đớn nhiều hơn sức manh, tôi được biết rằng, vi quá tan tụy 
cho nhà, cho nước, cho văn chương, tit tưởng mà Tiên sinh đã 
phải giả đắt bằng cả cái sức khoẻ và sau cùng cd cái dòi của Tiên 
sinh. 

Мио có phải ai cũng có cái may mắn được đến dây dé 


tim cái tôi đã tim và để có những cám giác tôi đã có dau", Nghĩ 
vậy tôi đành làm công việc theo sức lực của tôi. Mong các ngài sẽ 





` Tôi thành thực cảm ơn ông Trương Vĩnh Tống, thứ nam Trương Tiên 
sinh, đã hết sức giúp chúng tôi trong khi chúng tôi tìm tài liệu tại nhà kỷ niệm 
“Truong Vinh Ký" tại Chợ Quán, đã mở cửa thư viện gia dinh ở đường Frères 
Louis(*), Sai Gòn, cho tôi xem nhiều giấy má can hệ về Trương Tiên sinh, đã 
kể cho tôi nghe nhiều chuyện thuộc cái đời riêng của Tiên sinh. Ông đã dặn 
tôi nên dè dặt khi lựa chọn tài liệu. Tôi đã thận trọng chỗ ấy. Tuy vậy nếu có 
đoạn nào làm cho ông không vừa ý, chúng tôi xin lỗi trước và thưa rằng cái gi 
thuộc và Trương Tiên sinh đã thuộc và lịch sử cả rồi. Mà cái gì đã thuộc về 
lịch sử đều đáng quí cả. 

(Chú thích trong sách của Lê Thanh, 1943) 


(°) Tôi hỏi ông Trương Vinh Thanh được biết nhà ở đường Frères 
Louis nay là đường Nguyên Trãi, là nhà thuê để ở của gia đình ông Trương 
Vĩnh Tắng, và đã trả lại chủ nhán....(chü thích của Nguyễn Văn Trung, 1993) 
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rộng lượng đối với sự hén yếu của ngòi bút tôi, thêm vào day cả 
sự gay go của thời dại này nữa. 


Để chứng minh Trương Vĩnh Ký là một nhà nho, Lê Thanh 
đã cho biết thư gia của Trương Vĩnh Ký có những sách gi: "Nhà 
“ð thì có nào là "Đồ thơ phủ", "Hàn mạc lâu" nào "Dưỡng ninh", 
"Văn báo", nào "Nghinh phong các", "Nap lương dinh". Ta có thể 
so sánh mà không sợ sai lầm, với một nơi nhà б, một nơi hẻo 
lánh, trên đất Tàu cất riêng cho một người ẩn đật, đi tìm cái thú 
vui cho đời mình ở ngoài cuộc đời huyền náo hàng ngày " (trang 
22). 


Lê Thanh đã được đọc tập nhật ký ghi chép những sự việc 
xảy ra trong đời ông, và ông bắt đầu tập nhật ký bằng những suy 
tưởng của một người đúc chuốt trong cái khuôn Tứ thư Ngũ kinh 
(có trích một đoạn, trang 24, 25). 


Về các bài khảo cứu khoa học, ông Lê Thanh kể một số 
bài, thư từ trao đổi với các giới khoa học ở Sài Gòn, Paris, đặc 
biệt thú vị là thư bằng tiếng Pháp gửi cho một bác sĩ người Pháp 
trinh bày, biện minh cho phương pháp Trương Vĩnh Ký dé ra về 
việc sinh con trai con gái theo ý muốn (trang 46-47), bức thư 
không còn toàn vẹn vì nhiều chữ đã bị gián nhấm. Một khám phá 
khoa học mà Trương Vĩnh Ký định đem trình bày ở Paris năm 
1900. Ngoài ra còn nhiều bản thảo khảo cứu vé các loại cỏ, trái 
cây, loài chim. Lê Thanh và Bouchot đều được tham khảo 7ritmg 
Vĩnh Ký tuyển (bằng tho), tài liệu của gia đình kể về cuộc đời 
ông. không rõ chính Trương Vĩnh Ký viết hay ai viết, cho biết 
những chỉ tiết, nhất là thời thơ йш và niên thiếu của ông. 

"Luc trong tủ sách còn lại của ông Trương Vĩnh Ky à nhà 
kỷ niệm Chợ Quán, tôi đã được thay những sách vở hoặc in, hoặc 
chép tay, dạy nhiều thứ tiếng trên thế giới. Trong những giấy má 
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lộn xón còn thấy nhiều tờ viết bằng chữ ngoại quốc xem có vẻ 
những lời của ông ghi chép khi học những thứ chữ ấy. Tôi hiện có 
trước mắt một mảnh giấy tuy đã bị mọt cắn mất một nửa, thời 
gian làm mờ đi, nhưng cũng đủ cho ta biết cái lối học của ông thế 
nào. Một tiếng ông đem phân tích ra làm nhiều phần tử, được 
gạch ở đưới bằng một số gạch khác nháu. Và xung quanh có 
những chữ nhỏ đọc không rõ nữa mà tôi đoán hoặc những lời chú 
thích, hoặc những tiếng có quan hệ về mỗi phần tử. Ta có thể quả 
quyết mà không sợ sai lầm Dm rằng với bất cứ một tiếng nào ông 
đã học, ông học bằng một lối rất là khoa học trong ấy sự phân 
tích và sự tỉ hiệu phải được ứng dụng. Lối học ấy, thứ nhất là cái 
trí quen thuộc với sự uyên bác, lúc nào cũng có xu hướng tìm đến 
cội rễ của mọi việc, đã tự nhiên đưa ông đến khoa từ ngữ học” 
(trang 63). Trong chương kết. Lê Thanh ghi lại chững chuỗi ngày 
cuối cùng của Trương Vĩnh Ký căn cứ vào tập nhật ký về quãng 
đời này: "Không trang giấy nào là không mang dấu vết của cái 
nghèo, sự khổ tâm về hoàn cảnh bệnh tật". 

“Bị hai cái khánh tận, nhà in....n&u nhuc...mát hơn năm sáu 
ngàn đồng bạc. Phần thì sách cổ bán khong chạy, mắc ng nhà in 
Rey et Curiol, phần thì bị... phái bảo lãnh ne cho nợ hết han... 
Lại thêm phát dau hut khí kuyét" (tích của Trương Vĩnh Kj). À 
thì ra cái nghèo lại là cái bệnh chung của những người suốt đời 
tûn tụy cho lý tưởng. Cái nghèo ấy chứng tỏ sự ngay thing của 
ông và sự trong trắng của (âm hồn ông" (trang 68). 

Trong phần thư mục "Sự nghiệp trước tác của Trương Vĩnh 
Kj". Lê Thanh đã kê những bản thảo chưa in ghi được ở thu gia 
Trương Vĩnh Ky.” 





` Xem phần thư mục, tôi đã kê những bản thảo này. 
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Nhằm kỷ niệm 50 năm га đời, tạp chí BSED (của Hội 
Nghiên cứu Dong Dương) có tổ chức một cuộc triển lãm. Tủ kính 
thứ 4 và thứ 5 trình bày : 

1. Những hình ảnh và vài tài liệu khác (xem bản chụp). 


2. Ban thao và một vài thư trao đối giữa Trương Vĩnh Ký 
và những nhân vật cûm quyền, cơ quan nhà nước. 


3. Một số sách trong thư viện riêng của Trương Vĩnh Ký. 


Hầu hết những tài liệu trên tạp chí đều mượn của thư gia 
Trương Vĩnh Ký. 


Trong cuộc triển lãm, có trưng một hinh chụp căn phòng 
làm việc của Trương Vĩnh Ký với nhiều bàn ghế, đồ dùng mà bây 
giờ không còn, trừ tượng bán thân Trương Vinh Ký. 

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh, một bài báo bằng tiếng 
Pháp tường thuật các sinh hoạt lễ kỷ niệm trong đó có mục thăm 
viếng căn phòng làm việc của Trương Vĩnh Ký: 

"Đoàn khách vào căn phòng và thán phục những đồ 
dùng thuộc vé người đã quá cô, chăng hạn đôi kiêm quí và 
nhiều bức họa, hình ảnh ghi lại đôi nét cuộc đời ông" 

A la maison de Pétrus Ký et à son tombeau, devant 
une assistance recueillie, Mr Pagès inaugure la maison du 
souvenir de l'illustre savsant (L'opinion, 8 Déc. 1937). 


Trong các con của Trương Vinh Ký, có lẽ chi ông Trương 
Vĩnh Tống là người đã đứng ra lo việc bảo quản thư viện của cha 


ˆ Tại nhà của Pétrus Ký và ngôi mộ của ông, trước một cử tọa nóng 
nhiệt, ông Pagès đã khánh thành ngôi nhà kỷ niệm của nha bác hoc nói tiếng 
(L'Opinion, 8 tháng 12.1937) 
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để lại. Hơn nữa, ông còn có chí tiếp tục sự nghiệp của cha. Ông 
và ông Bouchot đã thành lập một Ủy ban Trương Vinh Ky trong 
khuôn khó tap chi BSEI “tim các phương tiện bảo quán nền văn 
chương Annam dé giữ được bản chất và những nét riêng biệt của 


no. 


Ngày 31-8-1928 buổi họp đầu tiên gồm một số nhân vật : 
Diệp Văn Kỳ, Thái Lập Thành, Lương Khắc Ninh, Dặng Thúc 
Liêng, Nguyễn Văn Của (chủ nhà in Union) đã quyết định huy 
động việc sưu tầm các bản văn Nam kỳ, thiết lập một Thư viện, 
và làm những tuyển tập văn, phục hồi văn học dân gian, phong 
tục tập quán, chuyện có tích, truyền thuyết. dân ca và tuồng... 


Ủy ban thông báo đã sưu tầm được 600 ca dao dân gian 
Nam kỳ và 200 câu hát Bắc kỳ, trao cho Phạm Văn Tươi, Ninh 
Long giữ (BEI, 1928, No 2, trang 125-128). 


Theo ông Trương Vinh Thạnh, hồi 1944-45, gia đình tin 
cư, quân gian đã phá phách, cướp đi một ít đồ đạc, sách báo, tài 
liệu. 

Có lẽ vì thấy gia đình không thể một mình quản lý được 
thư viện, nên ông Trương Vĩnh Tống đã có ý dâng hiến cho nhà 
nước làm tài san quốc gia, mong nhà nước quản lý như văn thư 
mà tôi đã giới thiệu trong phần "Mục lục”. 


Hồi 1975, những xáo trộn lại làm mát mát một lần nữa. 
Theo ông Trương Vĩnh Thạnh, quả thật có một phần thư viện bị 
"đưa ra ngoài nhà" và chính ông Nguyễn Văn Y, một người rat 
chú tâm sưu tam sách báo cù, đã nói với tôi ông mua được một ít 
của tà sách Trương Vinh Ky ở chợ trời sách báo cũ. Ông Y nay đã 
quá có, không rõ kho tài liệu của ông nay ra sao, nhưng ông cho 
biết có phần gởi ra ngoại quốc. có phần gởi cho bà con họ hàng 
buôn bán ngoài chợ không biết gì về văn hóa, họ để trên gic bếp, 
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gác tran, vì ông Y không dám để ở nhà sợ bị khám xét hay ban bè 
đến mượn, khi nào cần thì ông lấy về. Nhưng vì người bà con 
không biết giá trị sách báo cũ, nén có thể chuột ăn hay ám khói, 
cháy, mất.... Không rõ sách, bản thảo của Trương Vĩnh Ký có 
nằm trong số phận những tài liệu bị hủy vì để trên gác bếp, gác 
trạn kể trên không ? 


Hiện nay còn gì ? Tôi đã xin ông Trương Vĩnh Thạnh 
kiểm lại thư phòng của Trương Vĩnh Ky : 


1. Căn nhà hiện nay không phải là căn nhà của Trương 
Vĩnh Ký đã ở (xem hình chụp) mà là căn nhà đã sửa lại cho vững 
chai hơn trước năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh (1937). 


2. Những đồ dùng như đã thấy trong hình chụp (của BSED 
không còn nguyên vẹn : chỉ còn bức tượng bán thân, đôi kiếm 
ông Trương Vĩnh Thanh đã mang sang Paris (kiếm do triều đình 
Huế thời Đồng Khánh tặng). Một tấm hình lớn chụp đại gia đình 
mấy chục người nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh. Một bức 
trướng BSEI tặng bằng chữ nho hồi 1937, một đôi câu đối bằng 
chữ nho, hai bức hoành phi bằng chữ nho khá to treo cao sát trần 
đã bị nhiều chỗ hoen ố mà tôi chưa thể coi rõ được xuất xứ (có 
thể từ thời Trương Vĩnh Ký). Theo ông Trương Vĩnh Thạnh, bàn 
ông Trương Vinh Ký ngồi viết bằng cẩm xà cù mang được di 
Pháp. Có 4 tủ hình chữ nhật bé dài hơn 2 thước, bề ngang gần 1 
thước đóng gỗ tốt. có mặt kính, nay chỉ còn một tủ để ít sách. Dën 
trong mỗi tủ còn giữ được những bảng chỉ dẫn đính vào tủ (xem 
hình chụp kèm) cho thấy các sách, tài liệu đã được sắp xếp that 
ngăn nắp ,phân loại, không phải chữ của Trương Vĩnh Ký. mà có 
thể là của Trương Vĩnh Tống hay một người nào khác trong gia 
đình. Theo ông Trương Vĩnh Thạnh, trong nhà тб, có để một vài 
rương đựng sách, thì nay đã bị thất lạc, và nhà mồ hiện nay trống 
trơn. Tôi ghi lại những sách mà Trương Vĩnh Ký đã đọc. và 





CUỘC ĐỜI VÀ SU NGHIỆP 19 


những sách, bản in thạch sách của Trương Vĩnh Ký, ghi lai со 
những phiếu chỉ dẫn cho biết những tài liệu đã để đây bày giờ 
không còn nữa. 


Tình trạng những sách bản thảo còn lại trong tủ này rất 
đáng lo ngại vì gia đình ( vợ chồng cậu út, con trai ông Trương 
Vĩnh Thạnh) chỉ biết giữ không đụng tới, nên nhiều cuốn đã bị 
mốc xanh, mục, và xoá đi nhiều mang không đọc được, chẳng 
hạn cuốn Sura, Trương Vĩnh Ký ghi chú là của một linh mục 
Pháp cằm về Sài Gòn, ông nêu một số nhận xét về cuốn này. Mấy 
bản in thạch tài liệu dạy các thứ tiếng Tamul, Xiêm, Mién Diện, 
Lào, Сао Min, Chàm cũng đã bị mốc xanh. Dáng quí hơn cả là 
tập dạy tiếng Cao Mién, đây là một công trình gần 300 trang về 
ngôn ngữ, văn hóa, phong tục Cao Miên, mà tôi chưa hé được doc 
của một tác già nào viết một cách khoa hoc như thế bằng tiếng 
Việt hay bằng tiếng Pháp. Thời Tây mới sung, rất cần giao dịch 
với những sắc dân lân cận Việt Nam nhưng chưa có một người 
Pháp nào biết những thứ tiếng địa phương này, ngoài Trương 
Vinh Ký, nén Sở Nội chính (Direction de l'Intérieur) đã yêu cầu 
Trương Vĩnh Ký dạy cho người của họ các tiếng kể trên. Có 
những tiếng chỉ thấy Trương Vĩnh Ký dạy tiếng (tập móng). 
nhung có tiếng như trường hợp tiếng Cao Miên, thì ông làm han 
công trình bién khảo khoa hoc vé ngón пәй, văn hóa. 


Sau đây là bản ghi nhung sách, tài liệu còn lai, và những 
sách, tài liệu có phiếu phi nhưng không còn nữa. Có thể đã thực 
sự thất lạc, hay may mắn còn năm ở các thư viện mà tôi đã kê 
trong phan giới thiệu vé “Thu luc". 
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(Typis societatis missionum ad exteros), HONGKONG, 
1891. 


15. Edmond NORDEMANN, Thiên Tự Đài Am Cu 
Vocbulaire sino-annamite versifié, HANOI, 1895. 


Khong dé гб nam: 
16. Petit vocabulaire Laotien - par J.TAUPIN. 


17. Recherches sur l'origine et la formation de l'écriture 
Chinois. 


18. Notice sur le calendrier Cambodgien. 
П. SÁCH DO TRƯƠNG VĨNH KY VIET 


a. Loại còn tương đối nguyên ven: 
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1. L'invariable milieu" 
(Transcrit en caracteres latine et traduit en annamite 
.vulgaire), SAIGON, 1875. 
(Collége des tagiaires). 

2. Cours pratique de caractéres chinois, SAIGON, 1875 
(Collége des Stagiaires). 

3. Dictionnaire Francais - Annamite (Ty vi tiéng Pha Lang 
Sa gidi nghia ra tiéng Annam) SAIGON, 1878 
(Imprimerie du gouvernement). 


4. Cours de Cambodgien, 1888. 


5. Vocabulaire et exercices pratiques de cours de’ langue 
Birmane, SAIGON, 1890. 


6. Vocabulaire et exercices pratiques de cours de langue 
Siamoise, SAIGON, 1890. 


7. Vocabulaire et exercices pratiques de cours de langue 
Ciampoise, SAIGON, 1890. 


8. Tam tit kinh. 

9. Etude de l'alphabet Cambodgien. 

b. Loai chi con tén trén tám phiéu : 

1. Etude de géographie. 

2. Etudes sans litres sur le mariage en Annam. 

3. Correspondance intime. 

4. Dictionnaire des termes géographiques de la Cochinchine. 


5. Projet d'une étude sur l'agriculture en Annam. 


* Trung dung (BT.). 
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6. Flore annamite - Loại có (les herbes - inédit). 
7. Manuscrits en langue annamite. 


8. Journal des événements de la vie de Pétrus Ky tenu par 
lui-mème. 

9. Ensemble de 39 feuilles manuscrits 32 x 30 (Phép dói- 
làm văn làm thơ) Divers genres de dissertation en usage 
dans les concours annamites. 

10. Ensemble de 85 feuilles manucrits 
(Văn té quận công Châu Văn Tiếp, Văn tế vy chồng chết 
đuôi, Chau té bác văn, Văn quan (é vợ, Văn tế con dé, 
Van chong tế vợ, com té me, Văn té vợ chồng, Cháu (é 
ông, Quan Hiệp trấn tinh Lang Son đi sứ Tàu chết doc 
đường, Vo їй văn Min (7) tế văn sinh đồ Bùi Công 
Dung). 

11. Ensemble de 18 feuilles manuscrits - Dictionnaire 
géographie annamite. 

12. Ensemble de 1 feuille manuscrit - 148 feuilles 
manuscrits - Dictionnaire des mots usuels Francais - 
Annamite. 

13. Cahier de 50 feuilles manuscrits - Une étude de 177 
espèces d'oiseaux avec leur noms, annamite chinois et 
latins, leur caracières, leur variétés, leur utilités. 

14. Cahier de 50 feuilles manuscrits - Une étude de 83 
espèces de Muông Thi. 

15. Cahier de 14 feuilles manuscrits 
Titre : Chó có cưỡng lại chỉ 
(Dialogue entre Lé Hảo Hớn et Trương Dai Chi). 
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16. Cahier de 58 feuilles manuscrits (Dialogue sur 
l'histoire et sur les moeurs des habitants d Annamite). 

17. Cahier de 40 feuilles manuscrits. 
(Définition des mots et expressions se rapportant à Vua 
(roi), à Nude (nhà)). 


Chí thích : 


1. Tủ sách tham khảo còn giữ được 2 cuốn đã cho BSEI 
mượn triển làm : 


- Méthode pour apprendre l'hébreux 
- Donato accrescento 


2. Trong một bức thư gửi Toàn quyền Paul Bert vé việc 
dạy tiếng Pháp, chữ quốc ngữ cho nhà vua, Trương Vĩnh Ký có 
nói đã sử dung phương pháp riêng của ông dựa trên phương pháp 
của Roberson và Ollendoff (xem Bouchot trang 69, Đặng Thúc 
Liêng trang 73). Trong mấy cuốn sách hiện còn, thấy tên cuốn 
của Ollendoff số 7 mà Trương Vĩnh Ký đã sử dung. 

* 


Theo những người đã có dịp thăm khu mộ tham khảo thư 
gia Trương Vĩnh Ký, có thể khẳng định những điểm sau đây: 


Nhà biên khảo, nghiên cứu, nhà giáo Trương Vinh Ký có 
để lại : 


1. Một căn nhà của ông, và đặc biệt thư phòng với những. 
đồ dùng, đồ trang trí mà sinh thời ông đã sử dụng. 


2. Riêng về thư phòng, thư gia có những loại sách tài liệu : 


a. Sách của các tác gid khác (Đông Tây) mà Trương Vĩnh 
Ký đã đọc, chăng hạn những sách nho hay ngữ học. 
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b. Sách, bản thảo của Trương Vinh Ký : 


- Sách Trương Vĩnh Ký đã xuất bản hoặc dưới dạng i in 
typo hay thach ban. . 


- Các ghi chú sách báo ma ông dà doc. 
- Ban thảo viết tay. 

- Thu từ. 

- Nhật ky viết tay. 


- Tiểu sử cuộc đời (không rõ Trương Vĩnh Ký hay ai 
trong gia đình viết). 


Giá sử toàn bộ khu nhà, thu viện còn git được nguyên vẹn, 
thì người nghiên cứu về Trương Vĩnh Ký đã có thể thực hiện được 
ý định của mình một cách dễ dàng, như nghiên cứu một nhà văn, 
một nhà biên khảo Tây Phương về nhiều phương diện : tìm lại 
được khung cảnh mà nhà văn hay nhân vật lịch sử dà sóng, những 
điều kiện vật chất ( đồ dùng) và tri thức sách báo mà tác giả đã 
đọc, tham khảo (chẳng hạn ở đây các sách ngữ học mà Trương 
Vĩnh Ký đã đọc); về xuất xứ, thật dễ dàng xác định tác phẩm này, 
túc phẩm nọ có phải của Trương Vĩnh Ky hay không, vì 'Trương 
Vĩnh Ký đã cán thận chu đáo tự mình biên soạn nhiều thư mục 
trong quảng đời biên khảo của ông (xem chương "Thu muc"), ghi 
rõ các lần xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản”. Dieu quí hơn cả 





* Một nhằm lẫn mà những người thận trọng như Bouchot và Lê Thanh 
đã mắc phái là coi cuốn "Phú Bổn truyện diễn ca" 1885 của Trương Minh Ký 
là của Trương Vĩnh Ký (sách Bouchot trang 103 (Thư mục), sách của Lê 
Thanh (mục lục trang 83) - Nguyễn Văn Tổ trong bài "Pétrus Ky 1837-1898", 


Bulletin de la société d'enseignement du Tonkin, Tome XVII, No 1-2, 
Janvier- Juin 1937 - HANOI đã dua vào Catalogue des ouvrages édités et 
publiés jusqu'à ce jour par Trương Vinh Ky....dé dính chính sai làm trén vi 
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là nếu muốn tim hiểu sự hình thành một tác phẩm từ những ghi 
chú doc sách, nhận xét, đến những bản thảo... để có thể làm cả 
một luận án tién si về van đề này như nhiều người da làm Û cúc 
đại học phương Tây, thì ở đây cũng có thể làm như vậy đối với 
Trương Vĩnh Ký. Đó là một khả năng không bao giờ có được 
trong hoàn cảnh làm nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam dựa vào văn 
bản học, đặc biệt các bản thảo chép tay. vì theo chỗ tôi biết, 
không có một nhà văn, nhà trí thức nào dà giữ được không chi 
bản thảo mà ngày cà tác phẩm ở căn nhà của mình. trong khi ở 
các nơi khác. như phương Tây là điều bình thường”. Những khả 
năng trên bây giờ đối với Trương Vĩnh Ký cũng vĩnh viễn không 





con nta. 





cuốn "Phú Bên truyện diễn са" không được Trương Vinh Ký ghi trong 
Catalogue note (11) trang 28. Điều tré trêu là Bouchot có doc Catalogue. Và 
cả Lê Thanh ghi theo Bouchot cũng đã doc Catalogue. Nhưng điều trớ trêu 
hơn nữa là Lê Thanh viết sách sau khi đọc bài cụ Nguyễn Văn Tố, mà ông đã 
trích dẫn đoạn kết bài của cụ Nguyễn Văn Tố, mà ông đã trích dẫn doan kết 
bai của cụ Nguyễn Văn Tố làm đoạn kết của chính minh lại vẫn không nhận 
ra, rồi chính cụ Nguyễn Văn Tố đã đọc rồi đề tựa cuốn của ông Lê Thanh 
cũng không dé ý đến một nhằm lẫn của ông Lê Thanh mà mình đã đính 
chính. 


` Xem tạp chi UNESCO. bản tiếng Việt, số tháng 5.1989: Các ban 
thảo thời nay, một di sản cân cứu van. 
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MỘT DÂN TỘC KHONG VĂN KHỔ, 
BAO TANG DÂN GIAN 


Bat cứ ai làm nghiên cứu lịch sử Việt Nam, đều than 
phiền, dau xót về tình trạng thiếu, mất tài liệu. và: đều muốn phục 
hồi, Cadiére và Pelliot nhận xét ` Sách xử đã rất hiểm ở nước 
Nam, khí hậu và chiến tranh còn góp phần tàn phá thêm nữa... 
Không có ở đâu người ta thấy tài sin văn hoá của một dân tộc lại 
tiêu tan nhanh chóng đến thế”. 


Thực ra không phải chỉ do khí hậu hoặc chiến tranh, mà 
chính là do con người. Nếu có ý thức sưu tầm, bảo quản thì vẫn 
cứu văn được phần nào; và trằm trọng hơn, nếu không có chủ tâm 
hay vô tâm phá hủy tiêu diệt. thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng 
tiếc thay triều đại thay đổi thì triều đại mới xóa bỏ tàn tích văn 
hóa, văn khó của triều đại cũ. Gia Long ra linh làm số địa bạ mới, 
xong rồi ra lịnh hủy tất cả văn tự cũ do các triều đại trước đã làm. 
Người Pháp sang đã sưu tim, bảo quản được đôi chút tài liệu sử 
cũ, nhưng khi ho ra di, thì công trình sưu tầm đó cũng bị tiêu hao 
dàn. Hồi năm 1968, cô Đặng Phương Nghi, tốt nghiệp Bác có học 
ở Paris về Sài Gòn nhận chức Giám đốc Nha Văn khố và Thư 
viện, đã làm một điều trần về "Lien trang Nha Văn khé va Thu 
viện quốc gia" (tháng 3.1968, bán rondo). Nhiéu nhà nghién cüu 
lịch sử. văn hóa, đã lên tiếng phụ họa trên báo chí : nhóm 
"Nghiên cứu văn hoc" của Thanh Làng ra một số đặc biệt về 
"Những đồng rác than yêu”, vì tài liệu văn khó bị di chuyén nhiều 











` Trích lại Lê Văn Siêu trong Việt Nam van minh sử. Tập thượng - Bộ 
Giáo dục, Trung tâm học liệu, Sài Gòn, 1972, tr. 115. 
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lần, nơi chứa càng ngày càng bị thu hẹp đến nỗi phải vin ngoài 
hành lang (số tháng 7-8.1968). Số báo đăng ba bức ảnh nói lên 
tình trang bảo quản văn khó qua ba thời kỳ: dưới gong cum Pháp 
thuộc, ảnh một trong những tầng ham khang trang rộng rãi lưu trữ 
văn khó ở tru sở lưu trữ công văn Hà Nội. "đưới áp bức Ngô 
triều", ảnh phòng lưu trữ văn khó tại trụ sở lưu trữ công văn số 72 
Nguyễn Du Sài Gòn. tuy chật hẹp hơn đội chút, vẫn còn ngăn 
nắp. Chế độ sau Ngô : 4 tấm ảnh chụp sách báo, tài liệu văn khố 
xếp dong cả ở hành lang cạnh nhà chứa xe. Một người có trách 
nhiệm thẩm quyền về văn hóa đã trả lời những ý kiến yêu cầu bảo 
vệ tài liệu văn khố : "Các ông phải tập sống cho quen không có 
văn khó đi chứ" (Bản điều trần, trang 3). 


Nhưng nếu muốn tìm bằng cứ chứng tỏ chủ quyền quần 
đảo Trường Sa, Hoàng Sa thì tim đâu nếu không có văn khó lưu 
giữ những địa đồ của các triều đại xưa để lại ? 

Vi thé, phải chăng trọng tâm văn đề không phải những 
nguyên nhân khách quan, mà là chú quan : có ý thức hay không 
và có ý thức đầy đủ hay không về lịch sử ? Xin nói rõ : Dân tộc 
nào cũng có ý thức lịch sử về mình, nghĩa là về nguồn gốc hay sự 
hình thành dân tộc trái qua những nỗ lực chiến đấu dựng nước, 
giữ nước. Không có chữ viết thì có những thần thoại, truyền 
thuyết; có chữ viết, có thêm sử ký. D6 là dân tộc nói chung. Đối 
với một triều đại, có thêm ý thức lịch sử vẻ triều đại càm quyèn 
cai tri cüa minh : nên có suu tàm, bào quàn nhung thành qua sy 
nghiệp và sinh hoạt của triều đại mình bằng cách lưu giữ văn thư 
hành chính đủ loại, xây tượng đài. đặt tên đường. dựng khu lưu 
niệm, nhà bảo tàng cất giữ trình bày những đồ dùng vật chất của 
những người sáng lập, có công gây dựng triều chính. Tóm lại có 
văn khó và bảo tàng viện, nhưng chỉ lưu giữ những gì mật thiết 
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liên quan đến trièu đại cua minh mà thôi, không phải những gì 
phan ảnh đời song hàng ngày của dân chúng. 


Có thể lúc đầu, triều đại được dân chúng ưa thích, nhưng 
cam quyền rồi, thường càng ngày càng sa doa, bị dân chúng oán 
ghét, di vào một quá trình "tự tiêu diệt" hay bị tiêu diêt. Triều đại 
khác lên xóa bỏ, huỷ diệt những tàn tích của triều đại cũ, Dôi khi 
một chút gì đó được giữ lại làm di tích lịch sử hay địa điểm du 
lịch, rất ít có ý nghĩa thiết thân đối với dân chúng. Du khách nhất 
là thanh niên ngày nay vào khu biệt thự của Bảo Đại ở Đà Lạt, trả 
tiền vé để được ngồi vào "ngai vua", mua cái thú được làm vua 
trong chốc lát, thế thôi. 

Tóm lai, toàn thể dân tộc có ý thức lịch sử về dân tộc mình 
(về nguồn gốc, sự sống còn) qua việc tưởng nhớ, tôn thờ những 
danh nhân có công sáng lập, giữ nước.nhất là trong thời kỳ đất 
nước bi de doa xâm lược, (iê 





êu vong. Một số người thuộc một triều 
đại có ý thức lịch sử về đời sóng hàng ngày của mình (nếp sinh 
hoạt về các mit) nên nghĩ tới việc tô chức thiết lập văn khố, bảo 
tàng viện nhưng không phải văn khó, bảo tàng viện tàng trữ 
những đồ vật phản ảnh nếp sinh hoạt hàng ngày của người dân. 





Một triều chính nếu thực sự lưu tâm tới dân, trọng dàn như 
lưu tâm dên chính họ. tì đã lap nhưng văn khó, bảo tàng viện 
tàng trữ các giấy tù không liên quan đến hành chính của nhà 
nước, mà liên quan đến những đồ dùng. phương tiện di lại, lầm ăn 
canh tác, giải trí như thường thấy ở các quốc gia khác. chăng hạn 
những chiếc xe ngựa, xe thể mộ. xe kéo, xe tay, xe 6-16 thời kỳ 
phôi thai. Gần đây người Pháp sang làm mấy phim ở Việt Nam. 
đã phải chở những chiếc xe ô-tô cũ kỹ từ Pháp sang vì không thể 
üm thấy bất cứ đâu trên đất Việt Nam những cái xe cũ ky đó. Một 
thành niên Việt Nam sống ở thành thị ngồi một chốc trên ngai Bảo 
Đại, có thể nghĩ đến một cái gì xa xưa nhưng xa lạ đối với mình, còn 
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nếu ho được ngắm cái cày, cái bừa, xe dap nước, cối xay lúa, piñ go. 
cái nom cá, cái giường, cái phản, cái didu сау, bát sành, nồi đất v.v... 
= những đồ vật mà họ có thé được biết đến qua sách vở hoc ở trường, 
nhưng chưa hé được thay "nhãn tiền" «có thể sẽ cảm thấy những cái 
đó gần gũi ho, thiết thân hơn đối với ho, vì đó là những hy sinh, lao 
lực khó nhọc của chính cha ông họ; họ sẽ có những ý nghĩ khúc về 
dân tộc và chắc không bao giờ đi đập phá những bảo tàng viện dân 
gian khi triều đại dựng nên nó đã bị thay thế... 





Nhưng còn chính người dân thì có ý thức lich sử vë nếp 
sống hàng ngày của mình không ? Một số ít người trí thức thì có, 
nhưng có hai lý do làm cho ý thức trên không thể thực hiện được 
hoặc không thể thực hiện lâu dài được : 

1. Nehéo khó : Nhà ở chật choi, may người có phòng làm 
việc riêng, thư viện riêng ? Sách báo mua đọc xong đành bán di, 
hay sử dụng vào việc khác cần thiết : gói đồ, bán ve chai... 


2. Ổn định chính trị ` Ngay cả trường hợp có điều kiện 
thuận lợi (chỗ để lưu giữ. tủ bàn đầy đủ) cũng không dám giữ 
những cai thuộc về chế độ cũ (sách báo, mọi thứ giấy tờ, vật 
dụng) vì sợ liên lụy, nên đành tiêu hủy tất. vì miếng ăn quan 
trọng hơn sách vở, và sự sóng, sự tón tại càng quan trọng hơn nữa 
? Nói cách khác :người dân chỉ có quyền sống với hiện tại trước 
mắt, không thể nghĩ đến tương lai và nhất là không được phép 
nghĩ vé quá khứ... 

Hai điều kiện : đủ ăn đủ mặc. dư thừa đôi chút mới có thể 
nghĩ đến việc giữ gìn tai liệu. sách báo, nhưng điều cốt yếu nhất 
đó là có ổn định chính trị không, và đây là điều không có-kể cả 
trong thời binh, không chiến tranh với ai... Nếu đối với số íL người 
có ý thức, nhưng vì không có điều kiện. nên không thực hiện 
được, thì đối với đa só dân chúng, sự kiện thiếu những điều kiện 
thuận tiện đã không thể làm nảy nở. phát huy được ý thức lịch sử 
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vé nếp sống hàng ngày trong quan hé tam giác. Hiện tai gin bó 
với quá khứ và hướng tới tương lai, nên thật không lạ gì khi thấy 
cả những viên chức nhà nước cũng hoàn toàn vô tâm trước sy cần 
thiết có văn khó, bảo tàng viện như phản-ánh đã nêu ở trên. Ở Âu 
châu, nhà nghiên cứu có thể viết những bộ sách nhiều tập hàng 
nghìn trang một cách nghiêm túc, có cơ sở về sinh hoạt, kinh tế, 
cách ăn mặc hay đời sống tư riêng của một người dân thời trung 
cổ, những thế ky XVII, ХУШ v.v... vì có dà dif kiện : các con số 
thống kê giấy tờ hành chính, tang vật lưu trữ được. Ở Việt Nam, 
tòa Dai sứ An Độ ở Sài Gon trước 1975 cho người di tìm ở các 
thư viện công những tấm hình chụp Tagore lúc ông thăm Sài 
Gòn, thì không tìm thấy vết tích gì, nhưng dến thư viện của nhà 
báo Nam Dinh lại có - mà thư viện đó ngày nay cũng tan tic cả... 


Nếu một người nghiên cứu hay phụ trách dựng tuóng muôn 
xem những tranh, bia quảng cáo các vở tudng đã diễn thời xưa, 
làm sao có thể tim thấy ở các thu viện công. nhưng đến hỏi nhà 
nghiên cứu Vương Hồng Sén thì có; ông cho mượn rồi mát luôn 
(theo lời kể của Vương Hồng Sén). 


Giữ ở nhà không được, gửi tàng thư viện cũng không có gì 
đảm bảo nên còn ai nghĩ đến tim mua. Cách đây mấy năm, một 
toán người Pháp thuộc hãng sản xuất mobylette sang Sài Gòn 
ngồi canh. ngoài phố để tìm chiếc mobylette xưa cũ nhất. Cuối 
cùng họ tìm ra, và cái người nghèo túng (nên mới đành phải đi 
chiếc mobylette xưa cũ nhất) nọ lại gặp may vì được tặng một 
quà thưởng lớn : một chiếc xe mobylette đời mới để đối lấy chiếc 
mobylette cũ ky sẽ được mang về trình bày ở bảo tàng viện bên Tây. 


Hiện nay muốn biết đôi chút về đời sống hàng ngày của 
người dân Việt Nam từ thế kỷ XVII đến cuối thế ky XIX, có thể 
căn cứ vào những tài liệu nôm. quốc ngữ đã được đem về Âu 
châu lưu giữ ở các thư viện công. tư bên đó. Chẳng hạn, cuốn ký 
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của Philippe Bính Sách sổ sang chép các việc (Viện đại học Đà 
Lat xuất bản 1972, chụp lại nguyên bản chép tay) cho người đọc 
biết lúc đó ngoài chợ buôn bán ra sao, giá cả thé nào, người Tàu 
lừa đảo làm sao vv... Hoặc những thư riêng viết tay (1659) như 
của Bentó Thiện (Hoàng Xuân Han, tap chi Dai học số 10, tháng 
7.1999; hay Đỗ Quang Chính, Lich sit quóc пуй, Tủ sich Ra Khoi, 
Sài Gòn, 1972, trang 98-107). Tôi cũng đã được đọc may trang nhật 
ký, thư riêng của Trương Vĩnh Ký gởi từ Huế về cho gia đình trong 
tập tài liệu mà gia đình ông gửi tặng Viện Khảo cổ (nay là Thư 
viện của Viện Khoa học Xã hội) Những tài liệu này cho phép 
người đọc thâu hiểu và thông cảm tác giả thế nào, như Lê Thanh 
đã tả lại. Chẳng han một đoạn nhật ký : 7.12.1892, Trương Vinh 
Ký đi xem tướng vẻ, ghi lại cảm nghi : "Số thì vậy, mà chưa thấy 
chi là thong thả, việc nợ nan nương nûn còn mê mê, tính phương 
này thé kia cũng chăng ra chi, cứ biết rau ông nọ giật cầm my kia". 





Thư. Huế, Quảng Trị 16 Juillet 1886. Cơ mật, Conseil 
privé de Sa Majesté : "Me con cùng cả nhà bình an manh khoẻ. 
Khuyén me con chịu khó ở nhà coi sóc nhà cửa, coi con cho nó 
vui chơi. HÊ hỏi ra thi dà về, vì nhớ thằng Tống lắm. Thôi, mình 
có lòng ngay Chúa cũng phù ho chẳng bỏ đầu mà sợ, rin một it 
lâu cho thành cuộc, kéo bán đồ nhi phế, đã mất công nghiệp lại 
người ta cười. Vậy nén phải bóp bụng mà chịu, lòng những lo sự 
cho me nó buồn mà sinh dau ốm, nên cầu xin Chúa cùng Đức me 
giúp cho mau thành cuộc cho được hưởng cái tiếng với nhau cho 
bó những lúc cay đắng cực lòng khi trước". 

Truong Vĩnh Ký là một người Công giáo nhưng hình nhu 
không viết. nói gì về đạo (giới thiệu, quảng bá), công khai chỉ 
thay bộc lộ là một nhà nho. Có được đọc thư riêng gửi cho người 
thân như trên mới hiểu ông có lòng tin đạo thé nào như trăm 
nghìn người Công giáo xưa nay. Tôi không rõ những tài liệu này 
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bây giờ còn không, hay còn đọc được không trong hộc tài liệu 
Trương Vĩnh Ký ở Viện Khảo cổ nay là Thư viện Khoa học Xã 
hội ? Trương Vĩnh Ký là người có ý thức lịch sử trọn vẹn, về niặt 
nguồn góc, sự sống còn của dán tộc và nhất là về mặt đời sống 
hàng ngày của người dân Việt Nam hình thường. Ý thức sau chắc 
hắn đã được sing có trong những chuyến di nhiều nước ngoài, đã 
cho ông có dịp thăm các thư viện, văn khó, bảo tàng viện. Suốt 
đời ông, hầu như lúc nào cũng lo sưu tầm gom góp những mảnh 
vụn của văn hóa dán tộc, từ những tác phẩm lớn đến những câu 
đôi ba chữ phan ảnh mọi khía cạnh đời sống dân gian. Ông không 
có phương tiện, tiền bạc để nhờ người cộng tác, mặc dù ông rất 
đông học trò, đồ đệ, nhưng họ cũng phải lo kiếm sống không thể 
giúp không ông được, hoặc để in các tập "Miscellanées". 

Ông đã chết vì lao lực (bệnh lao), dé lại biết bao những 
mảnh vụn văn hóa... Con trai üt ông kế nghiệp cha, nhưng cũng 
không xuất bản được gì nhiều và nhất là không giữ nổi sự nghiệp 
văn hóa của cha... vì thời cuộc, khí hậu, chiến tranh. Tôi có dip 
thăm nhiều lần một thư phòng khác tương tự của Trương Vĩnh 
Ký. Đó là căn nhà và thư viện của ông Vương Hồng Sén. Có lần 
tôi đã đề nghị thành lập một Thư viện hay Bao ting viện Vương 
Hồng Sn, mà vẫn để gia đình cộng tác với một hội tư bảo quản. 
Nhưng ngày bây giờ Vương Hồng Sén còn sống mà hình như thư 
phòng đã bắt đầu bị phân tán, mát mát.... Và rồi đây sẽ còn gì sau 
khi ông mất... Xét cho cùng. không phải lỗi ở ai cả, mà phải 
chăng chi vì dân tộc này là một dân tộc không có thói quen. 
truyền thong lập và giữ gìn văn khó, bảo tàng viện dân gian ? 





Một dân tộc không có văn khó, bảo tàng viện liên quan 
đến nếp sống của dân chúng. sẽ có những hậu quả nào vé tâm lý 
dân tộc, về sự phát triển. và sau cùng vẻ chính số phận của dân 
tộc đó ? 
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VỤ DUNG TUONG TRUONG VĨNH KY 


Luc tinh Tan van: 


Trang dau só 29 báo Luc tinh Tan vain (4, Juin 1908) dáng 
bài : ONG DOC KY. Nguyên văn như sau : . 


Ong này khi sanh tiền tuy là nhà nước tin cậy mặc dau chứ 
không hà y thế mà hại quê lương, chỉ vẽ cho các quan Lang Sa 
biết phong tục lê nghĩa của con nhà Annam cho khởi chỗ xích 
mich nhau, làm cho mẹ gà phải thương con vit. Đêm ngày lo nghĩ 
đặt sich này, dịch xách kia ra cho ké һан sanh dë hoc. That là 
quan thay của cå Nam ky. Nay ông phú. Minh Tân nghĩ thương kê 
hiền ngõ hàn cậy các quan hiệp nhau lập hội quyên tiền dáng 
dmg hình Ong mà dương danh i hậu thế, thì chúng ta thảy thay 
phải vui mừng, nên cũng kể ít người nhiều dang giúp cho nên việc 
thì cing dáng vinh hiển chung nhau. 


Bôn quán cúi xin Luc chau quán tit quáng có mau mau tro 
luc thi bón quán dài on chang cùng. 


ЕТТУ. 
Trang 4 cùng số báo đăng tho một độc gia tán thành việc 


dựng tượng ung hộ 105. “Cuộc dựng hình ông Đốc” - Thơ tín 
vàng lai: 


- Tôi là Trương Đức Thuần, Hội dàng tỉnh, làng Phước 
Long, tổng Thành Tuy Hat. Nor tôi có mua Lục tỉnh Tân văn tôi 
thấy ngài và các quan có lòng thương tới kê hiển хий mà dung 
hình ông Trương Vĩnh Ký thì tôi lấy làm kinh trọng. Ong Trương 
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Vĩnh Ký nay thiệt là đệ пий lic nhom vật tại Nam kỳ, nay tôi 
bằng lòng ding 10800 dáng giúp sức với Lục châu” làm rỡ danh 
Nam Trung có một vị Trạng nguyên ding giữa kinh dô cho các 
nước thấy rằng nước Nam có vị tuán kiệt... 


Sau dé có một bài thơ (Biên Hòa, le 15, Mai, 1908). 


Trang 15 cùng số báo : “Hội quyên tiền dựng hình ông 
Đốc Ký”: 

"Nay nhà nước dà cho phép, nên chúng tôi cúi xin dòng 
bào quảng có kê it người nhiều, dang cho có một vị Annam den: 
vinh quang thì càng ngày càng tắn bộ cho rạng danh Nam Việt. 


Nluc trong Luc châu Vị nào muốn cúng bao nhiêu, xin mua 
mandat gởi cho ông Huỳnh Quan VỊ SAIGON hoặc hiệp với các 
quan Annam trong tinh vào một х0 cũng dược. 


Ai cúng bao nhiêu thì bẩn quán sẽ in vào trương phu mà 
rao cho Lục châu biết rõ tên họ và số bạc đã phụng cúng. 


Hội phái viên nhứt định ` Huỳnh Quan Vị - Chánh đầu hội 
Pierre Jeantet - Phó đầu hội 
Gilbert Chiếu - Trợ bút 

Ly, Lương Khắc Ninh. Kính. Thé, Tâm 

Sớm, Tuấn, Luật nghị sự cán khái." 

Số 31 (18, Juin, 1908) : "Cuộc dựng hình người anh kit” 
của Dư Thúc (bút hiệu của Lương Khắc Ninh), đại ý nói SAIGON 
đã có 4 hình của nhà nước lập, còn vé phía Việt Nam, thì thời 
cựu trào cũng đã có còn thời tân trào thì chưa. Tiêu chuẩn là 
không phải chỉ để tưởng nhớ những kẻ có công về Sĩ, Nông. 


* Luc tinh (BT.). 
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Công, CỔ mà thôi, mà còn để ghi ơn những người "lập cang 
thường luân lý dao đức lễ nghĩa cho прий" 

Số 33 : "Cuộc dựng hình ông Đốc Ký", trang 4-5 đăng thơ 
của các độc giả cổ động việc quyên tiền dựng hình ông Trương 
Vĩnh Ký là "một danh sĩ của Luc châu chang ta ai cũng biết danh 
người là một dang hiền lương đáng bực chúng ta kính mến”. 

Trang 8 cùng số đăng "số biên tên máy ông đã có cúng 
tiền đặng mà dựng hình ông Pétrus Ký". Số thứ 1, người nhiều 
nhất 5$, 3$, ít nhất ().50%. Cộng 40$. 

Số 34 (9-7-1908) : Só biên tên chư vị Châu Dóc. cúng bạc : 57%. 

Số 36 (23-7-1908) : Số Ш - 36%. Tổng cộng 133$. 

Số 42 (3-9-1908) : "Lời rao cần kíp" : Hội lo dựng hình 
khuyến khích giá tiền cúng để "lo sắm sửa đặt đúc hình đồng". 

Trang 2, ding Ban tổ chức quyên tiền: Ông Jeantet quyên 
trong giới người Tây, Đốc phủ Vị, Châu thành Chợ Lớn; 

Đốc phủ Thi, ông Hội đồng Kỉnh. 
Chau thành Sài Gòn 

Ông Lương Khắc Ninh và Gilbert Chiếu quyên tiền Lục 
châu. 

Số 43 (10-9-1908) : Số IV 18530 

Trần Ba Tho, Tổng đốc Cái Bè 50% 


Số 45 (24-9-1908) : Sû V Sở ngoài Cap 63580 


Sở Kiểm lâm Biên Hòa. 67$ 
Tong cong : 219330 


‘Tuan báo Nam kỳ Địa phận hướng ứng lời lẽ kêu gọi của 
LTTV. 
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So dates chap PUR) ` Mot oae nina ia оман | rung" 
dàng một bài thơ cua D. Trịnh Khanh Tan, Chợ Quán са tung tài 
đức Trương Vĩnh Ký. 


Số 31-12-1908 : "Cuộc dựng hình ông Đốc Ký" 
Số VIH: Ecole de Gia Dinh, hat Chau Đốc 978 
Tổng cộng 659800 
Luc tinh Tân văn bi tạm ngừng vi Gilbert bị bắt giữ, nên 
việc quyên tiền chuyển sang Nam kỳ Địa phận : 


Số 11-2-1909 : Só IX - Hat Sadec, hạt Hà Tiên 403$ 


Tong cộng 10628 
Số 18-2-1909 : Số XI - Hat Tân An 317$ 
Tong cong 1.539855 
Số 25-2-1909 : Số XII - Hat Gò Công 70$ 
Tong cong 1.609885 
Số 11-3-1909 : Số XIII - Hạt Mỹ Tho, Châu Đốc, Bến Tre 
66825 
Tong cong 1676510 
Số 1-4-1900 Sổ XIV - Phan Thiết 32 
lông cộng 1708$10 
Số 8-4-1909 : Số XIV - Hạt Bến Tre 24 
Tổng cộng 1732510 
Số 6-5-1909 : Sû XVI - Hạt Bà Ria 12830 
Tong cone 1740840 
Số 27-5-1909 : SO XVII - Hat Ben Ire 53890 


Tong cong 1743830 
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Số 1-7-1909 : Só XIX - Hạt Bến Tre 31$00 
Tóng cóng 1861860 
Só 19-8-1909 : Só XX - Hat Can Tho 103800 
Tông cong 1965850 
Só 26-8-1909 : Só XXI - Hat Can Tho 30$00 
Tóng cóng 1995$50 
Số 9-9-1909 : Sổ XXII- Hạt Cần Thơ 87800 
Tổng cộng 2082880 
Số 23-9-1909 : Số XXIII - Hạt Bà Rịa 20850 
Tong cong 2103530 


Vi chua có điều kiện xem lại Мат kỳ Dia phận những năm kế 
tiếp và các báo khác như Mông Cổ mín dàm. nên tôi không rõ số thu 
còn tiếp tục đến bao gid và được bao nhiêu tiền. Dé có một ý niệm 
về giá trị đồng bạc thời đó, có thể so sánh với giá lúa. 

Luc tỉnh Tân văn mỗi số đều cho biết gia lúa :1 tạ cân nói 68 
ký chớ đến Chợ Lớn giá khoảng từ 254) đến 2575 trong tháng 4. 1908 

Báo cáo với Hội đồng thành phố 

(Rapport au Conseil municipal) buổi hop 22-9-1908: 

“Tôi hân hạnh ducc trình với Hội dòng để xin chấp thuận 
don kèm theo day спа Hội dược thành lập dé ding một tong 
tưởng nhớ Pétrus Trương Vinh Ký bằng cách dà nghị qui vị biển 
quyết về nguyên tắc quyên góp mà só lượng së dược án dinh khi 
bàn luận về ngân sách. 

Đốc lý Gigon Papier" 

Biên bản của Hội Đồng Thuộc địa 

Khóa hop ngày 6-12-1922, trích trong "Procès verbaux du 


Conseil colonial session ordinaire de 1922", Tome 2. page 308, 
SAIGON Imp. Commerciale, 1923. 
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Voeu relatif à l'érection de la statue de Truong Vinh Ky dit 
Pétrus Ky. 


"Những hội dûng viên ký tên duci day : Xét rằng giấy phép 
đựng tượng hoặc it ra một bản than Trương Vĩnh Ký ở một nơi 
công cộng tai SAIGON đã dược Chính phủ Nam kỳ chấp thuận 
năm 1908. Ông Pétrus Ký là một nhà giáo các sinh пей Đông 
phương rắt đặc sắc, và cũng là một nhà nho, nhà пәй hoc Annam 
được mọi người biết đến, Xét rằng Hội dòng phu trách quyên góp 
hiện nay chỉ có một số tiền nhỏ là 10.123$15 do các bạn bè đóng 
góp, số tiền đó hiện gởi ở Ngân hàng Đông Dương bên Pháp; 


Xét rằng sau buổi họp cuối càng mà Hội này dà có quyết 
định đúc một tượng bán thân do nhà Durenne ở Paris thực hiện 
với giá khoảng 1500 F; 


Xét rằng, theo những thăm dò nhận dược, 20.0008 là càn 
thiết аё dat làm một chân пето bằng dá; 


Đồng thanh dua ra tức nguyện : dé thực hiện việc bày tỏ 
lòng biết om của quốc gia kể tràn, chính рій Nam kỳ tặng một 
khoản tiền là 3000 đồng và ngân qué của các địa phương mỗi 
tỉnh Nam kỳ đóng góp tùy sức. 


SAIGON, ngày 6, tháng 12, năm 1922 
Ký tên 


Các Hội đông viên bản xứ : 
Lê Quang Trinh, Nguyễn Phan Long, Trương Thanh Thương, 


Tần Khắc Nhung, Võ Văn Thom, Nguyễn Văn Dược, Trương 
Văn Bền, Nguyễn Văn Phát, Tạ Quang Vinh, Nguyễn Khắc Mẫn" 
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Dung tượng ngày 18-12-1927 


Đã từ lâu, dan chúng Annam SAIGON da có te mui» 
đựng tượng Trương Vinh Ký. Lan dau tiên vào năm 1908. Thanh 
phố cüng dà liên kết với cử chỉ biết on mà sáng kiến хийг phát từ 
một hôi tit. Nhưng vì những lý do mà chúng tôi không biết, sáng 
kiến trên dà không thực hiện được. Một xit yên lặng dá dé nặng 
trên vẫn dà này và phái doi 20 năm sau mới thấy Y пау trên 
diate lấy lại và thực hiện. Ngày 18-12-1927 đã cử hành lễ khánh 
thành dung пету. 


(André Baudrit, Guide historique des rues de 
Saigon, SILL, SAIGON, 1943) 


Lý do chậm tré ? 


Đặng Thúc Lièng, một người trong biên tập Lục tính Tân 
văn thời đó, trong cuốn Trương Vĩnh Ký hành trang in tại nhà in 
Xưa Nay, Säigôn, 1927, có cho biết lý do như хаш: 


"Năm 1908 Nam kỳ si phu dòng dog xin Chánh phủ 
chuẩn cho dựng tượng hình Vĩnh Ký để làm kỷ niệm, Chánh phủ 
phê y. Lúc ay tôi đương chấp hút Nông Có và Lục tinh Tan văn, 
có ít lời vận động quyên ngân, chăng may ngày mà công chúng hi 
cúng rất nhiều. Dién tri cho đến 1923, trong Hội lo dựng hình 
Vĩnh Ký, đặt làm hình à bên Pháp dem qua, chi có một cai đầu 
hình (buste) mà thôi. Hoi muốn dung, nhưng mà công chúng kích 
bác "Hội " không chịu. Da hen làu, bay giờ (1927) mới dựng được 
toàn hinh, dừng nơi phần dat đường Norodom trước dinh quan 
toàn quyền SAIGON" (trang 12). 





CUỘC ĐỜI VÀ SY wand) | A 


VAI GHI NHÂN 


1. Việc dựng tượng là sáng kiến chủ trương của những 
người yêu nước chống Pháp thuộc 1 chức Minh Tan" do Trần 
Chánh Chiếu đứng đầu. dựa vào sự đánh giá con người. tư cách, 
sự nghiép của Trương Vinh Ký: 


a. Mặc dầu được người Pháp tin dùng làm một số việc. 
nhưng không y thé chính trị để tham quyền có vị. vinh thân phi 
gia, nên không làm hại gì quê hương. Sở di phải cộng tác với 
người Pháp là vì bắt buộc. được yêu cầu. không phải tự ý (Tran 
Chánh Chiếu dùng từ Mặc dau) và chỉ nhằm giúp cho người Pháp 
mới sang cai trị hiểu biết phong tục lễ nghĩa của người Việt Nam 
để mà biết cách đối xử. 

b. Ngoài ra suốt đời ông chỉ ngày đêm lo việc giáo dục 
bằng biên soạn. dich sách báo. Vi thế Trương Vinh Ký xứng dáng 
là ông thầy đạo lý của cả Nam kỳ. Lập tượng ông là để tưởng 
niệm biết ơn ông và nêu gương ông. 


2. Việc quyên tiền là một cuộc vận động chính trị trong tất 
cả mọi giới ở thành thị và nông thôn, khai thúc một điểm mà moi 
người dù xu hướng chính trị khác nhau đều nhất trí : coi ông 
Trương Vĩnh Ký là quan tit, hiển nhân. ông thay dao lý của Nam 





` Minh Tân (1907 - 1908) : Phong trào cải cách có nội dung dân tộc 
dân chủ ở Nam kỳ, hưởng ứng phong trào "duy tân" và "đông du" ở miền Bắc 
và miền Trung do Phan Bội Châu khởi xướng. Hội "Minh Tân" do Trần Chánh 
Chiếu (1867-1919) đứng đầu chú trọng chan hưng nông công thương, vận 
động tây chay hàng hóa của Hoa kiều, Ấn kiều ; Hội đã tổ chức được nhiều 
cơ sở kinh doanh và sản xuất ở Sài Gòn Gia Định và nhiều đô thị Nam kỳ; Hội 
cũng tô chức quyên góp Ung hộ học sinh sang Nhật. Phong trào bị ngừng trệ 
và sau khi Trần Chánh Chiếu bi bắt (1908). phong trào chuyển hướng sang 
hoạt động trên lãnh vực văn hỏa, cho ra tủ sách “Trú thơ viện" nam 1910 
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ky. Báo Luc tỉnh Tân văn có những bài chi trích những quan lại 
bất tài, tay sai một cách lộ liễu như Trần Bá Lộc, nhưng trong 
cuộc vận động này, chính những quan lại kể trên cũng không thể 
không đóng góp và Trần Bá Lộc là người dâng cúng nhiều nhất : 
50$. Trần Chánh Chiếu đã khéo léo thuyết phục được Jeantet để 
tranh thủ người Pháp, và các quan hội đồng chịu nhận vào hội để 
vận động các nơi về phía người Việt Nam. 


3. Tất cả hoạt động của Trần Chánh Chiếu, của phong trào 
Minh Tân tuy mang danh nghĩa làm kinh tế, thương mại, nhưng 
thực ra chỉ nhằm che đậy những hoạt động chống Pháp, như 
mượn các khách sạn làm nơi sinh hoạt, gặp gỡ giữa các người làm 
chính trị, cất giấu phổ bién tài liệu yêu nước gởi-từ nước ngoài vè. 
Tat cả đều không qua mặt mật thám Pháp và cuối cùng họ bắt giữ 
Trần Chánh Chiếu. Việc bắt giữ này đã gây sửng sốt, bất mãn đặc 
biệt cho Jeantet là người đã bao che. biện minh cho Gilbert C hiếu 
trước những ngờ vực của mật thám vì ông cho rằng ông Chiếu có 
quốc tịch Pháp, không thể phản bội nước Pháp và những tố cáo 
chính trị sở đĩ có chỉ vì ghen ghét. Dĩ nhiên mật thám Pháp cũng 
thấy được mục đích chính trị của việc vận động quyên tiền dựng 
tượng : kéo hẳn Trương Vĩnh Ký về phe người Việt Nam. 


Tôi chưa được đọc hồ sơ vụ án xử Gilbert Chiếu - rất có 
thể cáo trạng đã nói đến công cuộc vận động này. 


Dù sao cũng có thể giải thích nhà cầm quyền Pháp không 
thể cho phép tiếp tục thực hiện việc dựng tượng vì nghỉ ngờ 
Trương Vĩnh Ký bị những người chống Pháp lợi dụng. Ngoài ra 
chính bản thân Trương Vĩnh Ky cũng bị một xu hướng trong giới 
cầm quyền từ P.Vial, người thay Paul Bert, nghi ngờ, đã đưa đến 
việc Trương Vĩnh Ký bỏ hết moi dính liv đến chính tri, và có thé 
giả thuyết sự nghi ngờ đó van còn sau khi Trương Vĩnh Ký chết 
mới 10 năm. Phải đợi 20 năm sau (1927) người Pháp mới thay đổi 
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lối nhìn, đánh giá Trương Vĩnh Ký như một người có công với 
nước Pháp, do đó phải đề cao bằng cách dựng tượng, đặt tên 
trường và tên đường. 


Vì vậy, việc dựng tượng năm 1927 là do quyết định của 
người Pháp, không rõ có sử dụng tiền của Hội tư thu được từ năm 
1908 nhằm mục đích kéo Trương Vĩnh Ký về phía mình như họ 
đã làm với nhiều người khác, kế cả Gia Long... 


Mười năm sau, 1937, chính phủ Pháp tổ chức thật fons 
thé lễ mừng sinh nhật 100 năm của Trương Vĩnh Ký ở cả ba kỳ 
(HANOI, HUE, SAIGON). Ở Hà Nội dưới quyền chủ tọa của 
Giám đốc Học chánh Đông Pháp Bertrand; ở Huế, của Bảo Đại; ở 
Nam kỳ của Thống đốc Pagès, chính thức coi Trương Vĩnh Kỹ 
như một người có hai tổ quốc mà ông đều chân thành tận tụy 
phục vụ. 


Một điều đáng lưu ý là trong dịp kỷ niệm này, một độc giả 
của tis La Patrie annamite ở Bắc kỳ có nêu lên một thắc mắc 
được të báo đăng và tỏ ra tin đồng : 


Ai nấy dèu biết SAIGON có dung tượng tưởng nhớ Pétres 
Ký, nhà thông thái làm vinh dự cho tắt cà mọi người Annam. 
Nhưng gần day một người bạn của báo Patrie annamite thường 
hay vào Nam dà đưa ra nhận xét sau đây về tượng Trương Vĩnh 
Ký: "Tôi tit hỏi tại sao thay vì ghi dưới chân tượng những công 
trinh «а được nhà bác học thực hiện, ngày xinh hay một tic tưởng 
nào mà ông chát chiu, người tae lại chỉ khắc những phẩm ham 
chức tide không ăn nhằm gì đến tượng ky niệm cả". Nhận xét råt 
có Y nghĩa, chúng tài xin nhắc lại ở dày cho những thân hítu Nam 
kỳ phu trách việc bảo vệ kỷ niệm một trong những ding bào nổi 
tiếng nhất của chúng ta ? Thực ra nhận xét trên của độc giả có lẽ 
dung (29, Avril, 1937). 





Doc toan be naung par Wang thuat le ky niềm hay, nhậu 
xét trên хий hiện như mot phát biểu lac điệu gián tiếp phê phán 
nhà cam quyên Pháp vì những chức tước. mé day là do nhà cảm 
quyên Pháp phone tine cho ông 


Mặc dau tượng Truong Vinh Ky do người Pháp thực hiện. 
giành lại sáng kiến từ tay người Việt Nam. nhưng cuối cùng có lẻ 
dân chúng chap nhận Trương Vĩnh Ký có tượng dung ở một chó 
siữa (rung tâm Thành pho và năm 1945, dân chúng xuống đường 
biểu tình giật đổ các tượng người Pháp, nhưng lại không dụng tới 
tượng Pétrus Ky mặc dù tượng đó ở ngay chỗ tập trung biểu tình. 
Tại sao ? Xin dành cho những người đi biểu tình hồi đó, và nhất 
là những người lãnh đạo chính trị thời đó trả lời. Tượng Trương 
Vĩnh Ký chỉ bị kéo xuống sau 1975. Ngày 25-3-1993, tôi gặp ông 
Trương Vĩnh Thạnh (78 tuổi). con ông Trương Vinh Tống, cháu 
nội Trương Vĩnh Ký, ở Pháp về cho biết trước khi hạ bệ tung, 
ông được mời đến báo cho biết lý do : Nhân dân không muốn duy 
trì những tàn tích cũ ! 


GIÀNH LAI TRUONG VINH KÝ VỀ PHÍA VIỆT NAM 


Có thể chúng tôi cũng có trách nhiệm phần nào việc dẹp 
бб tượng Trương Vinh Ký vì từ nhiều năm trước 1975, chúng tôi 
đã đề ra một cuộc vận động phê phán Phạm Quỳnh, Trương Vinh 
Ký vé phương diện chính trị và văn hóa. Riêng về Trương Vĩnh 
Ký, chúng tôi đã xuất bản cuốn Chữ, vån quốc ngữ thời kỳ dầu 
Pháp thuộc (Nam Sơn, Sài Gòn, 1974) và đề tựa cho cuốn Cuốn 
xổ bình sanh của Trương Vinh Ký của Nguyễn Sinh Duy, Phạm 
Long Điền (Nam Sơn, 1974) cả hai đều trong "Tủ sách tim về dân 
toc" nhàm mục đích "hoá gidi" chính sách thực dân băng sách 
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báo. Di nhiên hồi đó, chúng tôi cũng coi việc nghiên cứu của 
mình là nghiêm chỉnh, dựa trên tài liệu văn khố của Pháp, và 
trong vii thé cao trào chính trị nhân danh dân tộc để chống ngoại 
hane xâm híc, văn hóa; có thé có người không chấp nhận. nhung 
Khong lên néne” . Cuối cuốn sách về Trương Vĩnh Ký, chúng tôi 
trích dáng bài tho của Cử Tạ chế giéu Trương Vinh Ký : 


Nene Việt duge Tây đúc namg đồng. 
Chia di, vinh dự nhất là ông. 

Av dài khăn đống, Annam đặc, 

Kim khánh mề day Bảo hộ phong. 
Миа nắng chẳng som gan sát dá, 

Búa riu sá kể miệng non sông. 

Tay cầm quyển Dit-son-ne Pháp, 
Pháp rút di rồi hỏi tiếc không ? 


(1958) 


* Ông Vương Hồng Sén trong Hơn nửa dói hư (NXB. TPHCM. 1993. 
trang 232) bây gid mới nỏi phản ứng của ông về mấy bài của Pham Long 
Điền trong tap chí Bách Khoa sau in lại trong sách ké trên : "Đọc suót 2 bài. 
lấy làm tội nghiệp cho nhà hoc già tiền bối miền Nam, chết được dưng tượng 
đông") mà nay có trẻ nhỏ dám dén đái dưới góc chân tượng. Lòng muốn hỏi 
tác giả 2 bài nay. Gia thử già gọi ông ở trong quy ar Méo và từng hợp tác với 
Mẽo 2 có được không ”....Sau ít dòng, ông trích lai may van thơ của cu Ung 
Binh Thúc Gia Thi : 


Dao duc văn chương là ông Trương Vĩnh Ky. 
Có văn thơ, có báo chí, tự vị ró ràng. 

Thanh danh rạng giữa dinh hoàn, 

Học xưa biết trước chỉ đàng cho hậu sanh. 


(°) Сһи thích cho đoạn chú thích trên ` Tượng dựng trước dinh Độc 
Lập sau 1975 đã bi dep bỏ (chú thích của Vương Hồng Sén trong sách Hơn 
nua đời һи). 
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“Trong lời nói đầu cuốn sách, hồi đó, chúng tôi nghi Tây 
dựng tượng Trương Vĩnh Ký. Điều đó đúng, nhưng lại chưa biết 
nguồn gốc dựng tượng. chưa thay sáng kiến thuộc về ai, và vì thế 
mà đánh giá sai. Tit 10 năm nay, chúng tôi üm hiểu mảng văn 
học ở miễn Nam cuối thé ky XIX đầu thế kỷ ХХ mới có dịp 
khám phá ra gốc gác vụ dựng tượng nhu đã trình bày ở trên. 


Người thời sau có quyền nghĩ thé này thế kia, nhưng trước 
hết phái üm hiểu người đương thời nghĩ gì về tác giả, tic phẩm 
mình nghiên cứu. Riêng trường hợp Trương Vĩnh Ký, việc đánh 
gid ông tủa người đương thời dà trå thành truyền thống dân gian. 
không phải chí trong giới trí thức văn hóa. Trong đạo Cao Dai, 
Tring Vĩnh Ký được coi như một “hậu su chí thánh” nhu Victor 
Hugo, Ly Thái Bạch...và do dé dà có một sự nhất trí qua cúc thế 
đánh giá sự nghiệp, nhất là con người, tư cách Trương 
Vinh Ký. Di nhiên sự kiện đó không cám người thời sau "đặt lại 
vấn đề" đã phá thần tượng, với điều kiện làm một cách thật 
nghiêm chỉnh khoa học, và chỉ phát biểu những gi mà tài liệu cho 
phép nói... Sau 20 năm, nhìn lại những sì đã viết để phê phán 
Phạm Quỳnh, Trương Vĩnh Ký, chúng tôi thấy không thay đổi 
những lối nhìn phê phán đối với Phạm Quynh*- Nhưng về Trương 
Vinh Ký. chúng tôi nhìn nhà phải duyệt lại lối nhìn phê phán 
trước dày và công trình biên soạn này là môt nỗ lực duyệt lai. 
Một trong những lý do buộc chúng tôi duyệt lại, chính là việc 
đánh giá của những người đương thời, chống Pháp, trong phong 





hệ vẻ việ 


` Chúng tôi đã viết bài TU Phạm Quỳnh đến Trương Vinh Ky ` theo 
yêu câu của tạp chi Van học, Viện Văn học Hà Nội, nhân 100 nắm ngày sinh 
Phạm Quỳnh. Trong bải này, chúng tôi đề ra những tiêu chuẩn đánh giá công 
trình văn hóa của Phạm Quỳnh và Trương Vĩnh Ký Dựa vào những tiêu 
chuẩn đó, chúng tôi đã giải thích tại sao chúng tdi phái uu tiên sưu tằm , 
nghiên cứu công trình của Trương Vĩnh Ký. 
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trào Minh Tân. Việc đánh giá dựa trên phan ảnh khá (rung thực 
thái độ của "cả và Nam Kỳ đối với Trương Vĩnh Ký". Sau đây là 
một số dẫn chứng : 


Lúc Truong Vĩnh Ký qua đời, tờ Nam kỳ đã tường thuật 
đám tang “Truong Sĩ Tải tiên du" (số 46 - 8.9.1898) và than tiếc : 
"Thương thay người hiền sĩ, kính thay người hiền sĩ, lúc phân vân 
đã ra tài kinh tế, hồi thái bình nào quên bạn bút nghiên. Vì nước 
vì dân cũng nên cho rằng góm đủ" (trang 727). "Người thật là 
guong nhân đức moi đàng, danh tiếng người thi ai ai cũng biết,là 
đứng làm guong cho các đời hậu sanh” (trang 729). 


Số 47, đăng những bài thơ khóc thay. 
Bài Nhớ thay xưa, ký tên các Môn sanh : 


Mai Nham, Thế Tải Trương Minh Ký 
Tân Long tri huyện, Hà Minh Phải 
Hà Tiên thông phán Trần Quang Tâm v.v.. 


Bài thơ Kính điếu Si Tai Trương của Đặng Thúc liêng. Só 
48 (22.9.1808) tiếp tục đăng một bài văn tế dài của Văn Sanh 
N.K.H. (Nguyễn Khắc Ниё) khóc diu. 


Số 49 (29.9.1898) đăng Văn khóc quan Đốc Si Tdi Trưng 
Vĩnh Ký của Hà Đăng Dàng, thày dạy chữ nho trường Bến Tre với 
lời rao : "Kính cáo quốc viên có mua nhựt trình Nam KY dàng rõ, 
xin các quốc viên đừng có gởi những văn tặng ông Trương Si Тш 
tới nữa bởi vi trong một tờ nhựt trình như tờ này dẫu có muon cho 
lắm, cũng không dem được những bai dẫn mót tích như vậy hoài” 


Số 50 tiẾp tục đãng bài thơ điếu khác của Nguyễn Dư 
Hoài, Bến Tre ký lục, bài điều, và của Phan Hoàn Đạo. bái. 
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lu bao nhắc lại lời rao và nói dày là hai bài cuối cùng, sd 
di phat dang là vì tòa soạn nhận được trước khi in lời rao. 


Dang Thúc Liêng trong lời tựa cuốn Trang Vĩnh Ký hành 
папе (nhà in Xưa Nay, Nguyễn Háo Vĩnh, Sài Gòn, 1927) đã goi 
'rưune Vinh Ký là một vị tân quân tử thật của nước Việt Nam ta, 
at ai củng đều biết cả. Chúng ta muốn dựng tượng hình Quân tử, 
thời nen doc truyện Quân tử mới trọn tình cảm mộ, được bắt 
chước theo quân tử hành vi mà sửa nhân cách cho hoàn toàn, 
nhân cách (Айу được hoàn toàn thời xã hội ta ngày nay biết bao 
nhiều là hạnh phúc”. 


Phan phu lục, tác giả trích lại các bài văn tế, bài điều nhân 
đám tang Truong Vinh Ký đã đăng trong Nam kỳ nhị báo (dà ghi 
lai ở trên) và Le Courrier de Saigon (7.9.1898) bài văn tÉ của ba 
môn sanh khóc Thầy: Trương Vinh Ký, Diệp Văn Cương, Nguyễn 
Trong Quản. 


Nhung người có tho, văn te đăng trong các hào. nhàn dim 
tang đều là những thay giáo (dạy chữ nho). nhà báo noi tiếng thời 
do. 


Điểm nhất trí về Trương Vĩnh Ký : đánh giá cao tr cách 
(fi Trương Vinh Ký về mặt đạo đức và đó là điều được kẻ 


ču nhất. 








con ng 





là cót y 


Tä cả những ai đã viết về Trương Vinh Ký từ người đương 
thời đến về sau, người Việt hay Pháp đều nhân manh vào con 
người đạo đức của Trương Vĩnh Ký. và trong nhiều đức tinh của 
ông, đức tính đáng nói, đáng quí hơn cả là sự khiêm tốn như 
Nguyễn Văn T6 đã đúc kết trong bài biên khảo dài mà chúng tôi 
coi là nghiêm chỉnh. sâu sắc hơn cả (đăng trong Bulletin de la 
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société d'enseignement mutuel du Tonkin, 1837) bàng ba chit 
Science, Conscience et Modestie. 


Nhung tại sao, gân nhu có một xu hướng (mà chúng tôi 
cũng đã ở trong đó) đánh giá Trương Vinh Ky về mặt đạo dite 
chính trị, đưa tới chỗ phê phán nặng në ông ? 





"Trong khi nghiện cứu về mang văn hoc miền Nam thời hy 
cuối thé ky XIX đầu thé ky XX. chúng tôi cũng dà tim га lý do 
giải thích” : chính sách người Pháp kéo về hàng ngũ của ho những 
người như Trương Vĩnh Ký. Phan Thanh Giản và các vua. quan 
triều Nguyễn, kể cả Gia Long, qua chỉ sử ký dạy ở trường 
học, hay qua việc dung tương, đặt tên đường, tên trường. và to 
chức long trọng các ngày kỷ niệm, ngày sinh, ngày mátv v... và 
vì thế, chúng tôi đã kết luận nếu chúng ta tiếp tục chống những 
người trên tức là vần mac mưu thực dán, bị chính sách thực dàn 
đầu độc bang sach vớ, mặc dầu chế độ thực dân không còn nta. 





Vậy ngày nay. có nén giành lại Trương Vĩnh Ký vẻ phia 
Việt Nam khong, nhu các người yêu nước dau thé Ку «а làm ? 
Mot cách cụ thể, dựng lại tượng Trương Vĩnh Ký và nhất là phục 


hồi tư cách, sự nghiỆp của ông trong tâm tư con cháu chúng ta 





` Xem chương “Lich sử Việt Nam nhìn từ miễn Nam” trong Ke + ` ve 
Lục châu học, dựa vào tài liệu van sử bằng quốc ngữ xuất ban 3 ner, Nar: 
cuối thé ky XIX đầu thé ky XX, tìm hiểu con người ở vung đất nr, va ba, Gn, 
nhận một vài kinh nghiêm nghiên cứu liên quan dèn sử Việt Nam trong Мөл, 
dinh tap VII. Cả hai tag còn là ban thao chưa in của Nguyễn Van Trung 
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Vinh Ky (1896). 


HÌNH 1 : Truong 





HINH 2 :Trương Vĩnh Tống (con trai Trương Vinh Ky) và gia 
đình. 
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HINH 4 :Nhà của Trương Vinh Ký ở Chợ Quán 


b. Phòng ăn 
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d Phang làm 
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HINH 5 Xung quanh mô Trương Vinh Ky (khi chưa có 
nhung xảy cat như hiện nay). 










CN Nà 


HINH 6 :Đền tưởng niệm Trương Vinh Ky tại quê nhà (Cái 
Mơn - nay thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bên tre). 
(Ảnh : Đặng Ngọc Khoa, báo Tuan tin Thanh niên 
9.9.1903! 










HÌNH 7 :Những tám kính ghép màu (có hinh ve) tren mộ 
Trương Vĩnh Ky. 
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HINH 8 :Tượng du dinh xây спа nhóm Minh Tan (Tran 
Chánh Chiều). 
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HINH 9 :Tugng do Chính phu Pháp xày (nam 1927). 
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HÌNH 10 : Một trang bút tich của 
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HÌNH 11 : Cũng trang but tích như Hinh 11, Bouchet chú 
thích là trang dau bản tháo chép tay cuón "Hồi ky" 
của Trương Vĩnh Ký, nhưng có chỉ tiết khác (so với 
Hình 11) là có phan thêm ở cuối. 
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HÌNH 12 : Những tám bia ghi ban thảo dé trong 4 tú kính 
dung sách tai thu gia Trudng Vinh Ky (nay khóng 
còn nữa). 


64 


nimble 4:99 Quill pamah 8 nr o> d 








Cul. љамъ nino ma ШЕ | 


| 





See CH LM cm 


[nh vế 


A$). Lis ла dics 


à). макала. 

Dy. во елла сал№ 

DAN Gala, < A. | 
aA). кы ш Pre Werk 


aen Le dune de Lotus meurs 


a). Aon 
4). des d bech 


€)- Ae > eda 





HINH 12 : (tiép theo) 
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HINH 13 : Toàn cảnh nha thờ Trương Vinh Ky ở Cho Quán 
hiện nay (Ảnh : : Nguyễn Phước Lộc). 





" chi hố kh si Tra Vinh Ky ở (Ảnh : 


HÌNH 15 : Ban thd trong Nha thờ Trương Vinh Ký ở Chợ 
Quan. 
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THU MUC TRUONG VINH KY 


Cho đến nay, dà có nhiều người viết về Trương Vinh Ký 
thiếp lập Thư mục, nhưng chưa đồng ý với nhau về số lượng xác 
thực sách của Trương Vĩnh Ký” vì lẫn lộn sách của người này với . 
người kia, hoặc tính hai lần cùng một tên sách v.v... Thực ra 
nguyên nhân chính có lẽ vì các tác giả đã chép lại của nhau. Để 
tiến tới việc thực hiện một Thư mục tương đối đầy đủ. xác thực, 
thiết tưởng làm sao tim ra được Thư mục do chính Trương Vĩnh 
Ký làm, hoặc Thư mục do những tác giả đã ghi căn cứ vào sự 
kiện đã thấy đã xem tác phẩm ở nhà gia đình Trương Vĩnh Ký 
hay ở Thư viện. Trong chiều hướng trên, chúng tôi thấy: 


1. Catalogue des ouvrages édités et publiés jusqu'à ce jour 
par P.J.B. Truong Vĩnh Ky. A l'usage des écoles de la 
Cochinchine, ban in nhà hang С. Guilland et Martinon, Saigon, 
1883, No 8, 4 pages. Thu muc này dà ducc ghi trong Thu muc do 
Bouchot thiết lập, có chú thích : Đây. là những tác phẩm đã thực 
sự xuất bản. Còn các bản thảo gia đình giữ không được kê khai ở 
đây". Chúng tôi không có bản thư mục này. 


2. Catalogue des ouvrages publiés et édités jusqu'à ce jour 
par P.J.B Trương Vĩnh Ky à l'usage des écoles indochinoises, 





ˆ Bằng Giang, Văn học Quốc ngữ ở Nam ky 1865-1930, Nhà xuất 
bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1992. bài "118, một con số phủ thủy đã 
luồn sâu vào sách báo". 

` Jean Bouchot, Pétrus P.J.B. Trương Vĩnh Ký, 3 ème édition. Ed. 
Nguyễn Văn Của, Saigon, 1927: "Bibliographie des oeuvres de Pétrus Ky". 
trang 98. 
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Cho Quan (Nhân Giang), 1892. Thu mục này là bán chép tay, in 
thạch bản, góm 21 trang. Hiện chúng tôi có bản này. Trương Vĩnh 
Ký đã làm Thư mục này theo năm, nhà xuất bản, lần xuất ban, kê 
khai những sách đã in và sắp in. Cho đến năm 1892, theo Trương 
Vinh Ký ghi, có 119 cuốn đã in (hoặc in typo. hoặc in thạch bản 
tại nhà (autographies à là maison). Mục IX "à publier en 1892 ct 
à la suite" ( sẽ in năm 1892 và sau đó), Trương Vĩnh Ky ghi từ sò 
120 đến 141. 


Sau năm 1892 đến 1898 (năm mất) Trương Vinh Ky còn 
làm Thư mục năm 1896. hiện còn lưu trữ ở Thư viện Khoa học 
Xa hội Sai Gòn ma chúng tôi chưa coi được. 





Doc Thư mục Bouchot ghi những sách xuất bản 1892. thấy 
có một số cuốn hoặc in lại, hoặc in lần đầu, có ghi trong Thư mục 
‘Truong Vĩnh Ký (mục sẽ xuất bản) : 


1. Minh tâm biểu giám. Le précieux miroir du coeur. Texte 
en caractères traduit et annoté en Annamite par P.J.B. Trương 
Vinh Ky, Saigon, Imp. Rey, Curiol et (Ч 1801-1893; 135 et 143 
pages. Cuốn này được ghi số thứ tự 120 trong Thư muc Trương 
Vĩnh Ký. 


2. Luc Vân Tiên truyện. in lần thứ 4, coi lại, sửa và thêm 
chú giải chỗ khó và truyện tích nữa. Poèmes populaires 
annamites. Transcrits en Quốc ngữ, précédés d'un résumé 
analytique du sujet de chacun. 4ème édition, revue, corrigée ct 
augmentée de notes explicatives et historiques par P.J.B. Truong 
Vinh Ký, Saigon, Claude et CIC 1897, in - 89, 100 pages. 

i Biên tích Đức Thay Vêrê Pinho Quan công pho tá 
Nguyễn Anh là Dit. Cao hoàng, par PIB. Trương Vinh Ky. Sai 
gon, Imp. et librairie nouvelles, 1897. 48 pages (Biographie de 
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Pieneau de Rehaine). Cuốn nay khong thay ghi trong thu muc 
xách sap kuat bản của Trương Vĩnh Ký. 


4. Poème Kim Van Kiều truyện. Transcrit pour la première 
fois en Quốc ngữ avec des notes explicatives et precedes d'un 
résumé succinct du sujet en prose par P.J.B. Trương Vinh Ky. 
Revue, corrigé et augmenté, 2ème édit, Saigon, Claude et CC. 
1808, in - XU. 191 pages (in lần thứ nhất 1875, số thứ tự 6 trong 
Thu mục Trương Vinh Ký). 


5. Cờ bạc nha phiến. bang tiếng thường và văn thơ. Des 
jeux de hasard et de l'opium. En prose et en vers, par Р.В. 
‘Truong Vinh Ky, 2ème édit.. Saigon, Imp. de la Mission, 1898, in 
- 80, 78 pages (in lần đầu 1885, só thứ tự 44 trong Thư mục 
Trương Vinh Ky). 


6. Chuyện đời xita, la nhu lav nhimg chuyen hay và có 
ich, Qui Nhơn, Annam. 1909, in - ХӘ, 101 pages. In lần thứ 1 (số 
thứ tự 2 trong Thư mục Truong Vĩnh Ky). năm 1867. Imp.du 
Gouvernement, in lần thứ tư (só thứ tự 63 trong Thư mục Truong 
Vinh Ký). năm 1838. Như vậy, cuốn này được kê khai hai lần 
trong Thư mục, và vi thế số sich đã xuất bản đến năm 1892 là 
118, nhưng nếu kể các sách xuất bản sau năm 1892 đến năm 1898 
và sau khi Trương vĩnh Ký mất thì con số nhiều hơn 118 nhưng 
chưa rõ bao nhiêu, Nếu kể 2 cuốn xuất bản lần đầu từ 1892-1898, 








thì tong cộng 120 cuồn. 


7. Petit dictionnaire Francais - Annamite par P.J.B 
‘Trung Vinh Ky, professeur de langues orientales, chevalier de la 
Légion d'honneur, Officier de l'instruction Publique. Nouvelle 
édition, ornée du portrait de l'auteur. illustrée de 1250 gravures 
extraites de Petit Larousse illustré, VAL Schneider Sinton 1911. 





in - 89, In lần đầu, số thứ tự 43 trong Thư mục Trương Vĩnh Ky. 
năm 1884. 


BẢN THÁO CHUA IN 


1. Trong tập hồ sơ hành chính mang tên : Gouvernement 
de la Cochinchine SL 172 Archives de bibliothèque. Object de 
l'affaire : dossier individuel de Mr Pétrus Trương Vinh Ký, 
professeur de langues orientales, 1868-1895, 52 piéces. Direction 
de l'Intérieur có một bản kê khai do chính Trương Vĩnh Ky shi 
bằng tiếng Pháp để xin phép in gồm may mục: 


Mục 1 : 10 tập bằng tiếng Pháp về tự điển, văn pham. 

Mục 2 : Recueil de poèmes de tous genres dont chacun est 
commenté et précédé d'un résumé du subjet dont il traite, 85 bài. 

Mục 3 : Văn té (oraisons funèbres), 47 bài. 

Muc 4 : En prose : 36 bài. 

Mục 5 : Rudiments de l'étude de caracrères chinois, бйр. 

2. Tài liệu chép tay của Trương Vĩnh Ký tại Thu viện 
Khoa học Xã hội Trung ương (Hà Nội) và Thư viện Khoa học Xa 
hội tại Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) do ông Đoàn Khoách 
(hiện ở Hoa Kỳ) thực hiện 1980 và chép lại cho chúng tôi năm 
1985. 





3. Bang kê những sách báo do ông Trương Vinh Tống dà 
gửi tặng Viện Khảo có Sài Gòn (1958). 


- Bản thảo của cụ Trương Vĩnh Ký. 


- Bång kê những giấy tờ do ông Trương Vĩnh ‘Tong dà eui 
tặng Viện Khảo có (1958). Ban ghi của ông Doan Khoách phan 2 
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ở Thư viện Khoa hoc Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trước 1975 
là bản Viện Khảo cổ Sài Gòn rút ra từ ba bán kê khai nhữnp tài 
liệu của gia đình mà ông Trương Vĩnh Tống gửi tặng. 


4. Manuscrits et pièces de correspondance, in trong BSET 
1933, tome УШ, No 1-2 Janvier - Juin 1933, nhân dip ky niệm 50 
năm tạp chí BXƑ! 


5. Phần cuối thư mục Lé Thanh ghi những tập bài chưa in 
mà tác eid đã được xem tận mát ở Nhà thờ Cho Quán (Lê Thanh, 
Trương Vĩnh Ký - Biên khảo phó thông chuyên san, Tân Dân xuất 
ban phát hành, trang 87-88-89). 


Гтопе các thư mục kể trên , có một tập bài dà in, chẳng 
hạn trong 18 số Miscellanées mà Thu mục của 18 số này sẽ cho 
thay. Chúng tôi rit mong được biết các thư mục khác thuộc 
пропо thư viện công hoặc tư, của gia đình Trương Vĩnh Ký trong 
nước hoặc ngoài nước để thực hiện một bảng liệt kê tương đối đầy 
đủ về các bản thảo chưa in của Trương Vĩnh Ký, và hiện nay ở 
dàu ? 


= Low chim. Khảo cứu chua đầu đề về loại chim. Quốc 
пей. Chưa he in, bản thảo giữ ở Nhà thờ Cho Quán. 

- Etude sans titre sur le mariage en Annam. Chù Pháp. 
Chua hé in, ban thio giữ ở Nhà thờ Chợ Quán. 

- Dang bản một nghiên cứu về canh nông ở Annam. Chữ 
Pháp. Chưa hề in, bản thảo do tác giả chép tay, hiện tàng trù ở 
Nha thờ Cho Quan 

- Trương Vĩnh Ký. Khảo sát ve "Muóng". Chưa he in, bản 
thảo do tác giả chép tay, hiện tàng trừ ở Nhà thờ Chợ Quán. 


- Trương Vinh Ký. Nhựt trình : 





L Gia Dish fe tu di 96 cau OR. 

2. Dong tranh thc : 146 cáu 6-8. 

3. Thơ một người kia di Tay: 52 câu 6-8. 

4, Cu si giai thế ngâm : 74 câu 7-7-6-8. 

S. Lê trào hoàng hậu văn : 164 câu 7-7-6-8. 

6. Vợ gởi thơ cho chồng di lính : 76 câu 7-7-6-8. 


Chua hé in, bản thao do tác gid chép tay, hiện tàng tru ở 
Nhà thó Chg Quán. 


- Trương Vinh Ký. Khảo cứu về "Trái cây". Chưa hé in, 
bản tháo do tác già chép tay, hiện tàng trữ tại Nhà thờ Chợ Quán. 


- Etude sans titre sur "les langues de la Péninsule 
indochinoise", Trương Vinh Ký, chưa hé in. Ban thảo do tác giả 
chép tay, hiện tàng trữ tại Nhà thờ Cho Quán. 


- Truong Vinh Ky. Notice sur l'appréciation de la 
civilisation européenne par les lettres orientaux. Chưa hé in, bản 
thảo do tác gia chép tay. hiện tàng trừ ở Nhà thờ Chợ Quán 


- Mémoire sur les droits de l'lAnnam dans la Vallee du 
Mékong. Ban thao chưa viet vere. biện io trữ ở Nhà thờ Cho 
Quán. 


- Truong Vinh Ký. Thơ làm chữa dở. Đời vua Thiệu Tri : 


lu PNT da 


49 cau . Ban thảo do tic sia chép tay 
Cha Quán. 

- Tine Vĩnh Ky. Nguyễn bat Nguyen Sanh truyen 262 
clu 6-8 và mot cầu làm dé mới có hai chu. 

- Khảo cứu vẻ Bich Cau kỳ ngô. 


Nói về tập thơ Bich Cau 2 ti 
Tap Bich Cau 29 tử 
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Chưa hè in, bán thio do tác giả chép tay, hiện tàng trữ ở 
Nhà thờ Chợ Quán. 

+ Văn tế. Chép ra Quốc ngữ và dẫn giải do Trương Vĩnh 
Ký. Chưa hé in, hàn thảo do tic giả chép tay. hiện tàng trừ ở Nhà 
thờ Cho Quán. 


- Trương Vĩnh Ky. Luật làm tho 


1. Lời nói đầu 2từ 
2. Phep doi 510 
3. Làm văn làm thơ 13 từ 


4. Thị văn làm trong các kỳ thi. 


Chưa hề in, bản thảo do tác giả chép tay. hiện tàng trừ ở 
Nhà thé Cho Quán. 


Sách Trương Vĩnh Ký được trưng bày trong cuộc triển lãm 
nhân dip kỷ niệm 50 năm của tạp chí Hội nghiên cứu Đông 
Duong (BSEI), đăng trong tap VIH, số 2, tháng 1 - 6.1933. 


Cuộc triển làm này dành cho Trương Vinh Ký tủ kính thứ 
tư và thứ nim. 

1. Một số hinh ảnh vé gia đình. nhà ở. ngôi mộ Trương 
Vinh Ky (trang 196); 


2. Ban thảo và thư từ (trang 197); 
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3 Sách trong thư viện riêng của Trương Vinh Ký (trang 
198); 


4. Hình chụp phóng làm việc trong nhà Trương Vinh Ky ở 
Cho Quán. 


Chúng tôi xin in lại sau đây tài liệu công bố của DEI 
trong số tạp chí kể trên. 


QUATRIÈME & CINQUIEME VITRINES 
Pétrus Trương Vinh Ký, érudit cochinchinois (1837-1898) 
1. Photographies et documents divers : 


P. Trương Vinh Ky en 1887 Archives de la famille 
Trương Vĩnh Tống 


P. Trương Vinh Ky et sa famille 


Facade de la maison de Truong 
‘Vinh Ky à Chợ Quán id. 


Maison de P. Truong Vinh Ky à 
Chợ Quán. Le Kiosque sur l'arroyo id. 


Maison de Cho Quán. Le cabinet de 
travail (PI. VL) Archives de la SET. 


Maison de Cho Quán. Le salon id. 


Maison de Cho Quán. La salle à 
manger id. 


Le tombeau de P. Trương Vinh Ky Archives de la famillie 
à Cho Quan ‘Truong Vinh Tong 
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Portrait du Tổng đốc Trần Bá Lộc id. 
La maison du Tong dóc Trin Bá 
Lộc. aujourd'hui siege de la Délégation 
administrative de Cai Be id. 


Le tombeau du Tong dóc Trin Bá 
Lộc à Cái Bè id. 
Lettre de faire part du décès de P. 
Truong Vĩnh Ký (1° septembre 1898) ` Archives de la SET. 


2. Manuscrits et piéces de correspondance 


Rapport de P. Truong Vinh Ky (22 
avril 1862) relatif à la mission du 
Forbin en Annam Archives de la famille 


Manuscrit de l'Annam politique et 
social (inédit) id. 


Manuscrit de [Essai sur la 
similitude des langues et des écritures 
orientales (inédit) id. 


Mémoire sur les droits de l'Annan 
dans la vallé du Mékong, 1887 (inédit) id. 


Journal des événements de sa vie 
(1886-1887) id. 


Note sur les différentes espèces de 
bateaux annamites (publiée dans le 
Bulletin du Comité agricole el 
industriel de la Cochinchine 1875, TL 
n? 4) Archives de la SEE. 
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Lettre du Directeur de l'Intérieur (6 
septembre, 1869) nommant P. Truang 
Vinh Ky directeur du "Gia Dinh báo" 


Nomination de P. ‘Truong Vinh Ky 
dans l'ordre espagnol d'Isabelle la 
Catholique (21 de Enero 1868) 


Lettre de P. Trugng Vinh Ky au 
Président du Comité agricole et 
industriel (30 mai, 1876) 


Lettre de Ch. Schefer informant P. 
Truong Vinh Ky de sa nomination 
comme membre de l'Ecole spéciale des 
Langues orientales. vivantes. (20 avril. 
1872) 


Lettre du Contre-Amiral Dupré à P. 
Trương Vĩnh Ký désignant celui-ci 
comme conseiller municipal de la ville 
de Saigon (28 juillet 1877) 


Lettre du Directeur de l'Intérieur 
désignant P. Trương Vĩnh Ky comme 
professeur de langue annamite au 
Collège des Interprètes (7 avril 1885) 


Archives de la famille 


id. 


Archives de la SE. 


Archives de la famille 


id. 


Cinquantenaire de la naissance de Paul Bert, 19 Octobre 1955 


Lette de Paul Bert à P. Truong 
Vinh Ký informant celui-ci de sa 
nomination au titre d'Officier dans 
l'ordre impérial du Dragon d'Annam 
(15 juin, 1886) 


Lettre de Paul Bert à P. Truong 
Vinh Ký (10 mai, 1886) (PI. VID) 


Archives de la famille 


id. 





Lettre de Paul Bert à P. Trương 
Vinh Ky (29 juin, 1886) id. 


Portrait de Paul Bert 


3. Ouvrages 
Quelques livres de la bibliothèque personnelle 
de P. Truong Vinh Ky : 
The new pocket dictionary of the 
french and english languages by 
‘Thomas Nugent (1812). Archives de la famille 


Grammaire grecque par Minoide 
Mynas. Paris, 1828. id. 


Méthode pour apprendre l'hébreu 
par L. Blum. Paris, 1871. id. 


Donato ` accrescinto di nuove 
aggiente. Torino, 1832 id. 


Cours pratique de langue annamite, 

Saigon. Collège des Stagiaires, 1874 Bibliothèque de la SET 
Cours de littérature annamite х. I. n. Bibliotheque de la 

d. famille 


Cours d'histoire annamite. Saigon, 

1875 id. 
Petit cours de géographie de la 

Basse - Cochinchine. Saigon. 1875 id. 


Dictionnaire annamite - francais, 
Saigon, [889 id. 


ai 
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TÀI LIEU CHÉP TAY CUA TRUONG VĨNH KÝ- 


(TAI THU VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI TRUNG UONG 
- HÀ NOD 


Phàn-tài liệu này thường được goi là "Truong Vinh Ký di 
chí, nhưng Phiếu thư viện lại đề "Tuyển tập của Trương Vinh Ký", 
ký hiệu VD. 35 gồm 8 tập (VD.35/I đến VD.35/VIID), viết hằng 
bút sắt mực đen trên giấy học trò cỡ 19x28cm. Mỗi tập được đóng 
bằng bìa cứng, bên trong nhiều tờ nét chữ hai mặt trùng nhau, 
nhòc, rách, không đọc được; có tập bị mối mọt đục lung nhicu 
chỗ. Hiện mỗi tờ trong các tập đều được bảo vệ bằng một lớp 
giấy trong. 

Đây là những tác phẩm dài, ngắn kha hoàn chỉnh, hoặc do 
Trương Vĩnh Ký sáng tic, hoặc do ông biên soạn, phiên dich. 
Một vai tác phẩm đã thấy in ra (CON HIẾU THẢO. Saigon Imp. 
Guillaud et Martinon, 1882...). một số lớn khác xem như bản 
chép sip được đem in (THƯỜNG DỤ HUAN DIEU DIỄN ÂM, 
CÁC ĐƯỜNG LUC TINH, HỊCH VĂN THÂN BÌNH ĐỊNH, 
TRUNG NGHĨA CA, DA SU QUOC ÂM TOAT YÊU, HOANG 
TU, LU KHÉ VAN v.v...). Cả một số trang bia của tác phẩm sip 
dem in cũng được ông trinh bày ti mi bằng chữ Hán và chữ quốc 
ngu (thí dụ: Hit ly phú và Chính phu ngàn). 


` Tài liệu của Trương Vĩnh ký có thể tập trung vào 3 mảng : báo chí 
(Gia Định báo, Thông loại khoá trinh), sách in (có trên 120 tác phẩm) và tài 
liệu chép tay. Chúng tôi có đủ bản chép của ông Đoàn Khoách vé tài liệu 
chép tay của Trương Vĩnh Ký có tại Thư viện Khoa học Xã hội Trung ương 
(Hà Nội) và Thư viện Khoa học Xã hội tại Thành phó Hồ Chí Minh. Phần lưu 
trữ tại Sai Gòn vì đăng lại toàn văn nên không trích lại bản chép tay của Ông 
Đoàn Khoách thực hiện năm 1980 và chép lại cho tôi một bản tháng 3.1985. 
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1. Tuyển tap VD.35/1 : 282 tờ gồm các đầu bài sau đây : 


- Quốc luận yếu lược 

- Chuyện thi đạo 

- Con nhà gia giáo 

- Con là nợ, vợ là oan gia 

- Nghiêm từ dai thé 

- Nghia phy truyện 

- Kính soi long 

- Tiét phu 

- Nam nhàn 

- Các vua LY Cao Tông, Huệ Tong 

- Tran Thái Tóng 

- Dat Nam ki 

- Su tích Dao Thánh D.C.T. và truyền Hội Thánh 

- Thì giờ 

- Phân số và mét hệ 

- Hát bộ và đánh bạc 

- Tứ dân 

- Tích Từ Thức truyện 

- Đào Sư Tích 

- Ca Tam cang 

- Nghia tiếng nói 

- Bắt hồn ếch 

- Đố có không ' 

- Vinh tháng tam 

- Câu chư nhu 

- Tho vé tuóng Chasseloup Laubat 

- Dua ban di sú thi $ 

- Văn tế Châu Văn Tiếp, Kham sai ngoại tà chưởng 
dinh Quan cong. 
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2. Tuyển tập VID.35/H : 335 tù, gồm các đầu bài sau đây : 


- Lời tựa sách Kinh Thi 

- Thượng dụ huấn điều diễn âm 

- Tho day làm dâu 

- Con hiếu thảo 

- Các đường Luc tinh 

- Binh Lang xà muc luc phú 

- Mich Văn (лап Binh Dinh 

- Gide Doan Trưng, Doan Trực - Trung nghia ca 

- Thay pháp chia nha phién 

- hài hát, bài vé 

- Dà sử quốc âm toát yếu. của Nguyễn Lan, người 
Gia Dinh làm. 


3. Tuyén tập VD. 35/III : 226 tờ. gòm các đầu bai sau đây : 


- Huynh Tú truyện 

- Tứ Linh truyện 

- Tần Cung oán (Cung oán ngâm khúc) 
- Thơ con cá 

= Lam nghê xơ dưa. Chồng hút nha phiến, vợ ăn hàng 
- Nguyễn Tiểu phủ Nguyễn Hầu van 

- Lut năm Mậu Dan, Tự Đức thứ 31 

- Bai hich Quản Định. Hich thế bién 

= Thơ khách tới nhà, Tho năm пуй 

- Hoành Sơn văn 

- Thơ con cò 

- Tho thing Ngô 

- Tịch cư ninh thể phú 

- Gia Cát Võ hầu phú 

- Khong tử mộng Chu công phú 
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- Quách lệnh công phú 
- Xuân tình tưởng vong. Ngü canh phú 
- Nhị liệt phú. 


4. Tuyển tập VD.35/IV : 222 từ, gồm các đầu bài sau đây : 


- Văn vợ tế chồng I 
- Vin vu tế chồng II 
- Đức Gia Long té Déc Thầy Phê-rô 
- Văn tế Phó mà Tánh và Lễ bộ Chu I 
- Văn tế Phó mã Tánh và Lê bộ Chu II 
- Văn (é : té tướng si văn 
- Kính thế điều 
- Hoài nam ký 
- Văn tế chệc, con di tế chệc 
- Văn tế ngãi si Cần Giuộc - Dó Chiểu 

- 17 bài văn tế khác góm 42 tờ (từ tờ 90 đến tü 132) 
bị mối mọt đục lủng không đọc được. đại để có các bài: Ông 
Dông cung diéu tế đức cha P. văn. té đức Thượng su văn, phụ tế 
tử văn, văn té các ông tử đạo. vợ té chong làm giặc, chồng té vợ, 












CÁC con t€ me vv... 
- Vd tế chong (quan hưu trí) 
- Văn di (ê chệc ngụy. Nguyên chệc 





giặc Khôi bị chết trận, sáp đi nhạo chơi. 
- Văn tế nha phiến 
- Văn chóng tế vợ 1 
- Văn chóng tế vg Il 
- Văn vợ tế chồng 
- Văn chóng té vớ, con té mẹ 
- Văn vợ té chóng, cháu tế ông” 
- Văn té cụ Đông 
- Văn tế cụ Thông 
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- Văn tế thay thuốc 
- Con tế cha (làm thầy thuốc) 
- Vợ tế chồng 


- Văn tế á phiện 
5. Tuyển tập VD. 35/V : 117 tà góm các dàu bài sau : 


- Văn tế thầy thuốc 

- Văn quan té vợ 

- Hiệp trấn quan tế vong thân văn 

- Văn vợ té chóng (chệc làm thầy thuốc) 

- Văn chồng tế vợ I 

- Văn chồng tế vợ II 

- Chồng té vợ, con té mẹ 

- Sinh tử văn (té sống người tình) 

- Văn tế cụ Thông 

- Văn tế cụ Đông 

- Văn Công chúa tế chóng Phó mã 
(Nguyễn Huình Toán) 


6. Tuyển tập VD. 35/VI : 210 tờ gôm các đầu bài sau : 


- Văn Tôn Các tế Bach Viên 

- Hoài nam khúc hay là Nam thiên dé tử hich 
- Liệt nữ tong phu phú 

- Hiếu si từ nông phú 

- Nỡ tham ruộng màu ao liền (kinh nghĩa) 

- Lạc nghiệp canh tịch phú 

- Hoài có vịnh 

- Vë người làng Tân Kiéng - Bài Tới - Sài Vải 
- Han vương tôn phú 

- Lưu Huyền gởi thơ cho Quan Công 
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- Quan Cóng gói tho cho Luu Huyén 

- Tô V6 gói tho nhan dem vé nhà Hán 
- Thơ Tô Võ sứ Hung Nó 

- Thể chiêu đề (lời rao) 

- Thơ ông bố Huinh gói cho vợ mà xin phép kiếm hầu 
- Ông bố được thơ vợ ghen đòi vô, gởi lại 
- Hịch con chuột 

- Tờ đề nha phiến 

- Lưu khé van 

- Qua đèo Ngang 

- Dựa song van 

- Thơ nhớ anh em bạn 

- Vương mẫu gởi Vương Lăng 

~ Tửu sắc tài khí vin diễn quốc âm 

- Ban si than thân phú I 

- Con gái đời tân trào van 

- Xuân tình tưởng vong văn 

- Ban si than thân phú II 

~ Tất xuất thi. Cây bắp thơ. Trước y thơ 
- Thơ con gái than thân 

- Thơ gái gởi cho trai 

- Tự thú 

- Phú Lưu Bình 

- Tó tinh thơ. Dit tình thơ 

- Khí phú từ thơ 

- Su phụ sắc ngũ canh văn 

- Tứ thì thơ 

- Ngâm thán phú. 


7. Tuyển tập VD.35/VII : 173 tờ góm các dhu bài sau : 


- Di tu nhà Phứớc van 





- Đặng Đức Tuan (tục danh linh mục Kham ở Binh 
Dinh hoc trường Pinang) : Tu tích việc dao nước Nam van 

- Tho đức thày tử vi đạo vần - Dông sơn tam hữu 

= Thơ lái Gam tử đạo 

- Tu tích việc dao nước Nam van (630 vers) và lời 
khai về việc đạo và về giặc Tây cũa linh mục Khâm là Đặng 
Đức Tuan ở Bình Dinh làm (gồm 42 tờ) | 

- Thân hào sát ta bình Tây truyện (năm At Dau 
1885) của Ding Dic ‘Tuan (cha Khâm) làm tại Binh Dinh. Bai 
pha va bai the luc bat (gồm 46 tờ) 

- Phú tục 





8. Tuyen tập VD.35/VIII : 260 từ, gòm các đầu bài sau : 
- Ca trù thé cách 
- Bài hát nhà trò (xướng khúc tap thi) : 


+ (ji TÊ (sau mỗi bài that ngôn bát cú, có 
8 cau lục bat) 

+ Sơn thủy 

+ Vịnh nhàn 

+ Thích tình thơ 

+ Neu tinh 

+ Dic ý the 

+ Thiếu nữ thạch thơ 

+ Hoài xuân 

+ Tứ thú thu : ngu. tièu, cạnh. mục. 


- Bài hát nhà trò 
- Thi trắng tan điều 


- Củ điều 
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- Lưu Thần, Nguyễn Triệu (5 bài của Ngô Bao Quang) 
- Xướng trồng cách 
- Hát, lý, hò Annam 
- Hát nhà trò : 
+ Tứ thì khuê vinh 
+ Tho mười hai thang 





S6 


$l LA 4235 4‏ ا 
Hiét li phú Chinh phy ngâm‏ 
Đào Tri Phú đi buôn P.J.B. Trương Vĩnh Ký‏ 
đời Minh Mạng chép ra chữ Quốc ngữ‏ 
P.J.B. Trương Vĩnh Ky và chú giải‏ 
chép ra chữ Quóc ngữ‏ 
diễn tích cùng chú giải‏ 


a 


j5 


5 
Ж. 
+ 
5. 


Tus 


esl. «|. 


— o (ы 





Nhüng trang bia sách sap dem in dude Truong 
Vinh Ký trình bay tỉ mỉ bang chữ Hán và chữ Quốc 
пой (tài liệu của Đoàn Khoách, vẽ lai theo tài liệu 
chép tay của Trương Vĩnh Ký ở Thư viện Khoa học 
Xã hội Trung ương - Hà Nội). 
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THU CÜA ONG TRUONG VINH TONG 
GOI VIEN KHAO CÓ SÀI GON 


SAIGON, tháng 7 năm 1958 
Kinh gửi Ông Giám dóc Viện Khảo cổ Việt Nam 


Tai thủ đô Sài Còn - trong những nhà văn hào đã quá có 
hiện nay chỉ có ông thân sinh tôi - Trương Vĩnh Ký còn để lại 
nhiều bút tích cùng kỷ niệm khác trong một ngôi nhà tai Chợ 
Quán ở gần mộ là nơi phòng văn cũ và nơi người đã qua đời ngày 
1 tháng 9 năm 1898. Chính phủ đã liệt vào "có tích liệt hang". 


Nhà kỷ niệm chưa được tố chức theo phương pháp về bảo 
tàng viện vì những lý do nói trên, tôi xin cống hiến nhà kỷ niệm 
những đồ vật trưng bày, tủ sách và những bút tích của ông thân 
sinh tôi làm tài sản quốc gia, để Viện Khảo cô phái người đến 
chỉnh đốn và giữ gìn nhà bảo tàng được chủ đáo hơn và soạn các 
tác phẩm giấy ti để khai thác sẽ có lợi cho nén văn hóa hơn. 


TRƯƠNG VĨNH TONG" 





* In lại y nhu bản gốc. không có bién tập, sua chữa (BT ) 
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THU MUC DO CHÍNH TRUONG VĨNH KÝ GHI 


Sau day là bàn chup Thu muc các sách xuat bán do Truong 
Vinh Ký ghi năm 1892 bằng chữ Pháp và chữ nho. 


Chúng tôi phỏng dịch lời nói đầu bằng chữ nho ra quốc ngữ. 


PHONG DICH LỜI NÓI ĐẦU 


St viện thi phó (bing chit Nho) Catalogue des ouvrages 
publiés et édités juscu'à ce jour par P.J.B Trương Vinh Ky à 
l'usage des école indochinoises, Cho Quán (Nhân Giang), 1892 
(bản in thạch bản, 21 trang), có lời giới thiệu bằng chữ nho, ghi : 
Sĩ viện thư phổ, Thành Thái tứ niên, tam nguyệt cát nhật, và 
Nhâm Thìn thiên bác bách cửu thập nhị niên. Đại ý nói : Tôi 
sinh ra gặp lúc cuối vận. nhờ ơn sáng là thấm nhuần sách thơm, 
cho nên gắng công học hỏi có nhân không biết mệt, học để làm 
người, chẳng phải vì mong hưởng lợi. Nhân suy nghĩ thế cuộc 
ngày nay lộn xûn. chính đạo càng suy dòi, thuần phong càng 
buông tha, nếu không có ý tốt sao có thể phán khởi làm việc phục 
hồi chính đạo, phát huy cái hay, dám quên cái thô lậu của mình 

mà biên tập ra, lấy ý riêng bỏ sung ý kiến về sau, lấy bút thay lời 
để suy tính cho ké sau. Khong dám qua mặt người xưa, mong có 
người tiếp tay. hi vọng "thượng an hac lạc" ching phải là điều hay 
sao ? Day là điều tôi hi vọng sâu xa mà vui vẻ tự an ủi vậy. 


Ông ghi theo nhà in và chỉ ghi bằng tiếng Pháp, chữ nho, 
ghi giá tiền, năm xuất bản và máy lần in. 


Ở trang 15. có may cuốn chi in bằng chữ nho : 
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TRUONG VINH KY 


78. Đại Nam tam thập nhất tinh dia dò, 1889 
79. Dai Nam tam thap nhất tỉnh thành dé, 1888 
80. Minh tâm аіди biện dép cú 

81. Văn hành lược thuật 

82. Thiếp thức vimg biên 

83. Tuc thoại thập di. 

«6. Chỉ thiện tùng thuyết 
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Phần II 
1 


CONG TRÌNH VAN HOA 


Những gi dà doc hay it ra đọc các tên sách, bản thio, dà 
xuất bản, chưa xuất bản của Trương Vinh Ky. cho chúng tôi một 
cảm tưởng khá rõ rệt : trong suốt cuộc đời làm văn hóa. ông chỉ 
tập trung vào một việc hầu như duy nhất : sưu tầm vốn văn hóa 
cũ Việt Nam mà một phần lớn đã bị tiêu ma, chi còn những minh 
vụn lớn nhỏ, rất đáng được lượm, nhặt, chat chiu giữ gìn để mong 
sau này được phó biến rộng rai. Trương Vĩnh Ký làm công việc trên 
vé mọi mặt : xác định văn bản. xuất xú. chú „ dịch; trên nhiều 
phương diện : phong tục. ngôn ngữ. sử ký. phê bình văn học v.v...: ở 
các mức độ khác nhau từ phố thông đến chuyên sâu với tư thế 
một nhà biên khảo khoa học luôn luôn nghiêm túc trong tình than 
tôn trọng sự thực, chỉ muốn nói lên sự thực một cách khiêm tốn 
nhã nhặn. Các vốn cũ gồm tác phẩm Hán, Nom, Quốc ngữ bằng 
chữ viết, có văn bản; nhất là văn học dân gian, được Trương Vinh 
Ký đặc biệt lưu tâm vì đó là thứ văn truyền miéne, càn được ghi 
chép lai và ông đã làm việc này một cách tuyệt hào. Trong những 
chuyến đi khắp ba miền Nam. Trung, Bác. đến đâu ông cũng đều 
sưu tầm fai chỗ, nghĩa là tận gốc để đạt được mức độ trung thực 
hơn cả từ một thành пәй, tục ngữ đến câu ca dao, văn vè, và các 











kiểu nói : nói ngược, nói trại, nói lái v.v... nhất là cúc câu nói 
tục. ưuyện tiêu lâm. Ông nhà nho nào cũng thích thú thứ văn 
chương này, nhưng thường chỉ nói riêng thù tạc với nhau. Trái lại 
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Trương Vinh Ký tháng thắn in ra, kế cả truyện tiếu lâm tôn z 
(Phat giao, Công giáo). 


Trong những bản thảo chép tay tôi thấy một хар bài tha 
xuất xứ từ miễn Bac mà chắc ông dà ghi được trong chuyến di 
Bắc kỳ năm 1876. Đó là siu bảy bài thu chi nói về những cử chi 
bị coi là tục của người đàn hà ! 





Ngoài việc dịch chữ Hàn ra quốc ngữ, hoặc phiên Nom ra 
quốc пей, chú giải. ông cũng có một xố ít phóng tác như Kiðp 
phong tran, Cờ bạc nha phiến theo lỗi văn xuôi, đối thoại để trình 
bày, thuyết phục một vấn đề vé dao lý hay nhân sinh quan. 
Nhưng điều đáng lưu ý ở đây là ông không làm thơ. Thể thơ dễ 
dài như lục bát có thể ông cũng làm được chứ, mặc dầu có Iê 
không hay như thơ của biết hao người Việt Nam khác. Nhưng có 
một ly do nghiêm chính mà ông dà nói ra khi nhận định VỀ sd 
din của văn hóa. văn học Việt Nam là sự kiện vắng bong thé 
văn xuôi mà chúng tôi sẽ trình bày sau này. Nói cách khác, ông 
đặc biệt chú trọng thể văn xuôi. Ti thực tien xử dung hoặc bien 
khio về các thể văn viết, văn nói, văn vần, văn xuôi. văn dich. 


nhận định về những đặc điểm. sở trường 





văn phóng tác đến v 

м? đoán của những ăn khúc nhau nêu trên. Trương 
Vĩnh Ký không thể không đi đến những suy nghĩ tìm hiểu nghiên 
cứu chính phương tiện diễn tà là tié và nghiên cứu tiếng 
Việ 
din tộc lắng giềng trong vùng và trong các tiếng đã có và se có 





lôi nói. the 











không thể không so sánh nó với những tieng ean gũi của các 





giao lưu văn hóa với tieng Việt (Trung Hoa. Pháp. La-tinh) vv.. 


Thời Trương Vinh Ky. khoa ngôn ngữ còn phối thai trên 
the giới. và Trương Vĩnh Ký qua những công trình nghiên cứu dối 
chiếu ngôn ngữ. ngữ pháp. đã được các nhà chuyên môn về ngành 
ngón пей học hồi đó nhìn nhận như một nhà bác học trong giới 


của ho. 
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Nhưng những việc làm trên (sưu tầm vốn єй, chú giải, 
phiên dich, biên khảo vv...) bat nguón từ những động cơ, lý do 
nào và nhằm mục đích gì ? Tai sao phải làm những việc đó ? 


Trương Vĩnh Ký đã có những tiếp xúc với văn hóa phương 
Tây trước khi người Pháp xâm lược Nam kỳ. ‘Truong Vĩnh Ky dà 
chứng kiến sự xâm lược này. đã được triều đình yêu cầu tham gia 
phái đoàn Phan Thanh Giản di Pháp điều đình. Bat cứ người Việt 
Nam nào thời đó, dü chỉ là nhà nho thuần túy, không am hiểu văn 
hóa Tây phuong. được di ra khỏi Việt Nam, và chỉ cần sang 
Bangkok là nơi giao luu buôn bán, văn hóa khá phon thịnh giữa 
Âu-Á lúc đó, như Gia Long, cing đã buộc phải có một cái nhìn 
về Việt Nam trước Tay phương, khác cái nhìn của những người 
chưa hề ra khói nước. 


Tất cả đều thấy không thể chống lại quân xâm lược chỉ 
bằng súng đạn và khi biết rõ chống không được thì phải ủm cách 
khác để tự tồn bằng ngoại giao, cải cách. Nói đến cải cách là nói 
đến văn hóa. Trương Vĩnh Ký vượt rất xa những nhà nho cùng 
thời vì ông am hiểu văn hóa Tây phương tận gốc (Thiên Chúa 
giáo, văn minh Hy-La). sử dụng thành thạo La neu là tiếng phổ 
biến của giới trí thức bác học Âu châu thời đó. Trong chuyến di 





Au châu, khong những ông được quan sát tại chó văn minh Au 





châu mà còn có dip giao du với nhiều trí thức. bác học nổi tiếng 
về văn học, Khoa học. triết học. Mặc dầu ông không được học, thi 
về nho học, nhưng ông không thua gì những người am hiểu nho 
học. và chỉ am hiểu nho học Ông có ưu điểm của các nhà nho 
học khoa bảng là trí nhớ, nhưng lại không bị gò bó trong khuôn 
sáo của 101 học khoa cử. Nhờ có Tây học. ông có óc phân tích, 
suy luận và trí thong minh đặc biệt của ông dà vận dung kết hợp 
cái nhớ với cái phán tích. suy luận. làm cho công trình biên khao 
cửa ông mang tính chat khoa học hiểu theo nghia Tây phương 
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Nhờ hiểu thấu đáo văn hóa Tây phương, Trương Vĩnh Ký 
thấy rất rõ ưu thế quân sự của Tây phương bất nguồn từ ưu thế 
văn hóa, văn minh it ra về mặt các thé chế pháp lý, chính tri, xã 
hội và những thể chế kể trên của Tây phương đã du nhập vào Việt 
Nam. ` 

Cách học nho cũ, dà đành để thi cử, nhưng vẫn bao hàm. 
nghĩa lý đạo đức bên trong. Nay khoa cử bị bỏ đi, vì cái học của 
người Pháp mang sang, thì dân ta theo đạo lý nào ? Đó là mối lo 
của Trương Vĩnh Ký. Trở lại lối học khoa cử xưa không được, 
vậy thì học chữ quốc ngữ, tiếng Pháp, một chút khoá học (phép 
tính, phép do vv...) là đúng, chính đáng, không hai gi. 


Nhung còn nghĩa lý đạo đức, rộng ra là văn hóa? Việt Nam 
không thể theo Pháp tất cả được. vì có cái theo được. có cái 
không, không phải vì Pháp không có đạo lý. nhưng có thé không 
hợp. chưa hợp với tazVậy về đạo lý, phải chăng cứ giữ lấy đạo lý 
cũ dựa theo nho học, và nho học trong cái thâm thúy tỉnh thần sâu 
sc của nó, thực ra cung không xung khắc gì với cái tỉnh túy văn 
hóa của Pháp, của Thiên Chúa giáo. 


Vậy cải cách Ii tiếp thu khoa học, kỹ thuật, các thể ché 
chính trị, pháp lý, giáo dục, nhưng vẫn giữ lại nho học về phương 
điện đạo lý. Đó là lối nhìn, chủ trương của Trương Vĩnh Ký và 
sau này cũng là của phong trào Minh Tân do Trần Chánh Chiếu 
chû xướng : chỉ hùn vốn lập hội, tổ chức ngân hàng, khách sạn, 
nhưng van coi nho học là ý thức hệ của cải cách. Có hiểu chủ 
trương như trên mới khỏi ngạc nhiên khi thấy Trương Vĩnh Ký 
cing như các người chủ xướng phong trào Minh Tân không he 
giới thiệu, dé cao Thiên Clrüa giáo, văn hóa, văn học Pháp trong 
các sách báo của họ. 
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Vi chữ nho không còn được dạy ở trường. mà muốn duy trì 
phó biến đạo lý xuất phát từ nho học. thì phải dich nho ra quốc 
ngữ. giảng bằng quốc ngữ những sách phố thông nhu Tam tir kinh, 
Minh tâm bint giám, Хо học vån tan. Không phải chỉ mình Trương 
Vinh Ký làm sách loại này mà nhiều người khác cũng làm vì nhu 
cầu tiêu thụ khá lớn. Người Pháp xóa bỏ chế độ thi cử cũ, nhưng 
lai thấy tệ doan xã hội tăng vì dao đức suy đồi; chưa thể thay đạo 
đức truyền thống dựa trên nho học bằng đạo đức của văn hóa Tây 
phương. đành theo lời khuyến cáo của may quan Tây thông thạo 
văn hóa Việt Nam, cho phép xuất bản các sách báo dạy chữ nho 
như trên, đôi khi còn tài trợ việc xuất bản nữa. Trương Vĩnh Ký di 
ха hơn, dịch chú giải Tit tue kể cả Trung dung. Day là quyển sách 
khó nhất của Nho gia vì chứa đựng nhiều tư tưởng triết học. xiêu 
hình học. Trương Vĩnh Ký chú giải theo kiểu các học giả Tây 
phương. Ngoài bìa những xách này được ghi cả bằng tiếng Pháp 
vì Trương Vĩnh Ký cũng có ý viết cho những độc giả người Pháp 
có hứng thú muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam. 








Cũng trong ý định đó. Trương Vinh Ký đã viết một số sách 
vẻ sử ky, địa ly Việt Nam bằng tiếng Pháp và soạn thảo những Tự 
điển Pháp-Việt. Vict-Pháp. Sau 7 due, Trương Vĩnh Ký phiên 
âm ra quốc ngữ và chú giải những truyện nûm nói tiếng ` Kiều, 
Lục Van Tiên, Phan Trần và råt nhiều bài thơ liên quan đến việc 
gia huấn ` Nữ tắc, Huấn nữ ca, Thư mẹ day con, Ther dạy làm dau 
v.v... Tất cả những công trình phiên dịch. chú giải kể trên đều 
biểu lộ rõ rệt ý hướng đạo lý. mục đích day đạo lý theo tinh thần 
Nho hoc. Ngay cả giới thiệu những điều vui chơi giải trí cho con 





nit như : cầu do, câu thai. cầu hát, cuộc chơi. đăng rai rác trong 
18 so Miscellanées. Trương Vinh Ký cũng nói rõ mục dich giá 





dục trẻ con qua việc "nói chuyện sang dàng. chuyện tam hoàng 
cuốc chí. phí phách lon Тао xào hàn dé cho học trò coi chơi cho 
vui. Mà chăng phải là chơi không vo ích dau : củng là những 
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chuyện con người ta ở đời nên biết cả... Phép học (vẫn) là trước 
học lễ. sau học vin" (lời tựa số đầu Miscellanées). 


Có nhận ra ý hướng đạo lý trong toàn bộ công trình biên 
хош của Trương Vĩnh Ký. mới hiểu được tại sao người mien Nam 
đương thời và vẻ sau coi Trương Vĩnh Ký là ông thay dạy đạo lý 
như hai tâm kính màu (vitratl) ở phần mộ khác vẽ cảnh Trương 
Vinh Ký dang giảng dạy, chỉ giáo. 


Trong cuộc đời Trương Vĩnh Ký có một thời gian ngán 
ông dính líu vào chính trị. Cần lưu ý điểm này : không phải tự 
dng chủ động hay vận động tham gia vào quốc sự mà vì được yêu 
cầu. và khi thấy không thuận lợi, không giúp gì được thì rũ áo ra 
di ngay không bám viu. tranh giành, biện minh... Văn khó Nam 
kỳ của Pháp, thư gia trong đó có những thư từ. bản tường trình, 
hồi ký của Trương Vĩnh Ký có thể góp phần vào việc tìm hiểu 
xem Trương Vinh Ký có phải chí là tên phan động. tay sai bin 
nước hay làm văn hóa trong vòng tay các giáo sĩ. trong qui đạo 
xâm lãng của thực dân Pháp mà chính nhóm chúng tôi trong Tủ 
sách "lim. vê Dân tộc” (trước năm 1975 - nhà in Nam Sơn, 36 
Nguyễn An Ninh, Saigon) đã khẳng định ? 


Riéng tôi, bây giờ không nghĩ đơn giản như vậy nữa. Do 
đó như đã nói, côn trình biên khảo này là một no lực duyệt xét 
lai nhằm điều chinlt những lệch lạc. thiểu sót, bất cong đối với 
con người và sự nghiệp văn hóa của Trương Vinh Ky. 
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TRUONG VĨNH KÝ, NHÀ NGÜ HOC 


Trương Vĩnh Ký có khicu vé sinh neữ, có lẽ ngoài chữ La- 
tỉnh được học tại trường thời kỳ d Penang, các thứ sinh ngữ, từ 
ngữ khác đều tự học. Ngoài năng khiếu, phải kể đến hai yếu tố 








thuận lợi : lúc học tập ở Penang, ở chung với nhiều học sinh sốc 
A châu, và nhiều lần xuất ngoại (di Âu châu. di ‘Trung Đông, 
Tàu), có dịp tiếp xúc giao dịch. Theo Pierre Vieillard, ông nói 
thạo 15 sinh ngữ, tư ngữ Âu châu và 11 sinh ngữ A châu”. Trong 
hồ sơ cá nhân, của Hành chánh Pháp, phiếu lý lich"" thấy ghi ông 
biết nhiều thứ tiếng và là nhà ngữ học. bác ngữ học (philologue). 

Dựa vào thư mục các sách đã in hay chưa in, người ta thấy 
một trong những sinh hoạt trí thức ông lưu tâm Ge 1 
ngữ. 





ünh vực ngón 


I. NGHIEN CUU NGON NGU 


Hién nay, ching tôi chưa tìm thấy một tài liệu nào về 
nghién cứu ngôn ngữ. Nhung đọc thư mục do chính Trương Vĩnh 
Ký viết và một vài thư mục khác do những người đã có dịp đến 


` Pierre Vieillard : "Un grand patriote - Pétrus Ку", France Asie só 
15.2 và 15.3.1947, Sài Gòn. Trương Vinh Ký nói thao ` Pháp, Anh, Nhựt. 
Indoustani và nhiều tiếng địa phương Đông Nam Á. theo Pierre Vieillard. 


Gouvernement de la Cochinchine. SL 172, Archives et 
Bibiliothèque. Objet de l'affaire. Dossier individuel de Mr. Pétrus Trương Vinh 
Ky, professeur de langues orientales. 1868-1895 - 52 pièces. Direction de 
l'Intérieur. Bulletin individuel de notes (nhiéu phiéu) 1872. 1874, 1875 muc 
Langues étrangères : anglais, francais, espagnol, italien, malais, v. ambodgien, 
latin. Phiếu năm 1894 ghi philologue, linguiste. 
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nhà Trương Vinh Ky được gia đình cho xem tận mắt tài liệu sách 
bản tháo chưa in, hoặc những người đã được đọc, chúng tôi ghi 
nhận như sau : 


l. Essai sur la similitude des langues et des écritures 
orientales* 


2. Analyse comparée des principales langues du monde** 


' Só BSEI dác biét và Luro, Giám dóc Collége de Stagiaires và 
Trương Vinh Ký là người day ở trường này. Tome XV, No 1-2, ler et 2è 
trimestre 1940, trang 73, nói vé các cuón van pham, tif dién, và cuón Essai 
sur les langues orientales, Ghi chú của Luro ngày 7-11-1872 trang 73. BSEI 
tome VIII, No 1-2 Janvier-Juin 1933 là só Ky niém 50 nam tap chí ra dài, nhàn 
dip này SEIL có tổ chức triển lãm về công trinh văn hóa của nhiều người 
trong đó có Trương Vĩnh Ký. Mục 2 trong tập trên, “Manuscrits et pièếes de 
correspondance" có ghi ` Manuscrit de l'Essai sur la similitude des langues et 
des écritures orientales (innédit), Archives de la famille (trang 197). Như vậy 
là chắc chắn có bản thảo kë trên, 


`` Nguyễn Văn Tó : Pétrus Ký (1873-1898), Bulletin de la société 
d'enseignement mutuel du Tonkin, tome XVII - No 1-2, Janvier-Juin 1937, 
trang 37. Doan về công trinh ngôn ngữ của Trương Vinh Kỷ, ông Tó có nhắc 
đến một người Anh, J. Thomson trong cuốn Dix ans de voyages dans la 
Chine et l'Indochine trad. de A. Talandier et H. Wattemare, Paris, Hachette, 
1873, P.140 đã viết về Trương Vĩnh Ký : "Ông Trương Vĩnh Ký đã học ở 
trường dao Penang và tôi không bao gid quên nói kinh ngạc của tôi khi gặp 
ông. Ông nói với tôi bằng một thứ tiếng Anh rất thành thạo, hơi pha giọng 
Pháp, còn tiếng Pháp thì ông nói ít thanh lịch. trong sáng hơn. Tiếng Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha, tiếng Ý ông đều nói thạo, cũng như nhiều tiếng phương 
Đông, chính nhờ sự hiểu biết lạ lùng này mà ông có chỗ đứng cao như hiện 
nay. Một hôm tôi đến thăm ông, tôi thay ông đang nghiên cứu 'Phân tách đối 
chiếu những ngôn ngữ chính trên thế giới, công trình mà ông đã để 10 năm 
làm việc. Chung quanh ông có những sách hiếm quí mà ông đã sưu tầm được 
khi đi Âu châu vá Á châu. Buổi tối. một thửa sai ở Chợ lớn đến với chúng tôi, 
khi ra về, tôi để hai người trao đổi bằng tiếng la-tinh một vài điểm than học 
Pétrus Ký đã viết nhiều sách. trong đó có cuốn ngữ pháp Annam mà lời nói 
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3. Etude sans titre sur ‘les langues de la Peninsule 
Indochinoise’* 


4. Etude comparée sur les langues, les écritures, les 
croyances les croyances et les moeurs de l'Indochine** 


5. Combinaisons des systèmes conventionnels des écritures 
idéographiques, hiérogliphiques, phonétiques et alpliabétiques** 


6. Etude comparée des écritures et des langues des trois 
branches linguistiques** 


Sáu cuốn kể trên đều chưa in. và chắc có đưới dang bản 
thảo đã hoàn chỉnh vì đã có người coi. dem triển làm hay lưu giữ 
tại Nhà thờ Chợ Quán và cuối cùng do chính Trương Vĩnh Ký 
ghi. Nếu chỉ là dự định bản thảo chưa xong thì chắc Trương Vĩnh 
Ký không ghi vào mục sẽ xuất bản. Cuốn số 2 có thể chỉ là bản 
thảo chưa hoàn thành của cuốn 1 hay cuốn 3. Hiện nay không rõ 
những bản thảo này thất lạc ở đâu. hi vọng cuốn thứ | được gửi 
sang Pháp ngay từ thời Luro báo cáo về Pháp những hoạt động 
của Trương. 





đầu đã trình bày những điểm liên hệ giữa những đặc diêm tượng trưng cũ nhất 
với những đặc điểm của ngữ pháp Annam thiện đại” 

° Là Thanh : Trương Vinh Ký, biên khảo, Phổ thông chuyên san, Tân 
Dán xuất bản phát hành, HANOI, 1941. Lê Thanh da vào Sài Gòn được gia 
đình cho xem sách, bản thao của Trương Vĩnh Ký. Trong mục lục, ông ghi về 
cuốn này : chưa hề in. Ban thảo do tác giả chép tay, hiện tàng trữ d Nhà thờ 
Chợ Quán (trang 88). 

` Truong Vinh Ky : Catalogue des ouvrages publiés et édités jusqu'à 
ce jour par P J P Trương Vinh Ky à l'usage des écoles indochinoises. Chợ 
Quán (Nhàn Giang), 1892, in thach bàn. Muc IX `à publier en 1892 et à la 
suite", só 135, 140,141 ghi ba ban thao ké trén (trang 21) (xem anh tu lieu 
trong sách này) 
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Đánh giá cun La similitude, Luro viết : "Khảo luận vé các 
ngôn ngu phương Đông ma Trương Vinh Ký báo cho ông (chỉ 
gouverneur de la Cochinchine -chú thích МУТ) là cuốn có công 
rất lớn thật độc đáo vì lẽ đó là cuốn sách đầu tiên về ngữ học do 
một người bản xứ viết. Những cái nhìn về bác ngữ học 
(philologique) của một người À châu có thé bày tỏ cho những nhà 


пой học Âu châu một số sự kiện mà chắc chắn ho đã không để ý 
Wu" 

Jean Bouchot, chuyên món văn khó và là nhàn viên 
Trường Viễn Dông Bác có trong cuốn sách viết về Trương Vinh 
Ký" dà có nói về cuốn Essai sur la similitude. Sau khi nhận định 
những cuốn Trương Vĩnh Ký bién khảo về пәй pháp trong những 
giáo trình day học tiếng Việt chưa dat trình độ khoa học cao. ông 
io khoa trên, người ta có 
những công trình nghiên cứu ving chắc về ngữ học chứng tỏ sự 


nói: " Doi chiêu với những cuốn gi 





dễ dàng của ông nhờ thiên phú. và luận lý chín chăn mà ông có. 
chẳng han cuốn Essai sur la similitude des langues et. dex 
écritures orientales. Cuốn này đã tức thời kéo ông ra hỏi hàng 
neû các thầy giáo và đưa ông vào con đường khoa học thuần túy. 
Công trình nghiên cứu này đã được hau hết các nhà bác học 
chuyên môn nhật chấp nhận. Phương pháp làm đã tô ra vững сїйї 
và được soạn thảo một cách chín chán. lập luận tỏ ra không thể 
phan bác được và những kết luận hầu như đều được tất cả đồng 
tình. Điều đó không phải là một danh tiếng móng manh trong 
lành vực thường hay tranh cài khó tính của khoa Trung Quốc hoc" 





` Số báo BSEI dà trích dẫn ở chú thích trên (tr. 139). 


“Pétrus P.J B. Trương Vĩnh Ký (1837-1898) của Jean Bouchot, 
archiviste du Gouvernement de la Cochinchine, correspondance de l'Ecole 
francaise dExtrême Orient, 3è édition revue et complétée Ed. Nguyễn Văn 
Cua, SAIGON, 1927, tr. 32 
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Só di ông được giới khoa học Tây phương đương thời chấp 
nhận là vì ông ngang tầm với họ : am hiểu những vấn đề đặt ra, 
và nắm vững kiến thức về các ngành khoa học đạt được thời đó. 
Ông còn có những quen biết cá nhân với những người nổi tiếng 
như Duruy, Victor Hugo, Renan, Littré, Paul Bert. Họ cảm phục 
ông không phải chỉ vì trí thông minh, trình độ hiểu biết mà nhất 
là thái độ khiêm tốn trí thức của ông. Chỉ cần thấy đôi ba quyển 
sách về ngữ học thuộc tủ sách riêng của ông được gia đình cho 
mượn đem triển lãm hồi 1933 cũng đủ hiểu điều ghi nhận kể trên: 
The new pocket dictionary of the french and english languages by 
Thomas Nugent (1812); Grammaire grecque par Minoide Mynas, 
Paris, 1928; Methode pour apprendre l'hébreu par L. Blum, Paris, 
1871. Donato accrescinto di nuove aggiente, Toreno, 1832*. 


Một người Pháp khác, Pierre Vieillard, cũng đánh gia 
Trương Vinh Ký tương tự những người trước ông : "Ông lo xuất 
bản các giáo trinh, và nhiều sách về ngôn ngữ, thần học, địa lý, 
những túc phẩm bằng La ngữ hay Tây Ban Nha, dịch cuốn Tit thi 
và biên soạn Khảo luận về sự tương đồng giữa các tiếng và chữ Á 
Đông. Cuốn này, đã đưa ông ra khỏi hàng ngũ những người làm 
phổ thông và xếp ông một cách đương nhiên tức khắc vào hàng 
ngũ những nhà thông thái"** 


II. NGHIÊN CỨU NGUON GÓC CHỮ VIET VIỆT NAM 


Hiện chúng tôi chỉ có may đoạn Trương Vinh Ký ghi về 
van dé này : 


* 56 BSEI, tome VIII, Janvier-Juin 1933. Mục Quelques livres de la 
bibliothéque personnelle de P. Trương Vĩnh Ký, trang 198. 


“° Pierre Vieillard, bài báo đã dẫn, trang 83 
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1. Trong Sách mẹo Annam, Abréeé Grammaire annamite, 
phần mở đầu, Trương Vĩnh Ký nói thứ chữ tượng hình đã được 
chấp nhận ở Tàu, Việt Nam, Nhật Bản vào quãng đầu thế kỷ VI. 
Dưới thời Tam quốc, một đạo quân Tàu xâm chiếm Annam và 
sau một trận chiến dữ dội, họ đã chiếm được Nam Việt. Thứ chữ 
mà người Annam dùng thời đó là thứ chữ ghi âm (phonétique) mà 
bây giờ người ta còn tìm thấy dâu vết ở một số ghi khắc, chăng 
hạn, trên một đài tượng, bằng đá ở dinh núi Dahia. Sau khi bị xâm 
lược, một trong nhiều hành động của viên tướng Tàu (Si Nhiếp) là 
chỉ thị việc dùng chữ quốc gia của ông trong các giấy tờ chính 
thức và đề ra những biện pháp nghiêm ngặt cam dùng thứ chữ ghi 
âm mà người Annam vẫn còn dùng cho đến thờ đó. Như thế là 
thứ chữ dùng ngày nay ở xứ Annam là thứ chữ bị áp đặt bằng bạo 
lực." ? 





Vậy theo Trương Vinh Ký, trước khi bi người Tàu đô hộ, 
người Việt Nam đã có thứ chữ ehi âm, không phải tượng hình. 


2. Ecriture en Annam : 


Day là một đoạn gồm 5 tờ do BSEI trích từ cuốn L' Annam 
Politique et Social đăng trong số 197 semestre 1888°° Trương 
Vinh Ký viết : "Tất cả cho thấy có thể tin rằng người Annam dà 
có một chữ viết riêng. ngày nay bị thất truyền, không phải thứ 
chữ tượng hình, mà là ghi âm giống như thứ chữ của những dân 
xứ láng giêng phía Tây : người Miến Điện, người Lào, người 
Xiém, người Ciampois (Chàm) và người Cao Miên (Trương Vĩnh 
Ky biết nói tất cả những tiếng này - NVT). Hai trường hợp chúng 


` Cuốn này in lần dau ở nhà in nhà nước Imp. du Gouvernement năm 
1867. Sau in lai, revue et corrigée, 3e edition, SAIGON, Imp. de l'Union 1924 


`° Trương Vinh Ký, "Ecriture en Annam", BSEI, année 1888, 1° 
semestre, tr. 5. 
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tôi đã kê” nhân chuyến di sứ sang Tau của những sứ giả người 
Việt có lê không phải là không có giá trị để thiết lập giả thuyết có 
một chữ viết Annam riêng biệt. Vậy người ta có thể nhìn nhận, 
cho đến khi có bằng chứng ngược lại, người Giao Chỉ đã có một 
chữ viết riêng mà ngày nay thất truyền. 


‘Tit hơn 1500 năm nay, dich thống trị của người Tàu đã đè 
nặng trên xứ này và nó đã có đủ thời gian du nhập một số lớn thói 
quen, phong tục, ngay cả một vài khía cạnh tính nét người Trung 
Hoa. Chắc chắn sau nhiều có gắng lâu dài, sau hàng trăm năm 
chống cu, vào quãng thế kỷ thứ 3 Bác thuộc (cuối thế kỷ 2 sau 
Công nguyên). thứ chữ tượng hình của người Tàu đã dứt Kat 
được đưa vào Annam và được coi là bó bude dưới thời Si vương 
hay Si Мёр". 


Sau đó ông trình bày cách cầu tạo chữ Nho, chữ Nôm. chữ 
Quốc ngữ và những điểm thuận lợi. không thuận lợi của ba thứ 
chữ kế trên. 
Ill. NGHIÊN CÜU TIENG VIỆT VE HÌNH THÁI HOC 

Chúng tôi không thấy Trương Vĩnh Ký ủm hiểu tiếng Việt 
vé mặt phát Am, có lẽ vì thời đó chưa đặt ra, mà chỉ chú ý tim 
hiểu tiếng Việt về mặt hình thái hoặc làm nghiên cứu đối chiếu 
với các tiếng Khác . Nhưng trước hết. có thác ma 









ai sao Trương 
Vinh Ký. khong chi chú trong vào việc nghiên cứu пой học thuận 
tay như một nhà chuyên môn. nhất là Trương Vinh Ký có kha 





` Viellad Etude sur la littérature annamite. Poésies et chants 
populaire. Excursions et Reconnaissancés. số 8.1880, Imp. du 
Gouvernement SAIGON Trong bài. Vieillard cũng chu trương như Trương 
Vĩnh Ký, có lẽ theo Trương Vĩnh Ky noi tới sự kiên triều đình Việt Nam gui su 
sang Tau ngudi ta phai dung thóng dich dé dich các văn thư của triều dinh gửi 
cho vua Thành Vương 
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năng thông minh vượt bậc, đã được coi như một nhà bác học? 
Pierre Vieillard đã giải thích : đáng lẽ Trương Vĩnh Ký được coi 
như bậc thầy trong lĩnh vực ngôn ngữ học, có thể lao mình vào 
những nghiên cứu đối chiếu, thực hiện những tổng hợp lớn lao vì 
ông có một vốn văn hóa triết học và thần học sâu rộng, nhưng 
ông chỉ làm một vài lần như trong trường hợp biên soạn Essai sur 
la similitude và đã được mọi người chuyên môn đón nhận, nhưng 
ông đã dừng lại và chọn một hướng hoạt động nhiều hơn cho 
những lĩnh vực khác về ngôn ngữ. 

Trước hết vì ông khiêm tốn nhận thấy chất liệu để xây 
dựng một tổng hợp còn rất thiếu sót nên cần phải sưu tầm, kê 
khai, làm những sắp xếp giới hạn (monographies), sau nữa vì ông 
thấy những đòi hỏi nhiệm vụ cấp bách trước mắt không có ai làm 
như địch, dạy tiếng Việt, tiếng Pháp, làm tự điển... nên ông lựa 
chọn trở lại làm thầy giáo, chon làm những việc bạc béo, him 
lặng là dịch, biên soạn ty điển, văn phạm, thu lượm những truyền 
thuyết, phong tục, tập quán, viết những giáo khoa sử địa, những 
chuyện cổ tích, ngụ ngôn nhằm mục đích giáo dục dân chúng về 
mặt đạo lý. Chúng ta thấy thái độ khiêm tốn đã giữ ông lại trong 
giới hạn làm những monographies trong khi ông hoàn toàn có khả 
năng thực hiện những tổng hợp rộng lớn. Nhưng ông đẩy thái độ 
khiêm tốn đi xa hơn nữa. ĐỂ đạt mục tiêu trên (giáo dục) đôi khi 
ông sẵn lòng chỉ làm việc dịch. Chỉ những ai đã làm những việc 
đó mới thấu hiểu chúng thật bạc béo, tăm tối và không vinh 
quang. Vậy mà phần lớn sự nghiệp của Trương Vĩnh Ky là dich”, 

Nói cách khác, Trương Vĩnh Ký không lập thuyết không 
những về ngôn ngữ mà cả về sử, triết Đông, Tây hay Dông Tây 
tổng hợp, văn học, nhưng chọn làm việc chú giải Tứ thie Ngữ 
kinh, các tác phẩm Nôm nói tiếng (Kiều, Lục Van Tiên...). các bài 





" Bài đã dẫn, trang 214 
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phú, và, cho đến câu tục ngữ, thành ngữ. Dó là những việc không 
làm cho ông nổi tiếng, nhưng rất cần thiết về giáo dục và ông đã 
làm một cách thật khoa học nghiêm túc, đáp lại những quy tắc 
của khoa bác ngữ học (philologie). Việc chú giải cũng như làm tự 
điển, dạy tiếng Việt đều đòi hỏi sự chú tâm tìm hiểu tiếng Việt về 
từ vựng, chính tà, cú pháp. ngữ pháp. 

Như vậy, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày lối nhìn của 
Trương Vĩnh Ky về làm tự điển, về chính tả. cú pháp. ngữ pháp. 

Nếu Trương Vĩnh Ký đã chú ý tim hiểu tiếng Việt về mặt 
chính tà, cú pháp, ngữ pháp thì ông cũng không thể không chú ý 
tới những đòi hỏi của các bộ môn kể trên khi ông viết câu tiếng 
Việt, làm văn xuôi. Doc văn Trương Vĩnh Ký, sẽ thấy câu văn 
gon, trong sáng, mach lạc thế nào, có wing sử dụng từ thuần Việt, 
nhưng không phải gạt bỏ vé nguyên tặc từ Hán Việt, mà biết ding 
từ Hán Việt lúc nào. trong trường hợp nào, và sau cùng tai sao 
Trương Vinh Ký chủ trương chú trong làm văn xuôi mà ông đã 
nói rà lý do trong một tường thuật dé xin phép in sách. 

Dé minh chứng sự quan tâm của Trương Vĩnh Ký về sử 
dung tiếng Việt trong chữ viết. chúng tôi xin nêu một thí dụ nhỏ : 
sự kiện Truong Vĩnh Ký dùng gạch nói trong những từ mà ông 
gọi là từ kép. Khi người ta trích hay in lại những đoạn, bài. 
cha Trương Vĩnh Ký mà xếp chữ bỏ các gạch nối này tức là làm 
cho bản văn trích dán chỉ còn nghĩa. nhưng trở thành vô поја đối 
với những người mun tìm hiểu chính tà, ngữ pháp tiếng Việt 
theo Trương Vĩnh Ky . 

Chúng tôi lấy 3 trang đầu trong may tic phẩm của Trương 


xách 





Vinh Ký. bán gốc, kê khai những từ có gạch noi và sau đó đưa ra 
một vài nhận xét, 
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Chuyến di 
Bắc kỳ (1876) 


Bác-Ky 
Ẩt-Hợi 
hòm -rương 


quê-quán 
đẻ-huề 

riu-ríu 

cá-tré 
Neuyén-Hitu-DO 
lanh-su 
'Thương-chính- 
đại-thần 
mìằn-rở 
chuyén-van 
hát-nhà-trò 
vui-vày 


nha-phicn 
phước-đức 
quanh-co 
tu-hó 
nho-nho 
tươi-tốt 
chí-khí 
vudng-vuong 


Trnimg Lame 
tùng Xich-tong- 
tit du phí (1881) 
tam-kiêt 
phú-quí 
than-danh 


tu-tiên 
hu-dáng 
nho-nhà 
ân-ái 
trí-mưu 
trióng-gia 
ven-vé 


thong-tha 
Phó-Quóc 
lung-lac 

la-thường 


hay-là 
mién-là 
cóng-danh 
пеша 
dói-trá 
thàn-tién 
giä-dò 


Chuyên khói 
hài (1884) 


khôi-hài 
thằn-lần 
khí-gió 


chí-khí 
khäng-khái 
tỉnh-thành 
con-gái 
làm-bộ 
làm -xày 
nü-tu 


rộn-ràne 
xắm-sửa 
King-xang 
anh-em 
chüng-ban 
ЧИКЕ 

T 
hang-xom 


giong 





lanh-chanh 
lật-đật 
làm-sao 
xäu-hô 
ăn-cấp 
nän-ni 
trà-là 
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Miscellanées 
(1888) 


tam-cang 
nguii-ta 
bà-con 


có-bác 

gia-thất 
làm-sao 
con-dàu 
gìn-giữ 





con-cäi 
làm-sao 


vüng-bén 
so-do 
làm-vày 
dau-dón 


thanh-minh 
ằm-àm 
con-nil 
khó-nhoc 
gian-nan 
nghia-là 
nipườởi-dưng 
ruột-rà 
chäng-lo 
phương-tiện 
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Về vấn dé này. cho đến nay vẫn còn tranh luận, hoặc chủ 
trương có gạch nối, nhưng trường hợp nào có trường hợp nào 
không, cũng không dứt khoát được; hoặc bỏ tất cả gạch nối nhưng 
vûn viết rời, hoặc bd gach nói và vid 





. coi tiếng Việt như một 
tiếng da âm như ông Nguyễn Công Hòa chủ trương hồi năm 
1907". 


Chúng ta thay Trương Vĩnh Ký chủ trương có gach nói nhu 
ông đã viết : "Để tránh làn lộn từ đơn và từ đôi, từ kép. chúng tôi 
đã cha 
chúng tôi, dùng gạch nói để xác định từ kép và ghép đôi một số 
mẫu âm làm cho âm cuối dé nghe như liu-lo, dăng-dỏi".** 








ap nhận, trong các từ điển, văn phạm và các án bản khác của 


Ngoài những từ Hán Việt, tên riêng. tên địa lý, từ lûy... có 
each nối quen thuộc như vẫn thay từ trước đến nay***, chúng ta 
thấy Trương Vĩnh Ký dà gạch nói những từ mà không ai nghi đến, 
do đó khác lạ như: làm-sao, giống-gì, làm-vậy, con-cái, ăn-cấp, 
bà-con có-bác, áo-quần, anh-em, chüng-ban, miễn-là. Phải chăng vì : 


1. Những cụm từ gọi là thành ngữ ` bà-con cô-bác, hàng- 
xóm lắng-giêng. 


2. Những từ đơn có nghĩa riêng nhưng kết hợp thành từ kép 
có nghia khác, nghia mới. Trong "làm sao", thì /йт 6 dày không 
chi thị một động tác, mà chi một tầm trang. 


Mai cuốn văn phạm Trương Vinh Ký soạn, in lần đầu : 


` Nguyén Cóng Hoa, Projet de nouvel alphabet annamite (emprunté 
immédiatement de l'alphabet francais) prononciation et accent cochinchinois. 
SAIGON, Imp. Saigonnaise, 1907 


" Trương Vĩnh Ky. Ecriture en Annam, trang 9 


... 


Sách báo hiện nay có khuynh hướng không dùng gach nói, trù 
một số tử phiên âm tiếng nước ngoài (BT ). 
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- Abrégé de Grammaire annamite (Sách mẹo Annam) 
SAIGON, 1867, Imp. du Gouvernement, 125 trang khô lớn. 


- Grammaire de la langue annamite, SAIGON, nhà hàng 
Guilland et Martine, 1883, 304 trang khó lớn. 


Có lẽ là những cuốn sách mẹo tiếng Việt Nam đầu tiên do 
người Việt Nam làm. Ông viết bằng tiếng Pháp cho người Pháp 
hoc tiếng Việt. Mục đích thực dụng này quy định giới hạn việc 
biên soạn ` Рау không phải là một công trình nghiên cứu lý luận 
thuần túy, và mặt khác cũng làm sai lệch di phần nào hướng biên 
soạn ngay từ khởi điểm. 


Tác giả bắt buộc, vì lý do sư phạm, tạo một liên hệ, hơn 
nia, một liên hệ tương tự giữa văn pham tiếng Việt và văn phạm 
tiếng la-tinh, tiếng Pháp, để người Pháp dễ hiểu, dé học tiếng 
Việt, do đó ngay từ đầu, đã coi như một sự kiện ít có tính cách 
hiển nhiên, mà không cần chứng minh, là mẹo tiếng Việt giống 
mẹo tiếng la-tinh, tiếng Pháp. mặc dầu tác giả thấy tiếng Việt 
không giống tiếng la-tinh. Và sau khi dà mượn những thuật ngữ 
cua ngữ pháp khúc chiết An Âu nhu casus (nominatif, accusatif, 
datif v.v...), ông cảnh cáo người đọc răng dùng thuật ngữ như thế 
là "impropre" là "inexact" (không thích hợp, không đúng) và đưa 
ra những nhận xét phủ nhận những quy tắc văn phạm mượn của 
tiếng Pháp. Chẳng hạn Chương I về động từ, Trương Vĩnh Ký 
mướn "Temps ct Modes" của tiếng Pháp : phân biệt hiện tại, quá 
khứ, tương Jai (dang, đã, sẽ...) Nhưng sau đó. ông đưa ra nhận xét: 
"Việc dùng nhưng tiếng, kiểu nói quanh để diễn tả thời gian 
không cần thiết khi (1) nghĩa đã rõ không thé hiểu lầm ducc; 
(2) khi thời gian đã được một trạng từ hay một mệnh đề chỉ thị". 
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Hom qua trời mưa - Hier, il a pluie 

Bay giờ trời nắng - Maintenant, il fait du soleil 

Đến mai tôi di Biên Hòa - Demain j'irai à Biên Hoa 
(trang 188) 


Chúng tôi nhận xét mục dich su phạm thực dụng đã làm 
sai lệch phần nào hướng biên soạn ở chỗ thay vì mô phóng mẹo 
la-tinh, đặt ra những quy luật cho văn phạm Việt, giống quy luật 
văn phạm La-tinh Pháp. rồi buộc phải đề ra những ngoại lệ, cho 
hợp với tinh thần, lời nói tiếng Việt, dáng lẽ người ta phải làm 
sao rút ra những quy luật từ chính tỉnh thần, lời nói tiếng Việt như 
quy luật về ngữ cảnh : không cần xác định những khái niệm thời 
gian, người, nguyên nhân hậu quả v.v... khi toàn thể ngữ cảnh câu 
nói đã điển tà đủ rõ ràng những khái niệm đó : 


- Bán cho 10 xu rau (Người mua nói với người bán ở chợ. 
hợp tác xã) : không cần chủ từ c2, không cần bổ ngữ (ôi. 


- Chỗ này vui lắm (không cần dùng từ là và chỉ cần xác 
định khi cán (như mẹo trừ). 


Hướng mô phỏng ngữ pháp Ân Âu vẫn còn được áp dụng 
cho đến ngày nay và đôi khi một cách thật máy móc, nặng né như 
trường hợp cuốn Việt Nam Văn phạm của Trần Trọng Kim, Bùi 
^y. Pham Duy Khiêm. mặc dầu mục đích là nghiên cứu hoặc day 
người Việt Nam hiểu. nói. viết đúng tiếng Việt. Thật lý thú nếu 
thử làm cuộc điều tra những người Việt Nam và ngoại quốc học, 
đọc các sách ngữ pháp về tiếng Việt có nói. viết đúng tỉnh thần 
tiếng Việt không; rất có thể thấy kết quả sau đây : 

1. Đối với người Việt Nam : Doc, học sách ngữ pháp là 
theo lý thuyết thôi; khi nói, viết. vẫn nói, viết theo tinh thần tiếng 
Việt, nghĩa là nói. viết đúng mà không cần đến các sách dạy ngữ 
pháp. 
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2. Dói với người ngoại quốc : Doc, học lý thuyết để thực 
hành. Nếu áp dụng đúng lý luận, nghĩa là nói. viết đúng theo mẹo 
luật dà trinh bày trong sách. thi lại sai theo tinh thần tiếng Viêt. 


Lát nữa tôi sẽ đi (thừa chữ sê). 


lloc nói, viết một thứ tiếng, không phái chỉ là học cách 
nói, viết, mà còn phải học cách nghĩ của người nói tiếng mình 
học. Do đó người nghiên cứu ngữ pháp thiết tưởng không nên để 
cho những phạm trù ngữ pháp khác ám ảnh chi phối, càng không 
nên chọn một ngữ pháp để mô phỏng... mà chỉ nên căn cứ vào 
tinh than của tiếng nói để rút ra những xu hướng, quy luật... 





Dù sao Trương Vĩnh Ký là người đã có ý thức rất rõ về 
điểm then chốt kể trên. Qua hai cuốn sách, người đọc thấy ông là 
người yêu mến tiếng Việt trong những vẻ. nét đặc biệt của nó và 
có niềm tự hào về nó. Ở bất cứ mục nhỏ nào cũng thấy ông muốn 
cho người đọc thấy răng tiếng Việt có đủ phương tiện diễn đạt 
không kém gì tiếng la-tinh, tiếng Pháp. Có thể nói rằng tỉnh thần 
chính của hai cuốn sách là ở chó ау. Hơn nữa, đôi chỗ ông còn có 
ý nêu lên điểm tiếng Việt có những khả năng phong phú về miêu 
tå và diễn đạt mà chưa chắc tiếng la-tinh và tiếng Pháp dà có. 

Trong lời nói đầu cuốn Sách meo Annam (Abrégé de 
Grammaire annamite), Trương Vĩnh Ký cho rằng "trong các 
ngành kiến thức nhân loại, và trong việc nghiên cứu các tiếng nói, 
ở đầu cũng vậy. lý thuyết thường xa thực tế. Điều này đặc biệt 
đúng khi nói đến ngôn ngữ phương Đông và nhất là những ngôn 
ngữ gốc Trung Hoa. Chẳng hạn. tiếng Annam. dù người ta nói gì 
mặc long, cüng không thể khép vào những luật lệ có dinh, cô đúc 
lại trong một khuôn mẫu rõ rệt. Sự vắng bóng hầu như hoàn toàn 
cú phúp đã làm giảm bớt tầm quan trọng của ngữ pháp chí còn là 
một bảng kê khai khá khô khan và do dó công việc của nhà ngữ 
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pháp được giản di hóa rất nhiều, không còn đòi hỏi cùng một kiến 
thức như đôi với các ngôn ngữ phương Tay". 


Vi quan niệm như trên, nên Trương Vĩnh Ky đã chỉ làm 
một việc kê khai, mô tả các trường hợp sử dụng những tiếng, hơn 
là rút ra các quy luật. Mặc dầu ông cũng mô phóng văn phạm la- 
tỉnh Pháp để phân biệt một số từ loại: І 


Chương l- Danh từ (substantif). Chương H -Tinh từ 
(adjectif), Chương III - Đại từ (pronom). Chương IV - Dong từ 
(verbe). (hương, V - Phó từ (adverbe). 


Sang phần thứ hai, Những từ nối (des particules) gồm quá 
nửa số trang của toàn cuốn xách và ông hiểu những từ nối như 
sau: "Dé nối các từ của một câu. trong tiếng Annam người ta 
dùng nhiều tiếng khác nhau có thể gọi là những từ nối 
(particules). Việc sử dụng những từ nói này không thể quy vào 
những luật lệ rõ rệt và chỉ lúc được dùng nói người ta mới hiểu 
vai trò quan trọng của những từ nối đó trong cách cầu tạo tiếng 
Việt. Một số lớn những từ nói này có thé coi như những giới từ 
(prépositions), liên từ (conjonction), có cả những động từ được 
dùng như liên từ. Dé tránh lẫn Iôn trong việc phân biệt này, chúng 
tôi đã gom góp những từ quan trọng hơn cả, ding để nối liền 
những phần của câu hay của mệnh đề mà không xét đến bản chất 





riêng mỗi liên từ và sắp xếp theo tứ tự a,b,c..." A, à, ai, di, ai, ду, 
ào, dit, (Át là). âu, (âu là). bu, bay, bây, bấy, bay, bao. bằng, bật, 
bên, bi, biết, biệt, bí, bởi. cà, cách, càng, cành, cha. chà, cha, 
chăng, chẳng. chỉ, chí, chín, chính, cho, chớ (chớ có), chốc 
(chui), chong, chóng, chung. chủng, chưng, chừng đổi. có. cơ. 
coi, còn, cùng, cũng, dẫu (dẫu mà). đi, để, đo, đối, đời, đơn, đợi. 
đông, đông đồng, đủ, dudi, đường, đứt, dá, dà (đả), đã. dai, đây. 
đấy, dang (đương), đàng (đường). ding, (được). đầu, đến, đều, đi, 
di lại, đó. đò. đoan, đời, đồng, đừng (đừng có). đủ, đùa; e, à, e é; 
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gai, gi, giá; ha, һа, hà, hải (hay), hầu (hong), һап, hằng, hay, hãy, 
hè, hé, hê, hê, hé (hé là), hèn, hến, hiếm, họ. họa. hoặc, hong, 
hơn, hương; kê, kế, kể, kê, kệ, kém. kém, kẹo, khá. khác. khắp, 
khéo, khi, khói, khôn, không, khong, khống. kia, kịp, kíp. là, lai; 
lay, lấy, làm.làt bật, lân, lên, li bi, fi, На lia, luôn, liền. lợn. luôn, 
luống, lựa; mà mặc. may, man, mat, mẹ. mẻ, miễn, miệng 
(minh), miếng, miệt, mình, mới, mưa, mứa, mong, một; na (nào), 
nà, пао, nào, пау, này, nên, nêu, néu, ngang, ngay, nghia, nghich, 
Ngo, ngoài, ngoai, ngoai, ngửa, ngược, nhanh, nhân, nhờ, nhau, 
nhau, nhu, nhü, nhung, những, nhược, no, nọ. nó, nơ nó, nội, nổi, 
nói, nữa, nửa, û, Ó, c, ë, ó, ở, ôi, бї, oi; phai phai, phi. phục, phát, 
qua, quá, quà, quấy, quách, quanh, quanh, quảnh, quính; ra, răng, 
râu, rất, rật, rồi, sai, (trái), sáng, sao, хар, sát, sat, sau, së, si, sia, 
SO SỜ, sÓ, soát, XÔI, song, SO, SỨC, suc, SỰ, sum, sup. tai, tam, tạm, 
tám. tau, tap. tẩu. tê, tha, thay, thật (thiet), tham, thâm, thẳng, 
the, Ша, thêm, theo, thì (thôi). thói, thương, tới. tốt, tại, trại. tiêu, 
tiểu, trong, trồng (trong Ay), trót. trụi, trum, trước, tự, từ, tuy, tùy, 
tuyỆt; u, ú, U, ưa, Wa, ude, Ùa; và, và, vay. уйу, vầy, vay, vào (vô), 
vặt, về, vẹt, vì, vị, vính, vo. vơ. vợ, vốn, vừa, vưới (với), xa, xả, 
xë, KO, xà, xong, xÓt. xt, хиа, xin, xui, хбр. xuống, (en. dans, en 
bas), té xuống, (tomber en has), nhảy xuong (sauter en bas), di 
xuống (descendre), kéo xuống (tirer en bas, faire descendre), rút 
xuống... 








Trương Vinh Ký lưu ý cứ dùng ròi sẽ hiểu nghĩa và cách 
dùng những từ đó. Ngoài ra goi là "particules" thực ra cũng không 
đúng vì hầu hết những từ kể trên đều có nghĩa riêng mà rất it khi 
bị hiểu khác đi, do đó không thể coi những từ loại này như những 
hư từ (mots vides de sens par cux-mémes). Theo Trương Vinh 
Ký, lý thuyết kỳ quặc và không có cơ sở vë hư từ làm nản lòng 
những người mới học tiếng vì họ thây thêm một khó khăn khác 
trong việc học (trang 125). 
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Cuốn Grammaire de langue annamite hon ba trăm trung, 
gồm 8 chương cũng mô phỏng theo văn phạm Pháp dùng các từ 
loại la-tinh, Pháp (danh từ, tính từ, đại từ. động từ, trợ từ, giới từ, 
liên từ, ngữ khí từ...). Trong lời nói dầu, ông định nghia văn pham 
là toàn thể những sắp xếp phối hợp các tiếng và chữ thco những 
luật lệ qui ước được thói quen sử dụng kiểm nhận. 


"Những từ có hui phần khác biệt: hình thức và ý nghĩa, ý 
nghĩa tùy thuộc hình thức. Những từ Annam không thay dôi : 
hoặc là từ don, từ đôi hay từ kép... Một từ, không thay đổi hình 
thức, có thể được coi như danh từ, tính từ, động từ, hoặc một phần 
nào khắc của câu nói. Từ tách khỏi hình thức là một yếu tố trừu 
tượng. vô định. một yếu tố tĩnh. chết. nhưng trở thành linh động 
và diễn tà một tư tưởng thật rõ ràng khi nó liên hệ với một từ khác 
hoặc dưới một hình thức. Gắn liền với ý niệm hành động. từ trở 
nên động từ hành động: liên kết với ý niệm thy động, nó trở thành 
động từ thụ động; dùng để xác định một sự vật, nó là một tĩnh từ, 
v.v... Khả năng thay đổi hình thái này không hề làm hại tính 
trong sáng cha tiếng nói, vì trong việc hình thành câu. vị trí của 
từ chỉ thị khá rõ các nghĩa nào nó phải được hiểu theo và loại từ 
nào nó phải được xếp vào". 

Lối nhìn của “trương Vĩnh Ký làm cho người đọc nghĩ đến 
quan niệm cấu trúc và quan điểm chức năng-của ngữ học hiện 
nay Mỗi chương của ông là một giải đáp cho câu hỏi: "Muốn 
diễn đạt X hay Y, người Việt nói. viết thế nào ? "Toàn bộ cách 
phân từ loại của Trương Vinh Ký đều căn tứ vào chức năng dién 
đạt, không kể đến hình thức, vì vậy không tránh khỏi có những 
chỗ thiếu ngăn nắp và đôi chỗ võ đoán do tính chủ quan hoặc do 
ảnh hưởng của việc mô phỏng khuôn mẫu Âu Tây. Tuy nhiên, 
những chỗ như thé không nhiều nhờ tính man cảm khá hén nhạy 





cửa tác giả. Thật đáng phục. ngay từ buổi sơ khai, mà Trương 
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Vinh Ký đã nhàn ra những phân biệt cực kỳ tinh vi và cần thiết 
nhu giữa "article cái và nom numéral cái" (trang 18,19,) mà bây 
giờ người tà goi là "classificateur", tuy cũng có những phân biệt 
không đủ lý do như z 
composés par enumération" (trang 87-90) Vya chúa, quan quyền, 
binh lính, nhân dân (par synonymic). hoa quả, đường mật, омол 
giáo (par cnumération, c.a;d. au moyen de mots ayant rapport à 
un méme ordre d'idées). 





"mots composés par synonymic và mots 


Do dó hai danh sách ké khai có vé trüng nhau. Cách 
Trương Vinh Ký phan-bict gila adjectif và adverhes hợp lý hơn 
nhiều cách phân biệt sau này thường căn cứ vào tiếng Pháp 
(lenulentement); đối với Trương Vĩnh Ky, cham là adjectif, còn 
adverbes là những từ ngữ như au là, bởi, dt, hay một adjectif có 
một cách đi trước. 


Một trong những ưu điểm rõ rệt hơn cả của hai cuốn xách 
là từ loại nào cũng được minh hoa bằng một danh sách rất phong 
phú. được dich ra tiếng Pháp một cách khá chính xác (di nhiêu 
cũng có đôi chỗ chưa ón). Việc ông đưa những tiếng như (xanh) 
lè, (nóng) hổi vào mục superlatif des adjectifs chứng tỏ ông, hiểu 
loại tiếng này hơn nhiều tác giả sau ông, vốn cho ring đó là 
những từ tố không có nghĩa. Cách ông dịch những tiếng trên cũng 
rat hay, thật đúng tinh thần của nó. 


Danh sách các "noms numératifs" cũng rất tiêu biểu. Trong 
những công trình cüa nhiều tác giả sau này, it thấy ai đưa ra được 
một danh sách tương tự. một phần quan trọng vì họ không thể 
phân xuất những cái mà họ gọi là loại từ ra khỏi các danh từ 
được. Tuy không nêu lên những tiêu chuẩn rõ rệt, Trương Vĩnh 
Ky vẫn đưa га được một bản kë khai những "noms numérables" 
gần chính xác giữa khoảng 210 từ. trong đó chỉ thừa 46 từ không 
phái là noms numérables chính danh mà là danh từ thường được 
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dùng như noms numérables, và thiểu khoảng 70 noms numérables 
it thông dụng hơn (trang 30-55). Hiém có ai ít lẫn lộn như thé. 


Chúng tôi cho rằng sách của Trương Vinh Ký gồm một 
phần lớn những danh sách mô tả, kê khai như thế làm cho cuốn 
sách có giá trị thực tiễn cao hơn các sách về sau. Vì đọc sách của 
ông, người Việt cũng như người ngoại quốc có được một khái 
niệm ró ràng và những kiến thức bổ ích về cách nói của người 
Việt; còn người chuyên môn về ngữ học cũng có điều kiện kiểm 
tra rát dé dàng và hiệu lực những quy tắc do tác già đề ra, trong 
khi các tác giả đi sau thường thiên về lý thuyết nhiều hơn. Nếu lý 
thuyết của nhiều tác giả đi sau này có dáng dấp hiện đại hơn thì 
điều đó cũng không thể cho biết nó có phản ảnh đúng tinh than và 
những có chế chi phối cách nói năng thực sự của người Việt hay 
không ? 


Nhìn chung, chúng tôi có cảm tưởng hai cuốn sách của 
Trương Vĩnh Ký, mặc dầu là người đi tiền phong, có thể vẫn còn 
bó ích đối với người học tiếng Việt và người nghiên cứu ngôn ngü 
học hơn rất nhiều cuón ngữ pháp tiếng Việt sau này thường mang 
tính chất lý thuyết cao kỳ theo kiểu phải nói khác người khác, 
làm cho ra vẻ phức tạp, rắc rối ngay cả những điều đơn giản. 
Điều đó khiến cho người biết chút ít ngôn ngu hoc đọc that vất 
và. còn học trò, người bình thường doc thì không chắc hiểu được 
gi, một điều trái hắn khi đọc Trương Vĩnh Ký. Tuy nhiên, nếu so 
công trình của Trương Vĩnh Ký với một vài cuốn thật tốt hiện có 
cho đến nay thì di nhiên ai cũng phải nhận thời Trương Vĩnh Ký, 
chưa thể có những điều kiện để viết một cách có phương pháp 
bằng ngày nay. 
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HINH 17 : Bia 1 quyén Biện tích Đức thay Véró Pinhó Quận 
công..., bản in năm 1897. 
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HINH 18 : Bia 1 quyén n Có bac nha phién, ban in nam 1909. 


159 


ABREGE 


GRAMMAIRE ANNAMITE 


Р. J.-B. TRUONG-VINH-KY 
& c 
1E 
Ж 
Si 


REVUE ET CORRIGEE 





Go Edition ~ Prix; 15,60 


MÀ Más 


SAIGON 
IMPRIMERIE DF L'UNION 


1924 


HINH 19 : Bia 1 cuón Sách meo Annam (Abrégé de 
Grammaire Annamite), bàn in nám 1924. 
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Phụ luc (Phần II, 2) 


TRUONG ViNH KY TRONG LICH SU 
NGON NGO HOC VIET NAM 


Cao Xuán Hao 


Trong một thời kỳ nào dó, vào khoáng thập niên 50, khi 
người ta còn sinh lối miêu tả ngôn ngữ một cách máy móc và 
giản đơn theo kiểu lắp ghép và phân loại đơn vị. thì Trương Vĩnh 
Ký thường được nhắc đến như một giai đoạn đã qua, như một cái 
gì lạc hậu, không còn giá trị khoa học gì đáng kể. 


Sau khi đọc kỹ trong nhiều năm cuốn ngữ pháp của 
Trương Vĩnh Ký (1883), tôi thay rõ răng căn cứ duy nhất của 
những nhận định như thế chỉ là cúi năm xuất bản 1883 mà thôi. 
chứ về nội dung cuốn sách thì không thể nhận định như vậy được. 


Trương Vĩnh Ký viết sách ngữ pháp vào một thời chưa có 
ngôn ngữ học hiện đại. thé mà dng dà có được những nhận dinh 
đúng và hay dën nay càng được xúc nhận . 


Chin g hạn : 


1. Ông đã thấy rằng những từ sau này bị gọi lầm là "loại 
từ" thật ra là những danh từ, và ông là người duy nhất kê được 
danh sách các danh từ thuộc loại ay (noms numériques) gôm hon 
200 từ. 


2. Ông đã miêu tả các ý nghĩa "cách" (case meanings) của 
tiếng Việt một cách xác đáng và tinh tê. vượt lên trước những tác 
giả của "ngữ pháp cách" (case grammar -düng cho các ngôn ngữ 
không biến hình) của thập kỷ 70. 
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3. Ông tránh được rất nhiều sự lẫn lộn và gò ép bắt nguồn 
từ cách nhìn "di Âu vi trung" (européocentrisme) mà các tác già 
đi sau, kể từ Lê Văn Lý đã mắc phải. 


TRUONG VĨNH KÝ, NHÀ NGU HOC 


Truong Vinh Ky là người sống cùng thời với Ferdinand de 
Saussure, thời mà ngữ học đang di theo các nhà Tân ngữ pháp 
trong cái quan niệm cho răng lịch sử của các ngôn ngữ là đối 
tượng, duy nhất của ngữ hoc. 

Trong những năm mà Saussure, sau khi soạn thiên 
Mémoire nổi tiếng về các "nguyên âm thanh hầu" của tiếng Ân- 
Âu cổ, vĩnh viễn ngừng công bố các thủ cảo của ông để tập trung 
vào công xiệc giảng dạy những nguyên lý mà sau này sẽ làm 
thành cái cẩm nang của ngữ học hiện dai ở châu Âu, thì Trương 
Vĩnh Ký lần lượt soạn thảo những công trình ngữ học như : 

I. Essai sur la similitude des langues et des écritures 
orientales. 

2. Analyse comparée des principales langues. du 
monde. 

3. Etude comparée sur les langues, les écritures, les 
croyances et les moeurs de l'Indochine. 

4. Combinaisons des systèmes conventionnels 
d'écritures idéographiques, hiéroglyphiques, phonétiques et 
alphabétiques. 

5. Etude comparée des ecritures et des langues des 
trois branches linguistiques 

6. Cours pratiqre de langue annamite. 

7. Grammaire de la langue annamite. 

8. Abrégé de grammaire annamite. 
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Trong đó chỉ có máy công trình kể sau cùng D được xuất 
bản thành sách. Nhìn vào năm xuất bản của chúng, người ta 
không thể không lấy làm lạ sao vào những năm 70-80 của thế kỷ 
XIX mà một tác giả không qua quá trình đảo tạo chuyên ngành 
lại có thé cho ta một bức tranh dòng dai (synchronique) cặn kế 
đến như vậy về hệ thống ngữ pháp của một thứ tiếng hầu như 
chưa từng được nghiên cứu trước đó. 


Sau này, kể từ khoảng giữa thế kỷ XX, các nhà ngữ học 
hiện đại, nếu có nhắc đến ông, thường nói về cuốn ngữ pháp tiếng 
Việt (Grammaire de la langue annamite) của ông xuất bàn năm 
1883 như về một sự kiện xa xưa trong lịch sử nghiên cứu tiếng 
Việt, đại diện cho một giai đoạn đã qua; như về một cái gì đã lỗi 
thời, trong đó người ta gán mô hình nạữ pháp Âu châu, đặc biệt là 
ngữ pháp tiếng La-tinh, cho tiếng Việt vì chưa có được những thủ 
pháp "khách quan" như thủ pháp "phân bố” hay thủ pháp "cải 
biến" chẳng hạn của ngữ học hiện đại. 


Quả tinh, cũng nhu sr cd các nhà ngữ học đã từng viết về 
tiếng Việt từ trước tới nay. Trương Vĩnh Ký không thoát khỏi 
những định kiến di Âu vi trung (européocentrique). Nhưng cái trí 
tuệ sắc sảo và cách làm việc cần cù, thận trọng và thông minh 
của ông đã giúp ông tránh được những sự lầm lẫn thô bạo mà ở 
thế kỷ sau rất nhiều đồng nghiệp hậu sinh của ông đã mắc phải. 
Khuôn khổ của bài này chỉ cho phép tôi minh họa điều vừa nói 
bằng vài ba dẫn chứng tiêu biểu, trong khi chờ đợi những công 
trình nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về tư tưởng ngữ học của nhà bác 
học lỗi lạc nhất của ta trong thế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ XX. 

1. Trương Vĩnh Ký là người đầu tiên xác định được rằng 
những từ như cái, con, chiếc, bức, viên, là những danh từ "chỉ đơn 
vị" bên cạnh hơn 200 từ chỉ đơn vị khác (trong đó có bộ, buổi, 
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chang, chuyến, đoạn, bán, v.v...)* chit không phái là một thứ "hư 
từ" như nhiều tác giả hiện đại tưởng lầm do sự loại suy VỚI các 
quán từ (articles) của tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Déc. Sở di 
như vậy một phần là nhờ ông đã khổ công lập một danh sách của 
tất cả các từ mà ông thấy cùng có những đặc trưng ngữ pháp y 
như cái, con, v.v... gòm có 210 từ, trong khi các tác giả hiện đại 
(trừ Nguyễn Tài Cẩn) không hề nghĩ đến việc tim hiểu các đặc 
trưng ngữ pháp của những từ mà họ gọi là "loại từ" 
(classificateus), coi đó như một (it loại (word class hay partie du 
discours) riêng (trong khi thật ra đó là một chức năng cú pháp - 
ngữ nghĩa mà hơn một ngàn danh từ có thể đảm nhiém**) gòm có 
8, 12 hoặc 40 từ tùy từng tác giả (các tác giả này không nói rõ 
8,12 hay 40 từ đó là những từ nào; họ chỉ nói đại khái như : "loại 
từ là những hư từ như cái, con. cực, tắm, v.v..." mà thôi). 


Truong Vĩnh Ký cũng là người đầu tiên hiểu rằng danh từ 
hay động từ đi sau cdi, con, v.v... là bổ ngữ của nó chứ không 
phải là trung tâm của пой đoạn như hầu hết các tác giả hiện đại 
(гй Nguyễn Tài Cẩn) lầm tưởng, và ông cũng lại là người đầu 
tiên phân biệt được cái danh từ đơn vị (như trong cái này hay cái 
do này) với cải quán từ (như trong cdi con mèo ấy). 


2. Trương Vinh Ky là người đầu tiên thấy rõ ý nghĩa "tôt 
độ" (superlatif) của những từ làm trạng ngữ cho tính từ nhu 
(tráng) bóc, (den) thui, (đổ) lòm và của những kết câu so sánh mở 


` Ông gọi các từ này là *numéraux" hay “noms numériques” và định 
nghĩa là "tử dùng dé chỉ và kë đơn vị" (mots qui servent à indiquer et à 
énumérer l'unité), trang 30 


- Trương Vĩnh Ký hiểu rất rõ vai trò được gọi là "classificateur" là một 
chức năng ngữ nghĩa. Chức năng này được ông gọi là 'appellatif', một danh tử 
hơi mơ hồ, nhưng không sai trái như tù "classificateur" mà người ta sở dĩ còn 
dùng cho đến ngày nay chỉ vì nó đã quá quen thuộc. 
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đầu bằng nhir (kiểu dû như son), và đã lập danh sách tất cả những 
thành ngữ cau tạo theo hai mẫu nói trên mà ông biết được, góm 
560 đơn vị. Ngày nay đã có nhiều tác giả thấy được nghữa "tột độ" 
của loại thứ nhất, nhưng hình như chưa có ai nói đến nghĩa này 


của loại thứ hai. 


3. Trương Vĩnh Ký cũng là người đầu tiên thấy rõ ý nghĩa 
chỉ đích trong chức năng cấu tạo giới ngữ của những động từ cập 
vật chỉ sự đi chuyển như đến, tdi, về, khi các động từ này được 
dùng sau những động từ chỉ sự vận động như bay, chạy, nhdy, 
bước hay sau những động từ chỉ việc gây khiến sự vận động như 
kéo, đẩy, dắt - một ý nghĩa "cách" được ngữ pháp tiếng Việt thể 
hiện rất rõ nhưng lại bị rất nhiều tác giả hiện đại làn lộn với ý 
nghĩa "hướng" của các động từ lên, xuống, ra, di, khi các động từ 
nay được ding làm trạng ngữ cho các động từ chỉ sự vận động 
hay việc gây khiến sự vận động. 


Sự phân biệt trên đây có liên quan đến một hiện tượng ngữ 
pháp khá quan trọng được Trương Vĩnh Ký trình bày khá rõ ràng 
ở phần nói về Danh từ trong cuốn ngữ pháp của ông: đó là cách 
diễn đạt ý nghĩa "cách" (case meaning) trong ngữ pháp tiếng 
Việt. Những điều ông trình bay trong phần này đã bị các tác giả 
hiện đại có nhắc đến công trình của ông chê cười rit muc. coi như 
một trường hợp điển hình của việc gán phép mô hình ngữ pháp 
La-tinh cho tiếng Việt. Nội dung của phần này như sau. 

4. Theo Trương Vĩnh Ký, các danh từ của tiếng Việt dùng 
trong câu có thể ở vào một trong tám cách (cas) sau đây (trang 
69): 
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(Y nghĩa) Cách Phương thức dién đạt 


















Nominatif (Danh cách) Ø - (không dánh dấu) 


2 | Génitif (Sinh cách, sở hữu cách)| cita / O 

3 Datif (Dif cách, tặng cách) cho 

4 Accusatif ou Objectif (Đối cách) | Ф - (không đánh dấu) 
5 Vocatif (Hô cách) ở - Di. 

6 Ablatif (Ly cách, tác cách) khỏi - bởi 

7 Instrumental (Công cụ cách) bằng 








Locatif (Vi trí cách) ndi, Ong, v.v... 


Mở đầu thiên nói về Cách của danh từ (trang 68), ông viết: 
"Tiếng Việt không có Cách hiểu theo nghĩa hẹp như tiếng La-tinh 
Vi Cách là sự biến hình trong vĩ tố (désinence) của từ tùy theo cái 
vai trò mà nó đảm đương trong câu: nhưng trong tiếng Việt. cái 
mà sự biến hình ấy chỉ rò lại được thể hiện bằng những tiểu tố 


tiền vi (particules prépositives) ` đó di nhiên không phải là Cách 
thực sự. Nhưng phan chia theo từng Cách là tiện lựi và minh xác; 
dù danh từ Cách không thích hợp và khong đúng han, chúng tôi 
vẫn xin dùng nó theo phép loại suy cho dé hiểu, và xin định nghĩa 
Cách là những vị trí khác nhau của một danh từ tùy theo cái 
cương vị làm từ chính hay làm bó ngữ cho một từ khác..." (trang 
68-69). 

Sau đó, ông cho biết rằng việc dùng các "tiču tố tiền vi" 
chi là bat bude khi nào có khả năng hiểu sai, chứ khi nào ý nghĩa 
Cách đã rõ nhờ ngữ cánh thì đều có thể miễn (so sánh ` Sách của 
thầy và Sách thầy: Đánh bằng roi sắt và Dinh roi sắt - trang 69). 
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Ngoài ra đối với dừng Cách ông lại cho biết có thể diễn đạt ý 
nghĩa Cách bằng những phương tiện gì khác với phương tiện chủ 
yếu. Chẳng hạn ở đoạn nói về Công cụ cách, bên cạnh Cột bằng 
day, ông còn cho Ding day mà cột, Lay day mà cột (trang 76). 
Điều này cho thấy rằng khi dùng khái niệm Cách, ông hiểu 
nó như một ý nghĩa ngữ pháp nhiều hơn là một hình thức ngữ 
pháp. Cái ý nghĩa ngữ pháp ay chính là cái "Case meaning" của 






các nhà ngữ học thập niên 70 của thé kỷ sau (đối lập với 
"Caseform"). Như vậy ta thấy rõ không những Truong Vinh Ký 





gin" mô hình ngữ pháp tiếng La-tinh cho tiếng Việt", mà 
còn hiểu rõ khả năng và cách thức sử dụng khái niệm Cách cho 
những thứ tiếng không biến hình. điều mà gần một thế kỷ sau các 
nhà ngữ học phương Tây mới nghĩ đến (cf Fillinore 1968). 


không 





Dü sao, các tác giả viết về tiếng Việt trong khoảng những 
năm 50 cho đến 70 ở nước ta có ché cười Trương Vĩnh Ký cũng là 
điều có thể hiểu được: Vào những năm ấy người ta chưa biết chú 
ý đến nghĩa của câu, và chưa biết rằng Cách (hay nói cho minh 
xúc hơn, ý nghĩa Vai trong câu) là một ý nghĩa phố quát trong 
ngôn ngữ nhân loại, mà mọi thứ tiếng trên trái đất đều phải có 
cách diễn đạt và phân biĉt** 


` Tiéng La-tinh có sáu Cách: nominatif, vocatif, génitif, datif, ablatif, 
accusatif, chứ không phải tám Cách như trong cách chia của Trương Vinh Ky 
dùng cho tiếng Việt. Cách ablativus của tiếng La-tinh tương ứng với sáu ý 
nghĩa Cách khác nhau: 1. Vai tác động: dominó (bởi chúa); 2. Nguồn (xuất 
х0: ex urbe (ti thành phó); 3. Công cụ: lege (bằng luật); 4. Liên đới: 
cumreginà (với hoàng hậu); 5. Nơi chốn: in urbe (ở thành phó); Đề tài: de 
interpretatione (về cách thuyết minh). Chính vi vậy mà Trương Vinh Ký .vôn 
xuất phát từ nghĩa, thấy cần chia thành ba cách khác nhau 


`" Những công trình nghiên cứu về ngữ pháp phó quát (universal 
grammar) ngày nay đã xác minh được rằng tat cả các ngôn ngữ được biết dèu 
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Vậy Trương Vinh Ky là người đã di trước tất cả các nhà 
ngữ học trong việc miêu tà các phương tiện diễn đạt ý nghĩa Cách 
trong một ngôn ngữ không biến hình xuất phát từ mặt sở biểu”, và 
đáng được coi là người đi tiên phong trong việc xây dựng nen 
Ngữ pháp cách (case grammar), một trong những thành phần chủ 
yếu của ngữ pháp chức năng biện dai °° 


Di nhiên, những cuốn sách của Trương Vinh Ký viết về 
tiếng Việt không phải không có những nhược điểm, trong đó có 
những sự lầm lẫn do những định kiến "di Âu vi trung" gây ra. Tuy 
ông Biết khá nhiều ngôn ngữ phương Dông (tiếng Hán, tiếng 
Thái, tiếng Mã Lai, tiếng Hy-bä-lai, tiếng A-rập,vv...), nhưng ông 
van thông thạo các ngôn ngữ Roman và German nhiều hơn. và lẽ 
tự nhiên ông chia xẻ với các học giả đương thời cái định kiến coi 
ngữ pháp La-tinh như một thứ ngữ pháp phó quát. Ông không 
được trang bị những trí thức và phương pháp mà ngày nay đã trỏ 
thành quen thuộc đối với đông đảo sinh viên пей văn. Trước khi 





có cách phân biệt ít nhất là các ý nghĩa Cách sau đây: 1. Vai hoạt 
động/chuyển biến; 2.Vai tác động: 3. Vai bị tác động; 4. Vai tiếp nhận, 5. Vai 
sở hữu chủ; 6. Nơi chốn; 7. Mục tiêu; 8. Nguồn; 9. Công cụ; 10. Vai mang: 
trạng thái, tính chất. 


* Kể tit 1970 đã xuất hiện khá nhiều công trình lớn nhỏ nói về Cách 
trong tiếng Việt, đều xuất bản ở nước ngoài. 


`" Quan điểm Chức năng luận avant la lettre của Trương Vinh Ký lộ 
rõ nhất ở chỗ ông không xếp các từ vào những ô "tử loại" cứng nhắc. Những 
thuật ngữ nhu particules, prépositions, adverbes. appellatifs, v.v... của ông 
dùng đều chủ yêu là chỉ những chức năng cú pháp chứ không phải những tit 
loại. Vì vậy có khá nhiều tù được ông xếp vào nhiều mục khác nhau tùy theo 
cách dùng. Cũng giống nhiều nhà ngữ pháp chức năng hiện đại, ông không 
quan tâm đến van đề các từ đó có còn là một hay đã thành hai ba tù thuộc hai 
ba từ loại khác nhau. 
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ông qua dot. it lâu người ta mới được hoc Saussure, Polivanov, 
Sapir va Bloom field. 


Điều dáng ngạc nhiên hơn nhiều là trong hoàn cảnh đó mà 
ông vẫn có được những nhận định đúng din và tinh tế đến như 
vậy về ngữ pháp tiếng Việt. Trong lịch sử của ngành Việt ngữ 
học, ông là một trong những tác giả ít bị những định kiến "di Âu 
vi trung" chỉ phối nhất. Ké cho đến nay, ít có cuốn sách nào cung 
cấp nhiều thông tin về ngữ pháp tiếng Việt như mấy cuốn sách 
không lấy gì làm dày của ông. Trong mấy cuốn này không thiếu 
những phát hiện quan trọng nà ngày nay chẳng mấy ai nhắc đến, 
wong khi lẽ ra nó phải được những ngừơi di sau tiếp thu và khai 
triển, đào sau hơn nữa. 
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NHONG MANH VỤN VĂN HOC 


THONG LOAI KHOA TRINH 
(Miscellanées) 


Đây là 18 số báo mang tên : Thông loại khóa trình 
(nguyên văn chữ Hán trên bìa) - Miscellanées ou lectures 
instructives, pour les éléves des écoles primaires, communales et 
cantonales par P.J.B. Trương Vinh Ký (tên bút hiệu của Trương 
Vinh Kj bằng chữ Hán) SAIGON, Imp. Commerciale Rey et 
Curiol, 1888. Mỗi tháng ra 1 số 12 hay 16 trang; 12 số năm đầu, 
và 6 số năm thứ hai, số 1 dé năm 1888. số 6. số cuối cùng đề 
tháng 10.1889. 

Trước hết, xin kê khai những gì Trương Vĩnh Ký đã cho 
biết qua những ghi chép của ông trong 18 số báo về ý nghĩa tên tis 
báo, mục đích, nội dung. phân loại đề tài, thể văn, bộ môn các 
loại và lối viết trình bày, giải thích của Trương Vĩnh Ký dưới 
dạng văn vần, kể chuyện đối thoại v.v... Tên tuổi những người 
đương thời cộng tic với Truong Vĩnh Ký. Sau đó chúng tôi đưa ra 
những nhận xét và giả thuyết giải thích. 


I 
KE KHAI 


1. Tén bao 


Trên bia không có tên bằng chữ Quốc ngữ, mà bằng chữ 
Nho : Thông loại khóa trình, và bằng tiếng Pháp : Miscellanées 
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ou lectures ingtructives (Tạp văn hay "bài đọc hữu ích"). Đến só 2 
nam thứ hai sửa lại thành "Sy loại (hông khảo" và được tác giả 
giải thích bằng văn van : 


A noi dấu tích gắng công cầu 

Loại tập so xưa nghĩ cánh đầu ? 
Thông dung dịch ra nhiều nẻo biết 
Khảo xem dường rộng tỏ người sau. 


Tuy nhiên trong lời rao gửi độc giả, Trương Vĩnh Ký vẫn 
ding tên gọi Thông loại khóa trình (bài : Cho hay, số 6/1889) 


2. Mục đích 


Trong lời nói dau nhan dé Báo (in bằng quốc nạữ) có ghi 
phiá trên câu chữ Nho "Thường bả nhất tâm hành chánh đạo" 
(luôn luôn dem tim lòng hành dao), Trương Vĩnh Ký nói đại ý : 
coi nhiều sách day cũng nhàm phải thay dôi bằng loại sách nhẹ 
nhàng, vui đùa bên cạnh sách nghiêm trang, tuy nhiên làm như 
vậy không hån chỉ nhằm giải trí vô ích đầu mà chẳng qua cũng là 
một cách học hay dạy học khác mà thôi. Nói cách khác, vẫn là 
học lễ trước rồi học văn và văn cung phục vụ lễ để đào tạo con 
người gia giáo vừa biết cang thường đạo lý, vừa biết văn chương. 
kinh sử, truyện tích cổ kim. 


Trong lời rao "Cho ai nay dáng hay" ở số 11. Trương Vĩnh 






Ký viết : Sắp hết một năm ra báo. xin độc giả thấy những gi chưa 
vừa ý về bài vở, cách sắp xếp thì cho biết đặng sửa, vì mục đích 
viết ra báo này là "thuật đạo lành, lề ngay các đẳng tiên thánh 
tiền hiền khuyên rin, truyền thuần phong mĩ tục xưa nay cho 
ding suy cổ nghiệm kim mà bd nhất ràm hành chánh dao mà 
thôi”. 
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3. Tổ chức điều hành 


Một số lời rao "Cho hay" đăng trong vài số báo đã cho biết 
ít nhiều chỉ tiết về cách tổ chức, điều hành tờ báo. đồng thời cho 
biết việc in các sách khác nữa : 

1. Day là từ báo tư. do Trương Vĩnh Ký bỏ tiền túi ra làm. 
không xin ai trợ cấp. Vì phí tốn in mắc (in ở nhà in Tây. làm ăn 
song phẳng. không khát nợ lâu được) nên Trương Vĩnh Ký yêu 
cầu các làng, tổng ứng tiền trước hay ít ra cho biết trước số lượng 
báo muốn mua để ông biết chắc số báo sẻ bán được mà thu tiền 
ngay để trả nhà in sau khi in xong. 


Những sách mà Trương Vĩnh Ký bỏ tiền ra định in như : 
Tit thơ, Minh tâm, Truyện Kiều, Lục Van Tiên cũng vậy. Bắt đầu 
in Minh tâm bitu giám ` một bên chữ nho có âm chữ quốc ngữ, 
một bên có nghĩa đen lại có nghĩa trắng là nghĩa xưa theo tiế 
tục mình cho dễ hiểu, chỗ khó thì có chú ở dưới, sau së in Dui 





S 


hoc, Trung dung, Mạnh tit, Luận ngit... miễn là lay được tien mà 
trả nhà in, in ra được sách, báo cho tiện việc học là toại chí rồi, 
không mong kiếm lợi nữa. 


2. Qua một lời rao "Cho hay" (só 1 năm thứ 2). Trương 
Vinh Ký cho biết thể thức mua háo. gửi báo ` Người mua được 
yêu cầu sửi tên ho quán làng chỗ ở. còn tiền, nếu nhiều người 
chung nhau gửi mandat thì tiện hơn. Có thể hiểu là Buu điện gửi 
thư, gửi báo và niandat chuyển tiền. Sách báo in га, bay bán ở 
ngay nhà in, ở tiệm sách hoặc nhà của tác eid. Báo hàng tuần thời 
đó thường dang quảng cáo các sách ho in ra. Mỗi số Thang loại 
khóa trinh bán 0860. In Minh tam bite giảm hai tập tốn gån 400$. 





— JANVIER 1889 — 
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trinh (Miscellanées), năm 1889 (do Trương Vinh 
Ky chu bién và thuc hién). 
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3. Trong lời rao "Cho hay" (số 6 năm thứ hai), là số cuối 
cùng, Trương Vĩnh Ký cho biết : Phải tạm đình in Thông loại 
khóa trình vì không có vốn đủ, nếu in với số lượng tối thiểu từ 
2000 đến 2500 số phải bán được 2/3 mới đủ tiền in số sau, nhưng 
trong thực tế mỗi số chỉ bán được ba bốn trăm, nên còn dong lai 
nhiều lắm. 


Trương Vĩnh Ký đã trót in máy bộ Tit thơ, Truyện Nôm, 
Minh tâm sở phí lớn nên tạm ngừng ra báo để chỉ lo in may loại 
sách kể trên. Cho nên "xin văn nhon học sĩ quảng cố, шу hữu 
hằng tâm mà vû hữu hằng sản thì biết làm sao được ?" 


4. Cộng tác viên 


1. Léon Trương Vĩnh Viết, con trai, có một số bài phóng 
tác dựa vào cốt truyện Tây, không nói то xuất xứ như bài "Biết 
cách dùng tiên” (thơ) số 1, năm thứ hai. 


2. Trương Minh Ký. môn sinh, như đã ghi trong bài "Khóc 
thầy". giải thích câu chữ nho, Trương Vĩnh Ký dịch ra nghĩa đen 
còn "Thầy Trương Minh Ký diễn ra thơ пот". Đây là một phân 
công rõ rệt vi tất cả các bài giải thích câu chữ nho, diễn ra thơ 
nûm đều do Trương Minh Ký làm. 

3. Nguyễn Khắc Hug, đồng hương (Bén Tre). thầy dạy chữ 
nho, có nhiều bài thơ được Trương Vĩnh Ký đăng. 

4. Trần Hữu Hạnh, đồng hương, dạy Collége des 
Stapiaires, phóng tác những sách hay, dưới dang bài ca, thơ như 
"Kiếp phong tran”. 

5. Đặng Đức Tuấn, linh muc, Đà Nẵng. sưu tầm những câu 
chữ nho thường được ding thời đó trong lỗi nói hàng ngày. 
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6. Linh тис Lé Minh Triét, Binh Dinh, và linh muc 
Nguyễn Biên Doan ở Nam kỳ, hai linh mục trao đổi thư với nhau 
(bằng văn vn). 

7. Thông phán Phan Tần. Da Nẵng, Trương Vĩnh Ký nhờ 
chép bài "Vè Khâm аі"... 

5. Nói dung 
A. MÁNH VUN VÓN CÜ 

1. Cổ văn 

1. Рао lý: 

a, Тит cane ` Trương Vĩnh Ky giải thích bằng văn xuôi và 
văn vần đạo lý tam cang, kéo dài trong nhiều số báo, sau cùng 
bằng cả thể phú. 

b. Муй (nen (Мей luân khúc) phụ tử, 

phu phụ 
quân thần 


huynh đệ 
bằng hữu 


2. Các thể ther: ca, vịnh. khúc. hứng. câu dói ... 
- Bài thơ Tim hứng trong Đường thi (số 4) có diễn 
nghĩa ra quốc văn, 
- Tit thì khúc vịnh số 4/1888 và só 2/1889. có chú giải 
diễn tích. 
- Dĩ vật luận vật ca ` Trương Vinh Ky phóng tác những 
văn vần tả các thú vật (số 5/1888). 


Sau đó có phần Tho rằng để ran đời. 
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- Vinh tháng Bay : Có chú giải điển tích (số 6/1888) 
- Vinh tháng Tám (số 7/1888) và các tháng tiếp theo 
(tháng 10, 11, 12...) 
- Kiếp phong trần ca (Trương Lê vẫn đáp) (số tháng 
9/1888). Trương Vĩnh Ký chú thích : Nguyên là sách Kiếp phong 
trần, Trần Hữu Hanh lấy đặt ra ca. 
- Vê Tit thú (4 cái thú: Ngu, tiều. canh, mục), số 3/1889. 
- An phận tùy duyên thơ (số 4/1889) 
- An phan tity duyên là hơn (phóng tác bằng văn xuôi. 
văn vần (số 4/1889) 
- ушту trung thư khuyến hiếu ca din nghĩa (sb 
4/1889) : Trương Vĩnh Ký phóng tic 
- Tiếp thượng dụ huấn điều dën ca. 1- Đôn nhon luân 
nhứt (nt) 
- Nutt ông ca (phóng tác bằng văn vần) (nt) 
- Net ca (Phóng tác bằng văn vàn) (nt) 
- Ma Y thần tướng + Coi tướng ca (phóng tác bằng văn 
vàn) 
- La Hoàng thúc ký thơ Quan Van Trường chiếu có 
(số 5/1889) 
- Phép đối (số 3, năm thứ hai, 1889) 
Giải thích câu đối theo cổ văn, phán chia : 
- đối song quan 
- đối cách cú 
- đối liên cú hay là liên đối 
Dé dẫn chứng về câu đối liên đối. Trương Vĩnh Ký giới 
thiệu một bai của Nguyễn Công Tri khi "trí sĩ về nhà làm treo 


chơi” 
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Lien і : 


- Thật là may. công đăng hóa có chỉ dâu, theo đòi về 
phận về duyên... (10 câu) 

- Thôi từ ấy, nợ tang bồng không vướng nữa. ngất 
ngudng lỡ tiên lỡ tục ... 


3. Cau hát (hát hứng, hát phú, hát nhà (го...) 
- Câu hát : Tích xưa dau dé sở sờ 
Chăn trâu đọc sách càm cờ chăn dê (số 1/1888) 

Chú giải ` Truyện xưa còn để dấu tích rõ ràng : là Châu 
Mãi Thần ham học đến nỗi đi chăn trâu đem sách theo treo trên 
sừng trầu, cỡi trâu cho nó đi ăn, mình thì đọc sách; còn tích tôi 
ngay là ông Tô Võ di sứ Hung Nû, bị nó bát nó cằm lại. rồi bắt 
làm tôi, che chăn dê. 





Trươug Vĩnh Ký đưa ra 6 cầu hát và chú giải diển tích như 
trên : 
- Cau hát: - Khen cho lớp trước khéo tu 
Ngày sau con cháu vong dù nghĩnh ngàng 
(chú giải : cầu hát theo thể hứng) (số 2/1888) 
- Đêm năm thắp hết lọn nhang 
Vii nguyện cho chang thi đồ trang nguyên 
(Câu này theo thé phú) cũng có chú giải...(nL.) 
- Câu hát: - Minh xanh. tay đỏ, nút chi 
Cơm lươn với muối sống thì là may (số 3/1888) 


Trong số 3, Trương Vĩnh Ký đưa ra ba câu hát, câu số hai 
thuộc về biến nhã 

Biến nhã là nói về việc chánh dã phân phiền, khiến ra lòng 
quân lính phiên hà trách móc. 
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Hát nhà trò (số 4/1888) : Trương Vinh Ky giải thích thể 
văn này ở miễn Bắc, và kê khai ra đủ 16 cung giong. 
Vô tới Nghệ An. ở Huế cũng có nhưng rước dio ngoài 
Bac vào, hát tại triệu. 
Di Tà (số 5/1888) : giới thiệu bài thơ và chú giải, Trương 
Vĩnh Ký xếp bài thơ này vào loại hát nhà trò. 


4. Thur rain đời : 


- Răn đánh bạc thơ, số 3/1888, ghi "cũng là của Thầy 
Huë cho" không rõ chép lại hay phóng tác ? 

= Về đánh bạc (số 4/1888) 

= Vë bài tới (chi ghi lai, không có chú thích) (nt) 

- Đường thế (nt.) 

- Thiên văn án hich : Bài hich con muỗi (số 8/1888) 

"Trích mấy câu dàu: Tượng mang : thật loài nhỏ mon 
Quả giống nhỏ nhoi 
Ngày thì ở bụi ở bờ 
Tối lại dao làng dao xóm... 
(dài 2 trane, không chú thích) 


Š. Giải thích cau chữ nho : 

Hầu như trong số nào cũng có mục này. 

Chẳng hạn : Hiếu dé chi tử, khá di vi gia bim : Con mà 
biết hiểu thảo cha me, biết thuận thảo anh em, thì nûn lay làm của 
báu trong nhà. 


Đặc biết số 9. Đặng Đức Tuấn (linh mục ở Đà Nẵng) xưu 
tầm kê khai thành một bảng những câu chữ nho quen dùng trong 


đời sóng hàng ngày. 
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Nói van những câu chit người ta quen dùng (hon 200 саш) 
Chang han nhüng câu quen thude hien cón nghe thay : 


Du ngôn da quá, bá nhan bá tanh... 


- Trần ai trung, thầy thức công hàu ? : Trương Vinh Ky 
diễn ra quốc пей: 


Còn tràn ai không tỏ mặt công hầu ? 
(Còn trong trần lụy, biết ai công hầu ?) 


Sau đó giải thích theo hướng số kiếp mỗi người đều khác 
nhau, vì thế chớ nên dé nhau (số 2/1889) 


H. Văn học dan gian : 

1. Giai thích câu chit nûm (tuc nom), phương ngôn, tục 
пий... 

а. Cắt nghĩa ít tiếng dôi (só S/I888) 


Dici là đồng, tiền điển là tiền dong, dng diu. làm băng 


dong để nhét thuốc vû mà hát. 

Héo queo (héo cho đến doi cong queo) 

Rach ta rách téc 

Dar dai (dai là chỗ bao chiếm lấy) 

Ruóng name (nima là tiếng Bắc chí là vườn. lại thủ ý nó 
là cái nương cậy của người ta) 

Núi non (núi là núi đất núi đá ở trên khô. non là hòn non 
đá ở dưới nước hoặc ở bờ bai) 


b. Giải tiếng nói An nam (bay giờ là thành ngữ) : 
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- Vudng tròn : Truong Vinh Ký giải thích tại sao ý niệm 
vuông tròn, nghịch nhau, kết hợp lại chỉ sự hoàn hảo, trọn lành. 


Ông cho biết những quan niệm văn hóa biểu lộ qua các 
chữ viết như sanscrit, hébreux, xiêm, cổ tự Tàu đều chuộng lấy 
vuông làm sốc, còn những nhà bác học về thiên văn, số học lại 
coi hình tròn là hình thái tuyệt hảo (perfectissima forma). Nhiều 
thứ chữ cải đi cho tiện làm mất nguyên hình của nó, trừ tiếng 
Mién Điện hãy còn chon chất nên dé nhận ra hình tròn trong chữ 
viết của ho … 


- Ва vuông bay tron, nghĩa là mười phần trọn cả mười (ba 
với bảy là mười) : 


Lay trời cho ding vuông tròn, 

Trim năm cho tron lòng son với chang! 
Cầu cho me tròn con vuông 

Giữ cho vuông tron... 


- Ba lo bay liệu : là lo liệu cả mười phần tron hết thì 
là lo liệu hết sức (số 3 với 7 là 10) (số 3/1888) 


- Ba chim bảy nổi (số 1/1888) 


Trương Vinh Ký giải thích nguyên tich là làm tương ú tinh 
Quang Bình ma ra. Có câu ca rang : Móc giặt ba ngày, dau lièn 
rang, chín time hai muối ngọt nhie đàng. Nghĩa là móc (meo 
com nếp) ü rãi ba bữa, rồi rang đậu mới vào ngâm nó 3 lần chìm 
3 lần nổi, rồi thì cứ chín phần tương. bỏ hai phần mudi vào thì 
tương nó ngọt xớt đi. Làm cho ra công cuộc thế ấy thì phải có ba 
chìm rồi lại ba nổi mới thành. Cho nên tục nói : ba chim ba nổi, 
sáu lênlı dênh. chỉ nghĩa là phải khó nhọc lắm. Uày vi trúc vảy 
mới Tiên thân được... 





c. Tiếng tuc (phương ngôn) : 
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Khon dau cho trẻ, khỏe dau cho già ? 
An chua no, lo chua tái. 
Ruót bó ra, da bo vào (só 2/1888) 


Có giải thích ... 
d. Phương ngôn, tuc ngit giải nghĩa (só 3/1888) 


Ăn vóc, hoc hay; ăn thì no, co thì ẩm; ăn xói ở thi ... 
Ăn cơm mắm, ngắm về lâu; ăn mắm. lắm cơm 
(số 4/1888) 


2. Giải thích các kiểu nói : nói ngược, nói trại, câu khó nói : 
a. Nói ngược (số 3/1888) 
Nói ngược đời mà chơi. nói cho mau cho lia đừng vấp, 
đừng liu, đừng lộn thì là hay : 
- Con mèo ra đồng ойт có 
Con dé vó hép cay nói 
Ong già tám muui làm trén nói 
Con nit lên ba chóng gay di dao 
Ba bắt óc tưởng kinh cầu đạo 
Ong thầy tu lơ lửng dưới bau 
Gái hoa nương thí phát got đầu 
Ông thày sài tóc dài tới dat vv ... 
= Trâu đi dưới nước 
Thuyền bè lại đi trên bờ 
Gai hué nương đúc súng đúc bong 
Trai thợ bac têm trầu dài khách 
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Tấm ván lấy dao mà cắt 
Miếng thịt lấy cưa mà cưa (số 5/1888) 


b. Nói trại (số 3/1888) 


- Thai bởi chữ ха là người nói di nói lại - tiếng tục nói 
trại là thai, thay thai. 


- Nói cây Phát dii thì quấy, chính tên cũ là huyết dii + 
cũng như nói ЛО qua thì sái, phái kêu nó là khó qua vi nó là tiếng 
chữ dưa ding, trong Tay Kiều kêu là mướp dáng. 

- Tầm ruột, cùm rum, chính phải kêu là chùm ruột vì trái 


nó có chùm như mé ruột vậy, còn cùm rum là chim rum nguyên 
là chim. dum vì nó dum nhau lại như chùm. 


c. Cau khó nói (số 4/1888) 


Người ta bày những tiếng khó nói để nói đi nói lại nhiều 
bận, cho khỏi lộn khói liu mà nói láy bày ra : 


- Ăn cơm đưới đò. lên đèo mà đói ... 
- Một con ngựa khéo đá 
Hai con ngựa đá khéo (nói cho đến chục) 
- Một con cá mói béo, để con mèo đói ăn (nt.) 
- Quần tia rách vat trên vách đất 
- Một con có xanh nhay quanh hòn dá, 
Chê nước can ăn cá ăn tóm. Hai con có xanh — 
d. Câu dé, câu thai, câu dối : 


e Сан dé 


"Con nit chơi nhảy cho đến sức, ngôi lại са, hát, nói vay 
nói vá nói vé nói vûn, rồi có khi bày dó nhau chơi. Cái dô cùng 
hay, vi nó làm cho trí le bién le biện, tập trí. 
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+ DÓ mày : Mót vüng nước vàng, con rắn nằm ngang, cái 
đầu dà chát, là cái gì ? 
- Cái thép dèn. 
- Bay chưa nhằm - Cái thếp dèn tháp 
+ Chan vụ, thụ gà, da trâu, dàu rắn ? - Соп rita (số 
1/1888) 
e Câu thai: 
- Chó đầu có sta lỗ không ? 
Gái chang trắc nét, sao chóng hay ghen ? 
Хий vật dung ` cdi qud Dr 
- Thương nhau cối do cho nhau, 
Vé nhà me hói : qua cau gió bay. 
Xuat vat dung : cái con dau (giấu) (số 5/1888) 
- Thượng bất thượng, hạ bất ha ? 
Chiết nhựt tự ? là chữ nhift (xố 2/1888) 


e Câu dối : 
- Trâu khát nước bỏ xuống uống 
Tré thèm môi, /óc lên ăn 


- Con сна, con rang, con công con rid 
Con cdo con sóc. con cóc eon sáo (xố 3/1889) 
e Cuộc chai (trò chơi con nit có lời) 
e Chai trăng ` sáng trăng, con nit xóm lai choi, bày ra đọc 
các ca sau này. Doc cho lia cái và cho và tra cho xuôi, khỏi lon 





liu thì cho là giỏi. 


1. Clio : Ông tring ông trăng, xuống chơi cùng tôi 
Chơi với ông chánh, ông chính cho mỏ 
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Chơi với nồi chó, nói chó cho vung 

Choi với cây sung, cây sung cho nhựa 
Choi với con ngựa, con ngựa cho an (yên) 
Chơi với nhà quan, nhà quan cho bac 
Chơi với thị 
Chơi với cần câu, cần câu cho lưỡi 
Chơi với cây bưởi. сау bưởi cho hoa 





lắc. thợ giác cho bau 





Choi với cây cà. cây cả cho trải 


Choi với con gái, con gái cho khăn 
2. Trả: Trả khan cho gái, tra trai cho cà 
‘Tra hoa сау budi, trả lưỡi ean cầu 





à bau thợ giác, trả bạc nhà quan 
Trả an con пеџа, trà nhựa cây sung 
Trå vung nồi chó, trả mò ông chánh 
(số 1/1888) 


e Viu: 


Nắm hai bàn tay con nit mà nhập lại với nhau tập nó vò 
tay răng : và tay, vo lay ! bà cho ăn bánh, không võ bà đánh trên 
шу; và lay về tay ! bà cho án хо, không và ba lỗi suang bàu: vÓ 
tay vỗ tay ! hà cho ăn thịt, không võ bà dit trên tay ! vỗ lay vò 
tay ! bà cho ăn mía, không về bà bất tía con di .. (số 3/1888) 





3. Cau thơ nói chơi, nói ngang, so lá, cham biém ... 
- Сан the nói chori 


+ rách ông ju Bat ông to đánh xơ vài chục. môi t giàu 

` 3 R £ 
(cán ng nay, ngu gục quen xe) 

+ Ré dir: Хап quan cho gon. bái tóc cho cao, dà me vợ 


xuống ao, cho biết tài chàng ré dữ. 
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+ Dâu hung ` Hai tay cầm lấy búa đồng, hỏi dọa mẹ 
chóng : có sợ tôi không ? ˆ 


Con ơi mẹ sợ lắm thay, con đừng có nói, mẹ chun 





Mẹ chun tôi cũng chun theo, tôi lấy kèo nèo tôi móc 


me ra. 


+ Thơ chê gái lấy chệc 
Nhi thầy pháp đọc thần chú (số 8/1888) 
- Cau thot ngang : 


+ Ba bậc bộ hành ở nhà quán 


1. Nhứt quân tử, ăn mút gừng, uống nước chè tàu, 
ngồi chiều bông. năm nhà trong, đánh cờ tiên. 
2. Nhì quân tử. ăn thịt trâu. uống nước chè hud, 
ngôi chiêu kê, năm nhà giữa, đính cờ tướng. 
3. Tam quan tử, ăn cơn nguội. uống nước lạnh, 
ngồi chiếu manh, năm nhà ngoài. đánh cờ chó. 
+ Mười mat chén ri tống vào 
1- Một chén giải cơn sàu 
2- Mai chén còn nhon dao ... 
+ Nay леле: 
Nước Nam lay rượu dung lễ nghi 
Ít chén hay còn phan nhan nghĩa ... (số 3/1888) 
+ An trom trân cung khai : 


“Trộm trầu tôi không Biết. tôi không biết trộm Wau ... 
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+ Dan trẻ sai di 

+ Lễ Tắt quan : Sắp vàng hai bánh, ... yến huyết một cân 
Mitt bí mứt рй, .... trà tàu trà hu 
Më chanh mứt khé, .... cam rim hồng rim... 





+ Thư bông lông ` Trước kính thăm ai khong biết 
Sau ngô thăm bạn ngọc bông lông 
(số 4/1888) 


+ Truyện dân gian : 


- Cóc bi con nit đánh 

= Con công tó hộ 

- Con пай... (số 6/1888) 

- Quan âm truyện : Trương Vĩnh Ký kể lại bằng văn 
xuôi (số 6/1888) 

- Gương Từ Thức truyện : Trương Vĩnh Ký kể lai 
bằng văn xuôi (số 8/1888) 

- Tân lang (Irương Vĩnh ký kể lại sự tích trầu cau 
thời Hing Vương, (số 3/1889) 

- Tích vong phu (bằng thu) (số 5/1889) 


IIL. Nhân vật lịch sử 
Trương Vĩnh Ký kể bằng văn xuôi : 


Nguyễn Trãi (số 3/1888) 

Lý Thường Kiệt 

Mac Dĩnh Chi (số 4/1888) 

Nguyễn Hiền (xố 5/1888) 

Phùng Khắc Khoan (Trang nguyên) (số 6/1888) 
Nguyễn Binh Khiêm (só 3/1889) 

Hà Tôn Quyền (số 5/1889) 
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IV. Phong tuc : 
Giải nghĩa bang văn xuôi : 
- Ney Te (viết theo lỗi các trò hỏi chuyện : 
hỏi thưa) (xố 1/1888) 
- Ngày ăn thanh minh (cũng vậy) (số 2/1888) 
- Tam nguyên (số 3/1888) 
- Lễ mùng 5 tháng 5 (xố 4/1888) 
- Ăn trùng cửu (số 9/1888) 
- Chữ viết dán ngày Tết (xố 10/1889) (câu chữ nho) 
- Năm cũ bước qua năm mới (só 11/1889) 
- Ming 5 thang 5 (thang 4/1889) 


B. MANH VUN DUONG THO! (kim van) 
I. Kién thác pha thong : 
1. Giải thích từ dia I. chính trị, tên vật, At 
- Quốc triều cách thể : 


nước nhà. nhà nước. bốn biến, quốc chánh. triều dinh. 
dinh thần (xố 4/1888) 


- Tên trái cây ty xứ mà kêu 


Du dú, chính phải kêu là thứ dii 

Mang cầu (Nam), na (Bae) 

Cây bằng lăng (Nam), cây re (Bae), Sang le (Nghệ Am 
(số 4/1888) 


- Var tùy xứ kêu tên 


Củ xắn (Nam). cü dau (Вас) 
Ca lòng tong (Nam). ca 0021 xông (Bac) 
Le le vit nước (Nam). mong két (Bác) vv... (số 5/1888) 
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2. Giải thích thức vật : 


Cây giá ti (teck siamois) (thường hay kêu là dän viêm) đặt 
tên cho nó là giá ti từ thời Gia Long, Minh Mạng (số 3/1888) 





3. VI thuốc : 


‘Trinh bày theo văn vần. các vị thuốc bác, không rõ do 
Trương Vĩnh Ky phóng tác hay ghi lại của người khác (vô danh) 
(số 3/1889) 


4. Phép lịch sit : 


Vë phép cẩm chăng nên lục lọi xốc xao giấy má thư từ 
người ta (0 6/1880) 


3. Gidi trí : 

Choi cù tướng (số 6/1830) 

6. Nghệ thudt : 

Mai điểu (kiểu vê, chạm trổ) 

Tùng lộc (kiểu về con nai đứng gốc cây lùng) (xố 6/1889) 
7. Tintmg mai: 

Габи bạc (tiền Việt Nam qua các thời dai) (số 1/1888) 

IL Kim văn: 

1. Thư rain den (day dao lý) 


= Nhứt nhựt thanh nhàn ... th 
- Nhứt nhựt thanh nhàn, nhứt nhựt tiên 


Giải thích băng văn xuôi ý cầu chữ nho trên, rồi có một 
bài thơ thất ngôn bát cú và kết bằng : Người đời mà an phận thủ 
thường: tu nhon tích đức. được yên lòng yên trí thung dung hơn 
xác thể là hơn. Tham lam ham hó cương cầu thì là điều vô ích. 
Có lề Trương Vĩnh Ký phóng tic vi khong thấy ghi ai làm ra. 
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- Bong hường con ong : Thơ lục bát phóng tác bằng Quốc 
ngữ theo một sách ngoại quốc kể chuyện cậu bé tên là Atalphe vì 
ham bé bông, lấy mật mà bị gai đâm, ong đốt, ngu ý cin de đừng 
ham mé (số 2/1889) 

- Tống bàn phú ( Nguyễn Xuân Quờn) (số 10/1889) 

- Nữ nhi ca : Trương Minh Ký làm (số 8/1888) 

2. Thơ cám hing : 

- Thơ nói về trường Chasseloup Laubat, Nguyễn Khắc 
Hué, thày giáo của trường (số 7/1888) 

- Thơ gói cho vợ, Nguyễn Khác Ниё, instituteur (số 
10/1889) 


- The dita bạn : 


Thơ này là thơ eba thay bón sở họ Cầu Kho là cha Nhi 
kính dua cho Thơ (Nguyễn Hud Cư) ở ngoài Huế là bạn học, hồi 
vô di sứ bên Phangsa với ông Nguyễn Doan. Thơ hay, có ý vị chí 
khí trung hậu nén đem vô đây người tà coi chơi cho biết đạo vị, 
(số 7/1888) 


- Thơ Linh mục Lê Minh Triết ở Bình Định gởi cho Linh 
mục Nguyễn Biểu Doan ở trong Nam kỳ (số 10/1889) 


- Thơ Linh mục Lê Minh Triết kiếng Linh mục Nguyễn 
Đức Nhi ở họ Cầu Kho (số 11/1889) 


- Thơ bức sáo xà bằng ông trúc ` Nhân trong nhà Trương 
Si Tải có bày ra làm thứ sáo trúc theo sáo Nhựt Bổn nén mới làm 
ra thơ này. Trần Hữu Hạnh đặt (số 2/1889) 


- Thư người buồn cảnh có vui dau bao giờ (số 3/1889) 


3. Thư liên quan dén thời cuộc, chính trị : 
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- Nghia khuyến giáo dan tân сіт ca : Cái ca này là của cụ 
Triệt (Lê Di Trung) đặt mà khuyên người đạo mới, đạo dòng, chớ 
lấy thế mình có đạo mà y thế (số 7/1888) 


- Phụng dụ tế hậu quan Võ công Tánh, Ngô Tùng Chau 
dëng văn : Giới thiệu hai tướng của Nguyễn Ánh : Võ công Tánh 
và Ngô Tùng Châu sau đó có bài văn tế (số 8/1888) 

- Phụng du tà Kham sai ngoai tá chưởng dinh quận công 
Châu Văn Tiếp văn. Sau đoạn giải thích, có bài văn tế (số 9/1889) 


- Vê kham sai : Trương Vĩnh Ký giới thiệu ` Năm kia năm 
kìa nh Quảng Nam còn đang bị Nghĩa hội chiếm cứ cự Pháp cự 
triều, thì có sai Khâm sai đem bình vô hiệp với binh Dai Pháp mà 
dep cho yên. Đằng giặc đặt cái về mà ché đạo khám sai như sau 
này. Giặc giã thì có tàn hại khỏi dau được, việc cả ngàn. việc 





mười mươi, cũng khó ngăn ngừa cam đóan cho khỏi quần lính 
phá phách. Dau thật giả cũng nên in ra cho người ta coi choi mà 
nhớ tích. 


(Nguyên của Thông phán Phan Tần ở 
Quảng Nam chép cho) (số 1/1839) 


- Tân trào nhan chánh ca của Lê Ngọc Chất ở làng Tân 
An thôn, Tổng Long Hưng Thượng, huyện Tân Long làm ra để 
truyền cho thiên ha biết việc tân trào doi nay làm lợi cho dân thé 
nào cùng nhắc tích có kim khuyên ngươi làm lành lánh dữ an 
thường thủ phận cho được yên lòng yên trí thuận theo lẻ ười, xin 
dem vô cho người ta coi. 
Tây niên 1888 - Năm Mậu Tý niên thập ngoạt 
nhị thập nhựt hạ si, Đặc Nghỉ tự Lê Ngọc Chất, 
bái thơ (số 1, số 2/1889) 


- Bài hich của ông Nguyễn Tri Phương 
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(tai quân thứ Chí Hoà của Mạc Như Đồng đức học Dinh 
Tường làm) (хо 2/1880) 


- Lời truyền thy : 


Ông фс phủ Tường làm mà khuyên dân ở yên đừng nghe 
lời quản đội mộ binh ... khi ngôi Doc phủ tại xứ Vũng Liêm 


- Con ran thur 

(không đề tên tác giả. nhưng được biết là của Phan Văn 
Trị) 

- Bùi Hữu Nghĩa : Bài the bất đầu bằng câu : 

Ai khiến thăng Tây tới vậy à 7 (số 2/1880) 

- "ôm phu nhan qui Hán the: (Von Tho Tường ngu ý) 

= Ме lụt ther: Không đề tên tác giả. 

= Tit tiệt (bài thư 4 câu) 

- Thương dụ hudn điền diễn ca: 

Hà Nội tỉnh, Hoài Dic phụ, Vĩnh Thuận huyện. An Ninh y 
si Trần Văn Nghĩa phun; diễn 

- Vệ lái rỗi : Léon Trương Vĩnh Viết (số 3/1889) 

- Thư năm canh điểm muc : 


Mở dau có câu ` Kể từ có giặc Langsa 
Muôn dân thiên ha nhà nhà dao dien 
Dan tinh ai nay ưu phiền 
Suu cao thuế nặng quan truyền vô đây 


(хо 4/1880) 
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= Phan Шету Khê ne thuật thé xự : Trương Vĩnh Ký giới 
thiệu tóm lược cuộc đời chính trị của Phan Thanh Gian, sau đó in 
bài thơ tự thuật (хо 5/1889) 

= Мей luận tuyệt cứ của Bùi Hiu Nghia : 


Lời tự: Мой dé Tam Hoang nhàn đến may 
Luân thường chi trước thao cùng ngay 
Tuyệt lời can kç dường châu ngọc 
Си cú hàng hàng dấu hỏi dây. 
Sau đó nói về quân than, phụ tử, phu phụ, huynh dé. hằng 
hữu. 
Tóm lai: Cia chung biết đủ cùng vui đã 
Bùi ngot mặn nòng ném thử chơi 
Hite xạ tu nhiên thơm phức phức 
Nehia nhân khuyên chớ khá quên lời 


Nguyễn Khắc Hue 


- Hiếu tit chỉ tam піт dại hữu chỉ (của thay Luong Khắc 
Minh, thong ngôn toa gởi cho Nguyễn Khác Huc) 


- Ca cổ nhân 

- Bài dé the Trần Chánh Chiếu 
4. Truyện vui bên Tây : 

Tích ông хоре (số 1,2.3/1889) 


Chuyện khói hài Гау (3 truyện) só 3/1889 
(2 truyện) số 4/1889 
(1 truyện) só S/1889 
(3 truyện) só 6/1889 
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5. Tap doc tap nói tiéng Phangsa : 


Le ciel (lơ xiél) = trời 

La terre (la te rd) = đất 

Le père (le pe го) = cha 

La mère (là me ro) = те... 


ll 
NHAN DINH 


1. Dói tugng và muc dich 


Các số báo đều ghi để cho học sinh các trường tiểu học. 
trường làng. trường tổng sử dụng. Nhưng lối trình bay, nội dung 
số báo cho thấy го, học sinh không thể là độc giả trực tiếp. Doc 
giả trực tiếp là người lớn : phụ huynh. thầy giáo vi chỉ những 
người này mới hiểu được những chú giải câu chữ nho, sách nho. 
‘Tuy nhiên học sinh, con nit van là đối tượng chính vì cha mẹ, 
thầy giáo tiếp thu những số báo rồi truyền đạt lại cho con cái, học 
trò của mình. Một đôi lời nói đầu ở một số bài cũng như thiệp 
chúc Tết bằng chữ nho, rõ ràng là để gửi tới những độc giả là 
chức sắc. giáo viên ở các làng xã... 


Về phương diện sắp xếp bài vở, Trương Vĩnh Ký không 
biên soạn theo bất cứ một chương trình giáo khoa nào mà chỉ 
đăng những bài văn kim có được chọn lọc theo ý rièng của dng; 
càng những số về sau, thâý ông càng thiên vẻ giới thiệu kim văn, 
liên quan tới thời cuộc. Vì thé có thể gọi Miscellanées là một học 
báo tạp văn. Phần kim văn liên quan tới thời cuộc nhưng không 
phải nhằm thông tin thời sự, mà chỉ nhằm giới thiệu những nhân 
vật đương thời với những lựa chọn chính trị hay những địa vị xã 
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hội nhất định của họ. Mục đích sau cùng vẫn là diễn đạt đạo lý 
làm người dựa trên nho học bằng con đường văn học : giới thiệu 
bài văn thuộc moi thể loại : cổ văn, kim văn, văn vàn, văn xuôi, 
văn học bác học, văn học chữ Hán, chữ Nôm, văn học dân gian, 
văn quốc ngữ mang những tính chất khác nhau : nghiêm trang, 
đứng đắn hay vui nhộn, khói hài, giải trí... Nhưng tất cả đều chung 
mục đích ` phục vụ dao tạo kiến thức và đạo lý (văn. lễ) cho trẻ 
con, thiếu niên, 





2. Nội dung 


Không nói gì về văn hóa Tây phương. văn học Pháp, trừ 
một vài truyện vui, khôi hài và dạy tập đọc tập nói may câu tiếng 
Tây thông thường mà Trương Vinh Ký diễn âm ra quốc пәй y hệt 
cách điển âm ngày nay dành cho những ngừơi mới học tiếng Tây 
lần đầu. Vậy hầu như toàn bộ nội dung 18 số báo đều chỉ nói đến 
văn hóa Đông phương, văn học Việt Nam. 


Về phần có văn, bản văn. chữ nho. câu chữ nho bao giờ 
cũng có chú giải, và thường chú giải rat ky, đi sâu vào chỉ tiết. 
nhắc tới các điển tích liên hệ. Về văn học dàn gian cùng vậy 
một số kiểu núi, trò chơi con nít mà người lớn doc c ắc đều hiểu 
cà, nén Trương Vĩnh Ký chỉ ghi lại thôi. không chú thích. 











Trái lại về Kim văn, lai thay rat ít có chú thích, mặc dau đó 
cũng là những bài văn sử dụng nhiều điển tích Trung Quốc hay 
Việt Nam. Diều này không thể không làm cho người nghiên cứu 


ngày nay thắc mắc, buộc phải di tìm một giả thuyết giải thích 





Chúng tôi thấy những tác giả các bài văn được Trương 
Vĩnh Ky giới thiệu đều bày tỏ một thái độ trước thời cuộc. Thời 
cuộc lúc đó đòi hỏi xúc định thái độ theo hay chóng cựu trào. tân 
trào và trước đó, theo hay chống Tây xâm lược Việt Nam. Di 
nhiên chính Trương Vĩnh Ký cũng có một thái độ, nhưng ở đây 
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với lu cách một người viết báo làm nhiệm vụ giới thiệu những 
thái độ của người khác, có lề ông muốn tỏ ra khách quan, không 
bày tỏ lập trường của mình, cũng không phê phán lập trường cúa 
người khác, mà chi giới thiệu. trình bày và chỉ trình bày bản văn 
thôi, không chú giải vì chú giải khó tránh quan điểm riêng của 
người chú giải. Chi có một vài trường hợp giới thiệu bản văn rồi 
chú thích. cho thấy ông đồng tinh với thái độ tác giả. Chàng hạn 
bài Nehia khuyến giáo dan tân cựu ca của cụ Lê Di Trung đã đặt 
ra mà khuyên người Công gido, đạo dong hay dao mới, ngày nay 
khong bị bắt bú nữa nhưng đừng vì thé mà y thé (dựa vào Tây). 





Ông đã loại ra không nói gì đến thể văn của những người 
theo Tây bình định sắt máu dong bào như Tran Bá Lộc. mà chỉ 
giới thiệu thơ văn những người trước sự kiện đã rồi (Tay chiếm 
Nam kỳ bằng bạo lực và ta không chống nói bằng bạo lực) nay 
tìm cách rút ra những gì 
ding đừng" trên. Trương Vĩnh Ky giới thiêu bài Tân trào nhan 





"tích cực” hơn cả từ tình-hình "chàng 


chánh ca của Lê Ngọc Chất, khá dài, nói đến những nỗ lực của 
Tân trào như tu sửa. làm thêm cau. đường. đào kinh. lập nhà 
thương, nhà dày thép. nhập những phương tiện giao thong vận tai 
nhanh chong bing động cơ vv...Nên hãy biết lợi dụng những điều 
kiện thuận lợi kể trên mà lo làm ăn phút đạt và song lương thiện. 


Bài hich của Tôn Tho Tường. với tư cách ông quan. khuyên dan 





đừng nghe theo những lời kêu gọi mộ binh tiếp tục đánh Tây và 
nên lo làm ăn mà thôi. 


Những bài văn chong Tân trào cũng được dàng nguyen van 
không chú thích. chang hạn bài thơ Năm canh điểm mục tô cáo 
cảnh lầm than của dân chúng từ khi có giặc Lang Sa. Dan tinh ai 
nay сис phiền vì sưu cao thuế ning, tham những hoi lộ, thần phận 
khốn khổ của những kẻ phải di canh gác: 
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Canh thì nghiêm nhặt kéo tao đánh don , 


Canh thì phái giữ vuông tròn, thằng nào пуй gục thì dòn 
trên lime. ` 


Những bài thơ dà kích của Phan văn Tri nhu Con ran thơ, 
tuy Trương Vĩnh Ký không đề tên vi có lễ ai cũng biết của Phan 
Văn Trị, vì những kẻ theo Tây "hút máu hại dân” như loài rệp. 
của Bùi Hữu Nghĩa : Ai khiến thằng Tây tới vậy à; dắt bằng bing 
chắc nổi phong ba, vån còn truyền tụng tới bây giờ, được xếp in 
liền sau bài Loi truyền thy của Tôn Thọ Tường không phải là 
không có ngụ ý của người giới thiệu. Bài "Ve Kham sai" bày 16 
thái độ chống triều đình trong việc dem quân hợp lực với quân 
Pháp đàn áp quân kháng chiến, nghĩa hội. 


Nhưng riêng đối với Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký 
đăng bài "Phan Luong Khê tự thuật thế su" lai có giới thiệu cuộc 
đời, nói rõ ý dinh chủ dich của bài. Tự thuật và chú gidi tường tận 
bản văn như ông đã làm đối với các bài cổ văn. Tuy nhiên, 
‘Truong Vĩnh Ký chỉ giới thiệu bút hiệu của Phan Thanh Gian mà 
không hé nhắc tới tên Phan Thanh Giản : "Ông Phan Luong Khê 
là người quán tinh Vĩnh Long..." Sau khi kể qua tiểu sử, chuyển 
đi sứ và đến chỗ thấy không thể chống lại Tây thì Trương Vĩnh 
Ký viết: "Ông Phan Luong Khê nghĩ chăng cần chỉ phải đổ máu 
người mà rồi cũng phải mat tinh, vì biết cự không lại thì người 
bèn giao ba tinh cho Tây cho êm cho ròi". "Chấm nước mất viết 











thơ cho nguyên soái Gia mà gởi gûm con dân saú tinh, rồi ngươi 
tịnh cóc mà chết". 

Trương Vĩnh Kỹ bày tỏ ý kiến của mình : "Thương vì làm 
il 





tôi vua đã hết lòng ngay. giúp việc nước đã hết sức hen. mà 
không trói đời, chết không an phận. Vì nước vì nhà mà quên 
sống! Công nghiệp bấy lâu một phút phüi ra. Mat het moi sự : 
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chức tước, ngôi thứ. phàm hàm gì deu bị lột ráo, lại còn phai 
mang án xử tử giam hậu nữa. Hen chỉ Trương Luong mà chẳng 
tính be minh trict bản than ? 


"Làm người mà ham hoc. ít có nhu ông Phan Luong Khe. 
Làm quan mà thanh liêm, it có nhu ông Phan Luang Khê. 
Làm tôi vua hết ngay. ít có nhu ông Phan Lung Khê. 


Làm việc nước hết sức, ít có như ông Phan Luong Khê. 

Mà toi шу còn dường ау, thật dáng thương Jane tiếc !" 

Sau 06. Trương Vĩnh Ký nói về ý nghia bài tự thuật : 

“Bài thơ ông Phan Luong Khê làm có ý than thờ trách đời, 
nhứt là trách Kë chăng có hay nghi sâu mà bỏ quên sự việc nước 
yên dan, y thân y thé khi cựu lần tân. dựa hơi hám thế thần, mà 
khong nghi nguồn cội minh, ăn ở хар, thì theo buổi chăn lo việc 
ben bi về sau. Hiệu sif quan lớn là Phan Mai Xuyên tên tự là Dam 


Nhu. còn hiệu tên người là Paring Khê”. 


vu sô chót, còn 





Rất tiếc bài thơ tự thuật chí đăng trong 
tiếp theo.... Tôi khong chuyên về Phan Thanh Giản. nhưng tham 
khảo một vài tài liệu viết về Phan Thanh Giản, tôi không thấy nói 
đến bài tự thuật này. 


Trong BSET tome XVII, No 2. 2è trimestre, 1949. sú đặc 
biệt về Phan Thanh Giản : 


"Phan Thanh Gian : 1796-1867 et sa famille, d'apres 
quelques documents recueillis, traduits et annotis par P. Daudin. 
diplômé d'Études chinoises de l'Université: de Lyon en 
collaboration avec Lê Văn Phúc, instituteur à Huong Diêm. Bến 
Tre, phần nói vé tiểu sử, có trích dich đoạn Truong Vinh Ký nói 
về cuộc đời Phan Thanh Giản. trong sô Miscellanées kể trên (số 
5. năm thứ 2, tháng 9.1889) do Vương Hong Sen dich ra tiếng 
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Pháp, mà không hé nhắc tới bài tự thuật. không hiểu do ý ông hay 
ý của BSEI ông bỏ đoạn giới thiệu bài tự thuật mà tôi đã trích 
dẫn ở trên. Ngoài ra ông cũng nói tên Phan Thanh Giản ra, là điều 
không thấy trong nguyên văn tiếng Việt 


Tại sao Trương Vĩnh Ký nói rõ về “than thế sự nghiệp" 
tâm sự Phan ‘Thanh Giản và bày tỏ thái độ cảm kích, đồng tinh 
với Phan Thanh Giản ? Tìm hiểu thai độ của Trương Vinh Ký đối 
với nhà Nguyễn, từ Gia Long đến các vua kế tiếp, có lẽ sẽ giải 
đáp được những thắc mắc kể trên, "Trong. hai trang tập 2 cuốn 
"Giáo khoa về sử ký Annam"** 

‘Truong Vinh Ky đã bày tỏ những phê phán nghiêm khắc 
đối với nhà Nguyễn : Gia Long thống nhất được đất nước đấy. 
nhung ông bá chủ một xứ sở hoang tàn, Dau vậy đất nước này vẫn 
có khả năng trở thành giàu có, vì tài nguyên phong phú nếu có 
một chính quyền sáng suốt biết lo cho dân. Tiếc thay. sự có chấp 
mù quáng của các vua Nguyễn đã làm mat Nam kỳ, nên hành 
chính bê hối của họ đã làm mát lòng dân xứ Bắc. còn Trung kỳ 





` Đặc khảo vë Phan Thanh Giản, tạp chi Sư dia, SAIGON, 1967 số 
7-8 tháng 7-12.1967. Chân dung Phan Thanh Giản, Nguyễn Duy Oanh, Tủ 
sách sử học, Bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên, SAIGON, 1971 đều không 
nhắc đến bản tự thuật này Trong. Recueil des poemes de tous genres (xem 
thu muc mà “Trương Vĩnh Kỷ đã kë gul cho nha nuóc dé xin in, có kë khai tap 
tư sự nay, só 7 Vậy hi vọng có thể tìm thấy trong hó sơ lưu trữ nào đó về Nam 
kỷ ở Pháp. Chúng tôi có nhở người hỏi ông Vương Hồng Sén thì được biết 
BSEI dua cho ông một ban nhà ông dịch và ông dich dung theo như bàn da 
dua Vậy co thé két luận BSEI kiểm duyệt bỏ đoạn Trương Vĩnh Ký giới thiệu 
bài tự thuật và không nhac gi tới bài tự Thuật, phải chăng vì ngại dụng dén 
triều dinh Huế 


Cours d'histoires annamites à l'usage des écoles de la Basse - 
Cochinchine, 2ème volume."lére édition. SAIGON. Imp du Gouvernement 
1877. trang 251-252 
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(Cochinchine proprement dite) thì khỏi nói vi những tai hoa, 
khủng bó, tham nhũng, tàn bao của viên chức các cáp ai cũng biết 
cả rồi. 

Sau đó, Trương Vĩnh Ký tuyên xưng : Dù người Annam là 
công dân của nước Pháp (ám chỉ Nam kỳ - NTV) hay của Bắc, 
‘Trung ky, đều có chung một nguồn góc. Mặc dầu bị phân cách vì 
những số phận chính trị. chúng tôi lên tiếng phản đối hết sức 
mình chế độ cai trị sai trái đã biến dân chúng thành bày thú của 
các vua, và đã chỉ là một sự bóc lột vụng về, đầy tội ác xứ sở. 


Có lẽ vì nói quá bộc trực nên Trương Vĩnh Ký đã phải phi 
ở dưới đôi lời xin lỗi độc giả về những lên án kể trên, vì cảnh 
tượng lịch sử đã làm ông bốc nóng lên. "Xin đừng giận tôi vì một 
nôi buồn cay dáng tràn ngập lòng tôi khi tôi thấy đất nước ra 
nông nỗi này, một điều mà đáng lẽ nó không đáng phải chịu như 
vậy”. 


Trương Vĩnh Ký là một nhà nho, rất trim tinh, kín đáo. 
đoạn văn kể trên là trường hợp duy nhất mà chúng tôi thấy khi 
đọc Trương Vĩnh Ký. Vậy phải chăng có hiểu được tâm sự, nỗi 
lòng của Trương Vĩnh Ký mới hiểu được tại sao ông công khai 
biện minh cho Phan Thành Giản là người ông rất gan gũi vì đã 
cùng chia xẻ trọng trách trong lúc đi sứ ? 


Ngoài ra Truong Vinh Ký là một người Công giáo ngoan 
đạo mà luân lý của ki-tô giáo không chấp nhận việc tự sát. Tuy 
nhiên, trong truyền thống A Dong, việc tự sát trong một số trường 
hợp lại là một biểu lộ đạo đức cao đẹp nhất. Sự kiện này càng cho 
thấy Trương Vĩnh Ký tran trọng thế nào đối với phẩm cách con 
người Phan Thanh Gian ? 


Có một thắc mắc khác tại sao người Pháp để cho in công 
khai, những bài văn chóng Pháp ? Có phải như có người da giải 
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thích : “Trương Vinh Ký và Huỳnh Tịnh Của in vài bài thc văn 
yêu nước đó không phải vì tinh than yêu nước, mà vì giặc Pháp ra 
lịnh in để theo dõi chiêu dụ hoặc trừng trị tác giả các bài thơ văn 


“ne 


yéu nude 





Theo sự üm hiểu thời ky này, chúng tôi không thấy một 
nhà văn, nhà thơ nào bị bắt giết, tù day hay bị làm khó dễ chỉ vì 
chửi thắng vào mặt Tây (gọi là thằng giặc) trên giấy hay bằng 
miệng. Trái lại, chỉ thấy máy trường hợp được đề cao, mua chuộc, 
Nhung phải nói ngay, đó là thời kỳ đầu, thời kỳ binh dinh; máy 
chục năm sau. tinh hình thay đổi hẳn, chẳng những bị cấm không 
được phê phán, đả kích trực diện mà ngay cả ám chỉ (mượn 
chuyện lịch sử để nói chuyện thời sự) cũng bị đưa ra toà, bỏ tù, 
sách báo bị tịch thu, cám lưu hành. 





Vậy trong thời kỳ đầu, có một vài lý do xin nêu lên như 
một giả thuyết giải thích : sự tự do phê phán Tây bằng văn thơ. 
Những người Pháp mới sang xuất hiện như những ké đi chinh 
phục. thực dán nhưng chưa có fam tinh thực dân (hiểu là thái độ 
kỳ thị khinh miệt về chủng tộc và văn hóa). Những người nhà 
bình vẫn giữ tác phong nhà binh, đánh địch nhưng vẫn bày tỏ 
lòng khâm phục địch về thái độ can trường của họ. Các viên chức 
ham thích tìm hiểu văn hóa, thể chế xã hội Việt Nam, vì tò mò, 
hay để đề ra đường lối cai trị hiệu nghiệm. hay vi cảm phục một 
nền văn hóa Du đời mà ho hiểu sự thua kém của nền văn hóa đó 
chỉ về phương diện kỹ thuật, khoa học như Paul Bert đã nói với 
Trương Vinh Ky. 





` Ca Văn Thinh, Hảo khí Đồng Nai, Nhà xuất bàn Thành phó Hồ Chi 
Minh, 1983, trang 74 





200 TRUONG VĨNH KY 





Ngoài ra. Nam ky là một thuộc địa, và thời kỳ thực dàn. 
người Pháp muốn bien thành một hạt. quận nhu ở Pháp, dem ap 
dụng tinh thần. thể chế chính trị. hành chánh của Pháp ở Nam kỳ. 


Trong Khung cảnh đó, tự do ngôn luận, nghĩa là tự do phê 
phán dà kích trên giấy tờ, không phải là tội phạm pháp. Cũng như 
hồi chiến tranh Việt Pháp, Việt kiều ở Pháp họp mít-tinh ủng hộ 
Việt minh vẫn được cảnh xát Pháp bảo vệ trật tự. Nhu vay, nao có 
lạ gì, và cũng chăng phải một hành động chống đối trong việc 
những ông Trương Vĩnh Ký in thơ Bùi Пои Nghia trong 
Miscellanées và Huỳnh Tinh Của in Văn tế chiến si Cần Giuộc 
trong sich Gia lễ được Hài đồng quản hạt yëm trợ tài chính. 





Không phải chỉ trí thức chui Tây. in the văn chửi Tây thời 
kỳ đầu thuộc địa không ҳу Тау gây phiền hà mà cả những người 
dân thường cũng chửi thắng vào mặt Tay mà không xợ gì cả như 
qua thơ một người Pháp gửi cho chu bút báo L'indépendant de 
Saigon ngày 16-8-1883, số 136 : "Cách đây vài hôm, tôi dang ở 
nhà nghi trưa. một người Annam say rượu làm on qua tại nhà bên 
cạnh. Tôi sang nhà anh ta yêu cầu anh phát ngôn nhẹ đôi chát. 
anh ta vội vàng xin lỗi tôi và hứa không làm òn nữa. Nhưng tôi 
vừa vé nhà, dà nghe người đó chửi ria tôi băng tiếng Annam, 
dùng đủ moi thứ từ. mà tôi không thể dịch được vì tục ñu qui. 
Tai đến cớ hót cảnh sát. Ông xếp cảnh sát cho người Annam hon 
xược đến. và thưa ông chủ bút. ông có biết ông xếp cảnh sát dọa 
nat người đó ra sao không ? Tôi xin thuật lại nguyên van lời ông 
xép cảnh sút nói với người dân bản xứ làm thông dịch : Ông hãy 
nói với anh ta đừng sc опе này dà dira đơn Kien anh ta và ngày 
mai Ong ta së bị ông Chánh đội kêu lên. Anh hay nói với anh ta 
rang anh ta có quyền ca hat suốt cả ngày và ông ay khong có 
quyền ngăn cảm anh ta, chỉ trừ ban dem không được làm бп quá 
thôi. 
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"Thua ong chú bat, ông có tin đó có phải là cách tổ ra tôn 


trong nhân phàm cửa người Pháp không ? Tôi s 





n sàng nhìn nhận 
tôi không có quyền ngăn cản người Annam làm ôn lúc nghi (rua. 
nhưng hắn ta có quyền chửi tôi không, khi tôi chỉ xin hắn ta để 
cho người hàng xóm bên cạnh nghỉ trưa và hắn ta không dáng bị 
qud trách nghiểm khắc nêú không nói là phải nhận một ưừng phat 


thực su xao ?" 


Ngoài ra chính người Pháp (viên chức. học giả...) trong 





việc tìm hiểu. sưu tầm văn học Việt Nam. đặc biệt mảng văn học 
dân gian, lại thích loại văn da kích, chống đối. cả về mặt chính 
trị, như chúng chệc. chong chà. và chống Pháp như Villard đã nói: 
"Còn ca dao chống chúng ta, không thiểu đâu và nhiều câu rất 
thâm thay” (il n"en manque pas et de fort spirituelles)" 


3. Giá tri 


18 số háo Miscellanées cung cấp cho người thời sau một 
xố tài liệu về vón cũ (kim văn thời Trương Vĩnh Ký, bây giờ là có 
văn) mà Trương Vĩnh Ky đã sưu tầm được. Một phần nhỏ tài liệu 
này dà may mẫn được in ra so với phần lớn khác chưa xuất bản 
hiện nay da bị thất lạc hay còn năm trong thư viện, chưa được 
nhục hỏi. nên có the bị hu hỏng. Vốn tài liệu của 18 s báo thật 
quí về ba phương diện : 

1. Ghi lui ditte 

Nhiều hài thư, văn, truyện, cầu nói. nhất là thuộc văn học 
dân gian lần đầu tiên được đọc chứng tỏ chúng đã bị thất truyền, 
tuyết tích. nay nhờ Trường Vinh Ky, chúng ta biết chúng dà có và 


được pho biến từ xa xưa... Ching hạn về truyện tiêu làm. cau nói, 





Villard. "Etudes sur la littérature annamite", BSEI, No 8.1880. 
SAIGON, trang 315 
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câu văn kèm theo trò chơi con nit, cho đến nay chỉ nghe thấy nói 
truyện tiếu lâm của miền Bắc, trò chơi con nít ở miền Bắc. Hồi 
năm 1943, Ngô Qui Sơn đã đi về một số nơi ghi những trò chơi 
con nit (lời ca, cầu hát, trò chơi) và đã thiết lập được một công 
trình khá khoa học. 


Nhưng ở miền Nam, chúng ta chưa thấy ai ghi lại và có lễ 
Trương Vĩnh Ký là người đầu tiên làm việc này. Sau 30 năm 
Dương Minh Thới tiếp tục làm** . Doc Trương Vĩnh Ký, thay một 
xố trò chơi quen thuộc ở cả ba miền, nhưng cũng có những trò 
chơi chỉ thấy ở miền Nam mà thôi. 


2. Xuất xứ thời điểm ghi 


Truong Vĩnh Ký không ngồi một chỗ, tra cứu sách vở để 
ghi nhớ, nhưng đi đây đi đó trong cả ba mièn, ghi tại chỗ hay nói 
rõ ai tại chỗ ghi rồi gui cho ông (Vẻ Khám sai do một người ở Đà 
Nẵng ghi). Truong Vĩnh Ký cũng là người đầu tiên làm việc ghi 
chép này một cách quy mô vào giữa thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ 
XIX. Sau ông có những người Pháp, người Việt tiếp tục ghi và 
xuất bản. Nêú căn cứ vào những thời điểm ghi (năm xuất bản) 
trong khoảng trên dưới 100 năm để làm một nghiên cứu đối chiếu 
nhằm xác định xuất xứ và diễn tiễn một câu nói, một bản văn, có 
thé tìm hiểu được. vè : 


a. Xuất xứ : 


пз Qui Sơn, "Activités de la société infantine annamite du Ton 
kin". Inst. Indoch. pour l'étude de thomme. Bulet Travaux t6 fascicule 
uniquie, 1943, HANOI. 


** Dương Minh Thới, “Recréation annamite’, Extréme Asie tử só Mai- 
Juin 1925 dén Octobre 1925 
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Những bài the, cầu nói hiện nay con được biết, truyền tụng 
nhưng đã duce cải biên (rút ngăn lại hoặc kéo dài ra, Roặc bị sửa 
chữa thay đối lời. câu). đọc Trương Vinh Ký có thể biết được 
cách đây 100 năm những câu. bài nào xuất xứ từ miền Nam, chỉ 
truyền tụng trong miền dé, hoặc những cầu. bài nào được phố 
biến trong cả ba miền và phó biến thé nào. | 





b. Dién tién : 


Doc Trương Vinh Ký. rồi doc các tác giả tiếp sau, së thấy 
những trường hợp nhiều câu, bài đã được truyền tụng thời Trương 
Vinh Ky, ngày nay không còn nữa Chang hạn, Dang Déc ‘Tuan 
(Linh mục Dà Nẵng) đã sưu tim và ghi lại những câu chữ nho 
thông dụng trong đời sóng hàng ngày thời do (cuối thể kỷ XIX) 
đăng trong Afixcellanéex, hoặc những câu chữ nho thường dùng 
rút ra từ Tam quốc chi mà Trương Minh Ký đã kế khai” hoặc 
những câu tục ngữ. có ngữ. gia ngón băng chữ nho mà Huỳnh 
‘Tinh Của đã sưu tim so sánh với những câu được cúc tác giả về 
sau suu tầm, và sau cùng thứ làm một điều tra người bày giờ 
(trong giới nào đó) còn hiết hay thuộc được bao nhiêu câu. Việc 





anh hướng cửa nho học the nào trong 
dân chúng qua các thé hệ trong khoảng trên dưới 100 năm. Nói 


tìm hiệu này së cho thi 


cách khác, tính số được cau nào còn. và những cau nào dà mat. 
tai хао, do những thay đổi điều Kiện xinh xông, giao lưu văn hóa 


nào vv... 


Tóm lại. cái qui ở day là những suu tûm phí chép của 
Trương Vĩnh Ký và những người đương thời cho phép thực hiện 





* Mai Nham (bút hiệu của Trương Vinh Ky) “Lời nói thường dùng rút 
trong Tam quốc", báo Nam kỷ, số 80. 11 Mai. 1899, trang 1 


" Tuc Ngữ, cô ngữ, gia ngón. Maximes et Proverbes par Paulus Của 
Huynh Tinh, Saigon. Imp. et Lib. nouvelles Claudes et Cie. 1896 
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„những công trình tìm hiểu, nghiên cứu diễn tiến lịch sử của tâm lý 
dân tộc qua các thời đại về các mặt ngôn ngữ, xã hội, đạo 
đức v.v... 


c. Chú giải: 


Công của Trương Vĩnh Ký ở đây là làm chú giải một cách 
khoa học với tỉnh thần thận trọng, nghiêm túc trong việc vận 
dụng những kiến thức uyên bác đông tây kim có và kinh nghiệ 
cụ thé đời sóng hàng ngày của người dân thường. Chẳng hạn, giải 
thích những tiếng đôi như ` đất dai, núi non. Người bày giờ có thể 
nghĩ rằng dai, non, không có nghĩa, và thuộc về từ láy, cũng như 
năn trong ăn năn. Nhưng vì hiểu biết nguồn gốc phát sinh ngôn 
ngữ, thường phản ảnh thực tại, Trương Vinh Ký đã coi từ dai, non 
là có ý nghĩa... 





Cũng như tự điển A. de Rhodes giải thích ndn là thứ cỏ 
пап và dn nän là ăn thứ có đắng đó như một hình phạt dèn tội ở 
thế ky XVII. 


Khi chú giải Tit (lf, các truyện nûm nổi tiếng, các câu chữ 
nho dày day trong điển tích. Trương Vĩnh Ký đã cho người đọc 


thấy ông có một vốn hiểu biết rộng rãi. sâu xa thé nào, nhưng 
không phái lúc nào cing vận dụng những kiên thức đông tây kim 
cổ đó vào việc giải thích những sự kiện hàng ngày của đời sing 
dân thường. Cái khó là biết lúc nào phải sử dụng cái vốn hiểu biết 
kể trên. Những con số đếm. những hinh tượng. dân tộc nào. từ 
thời xa xưa. cũng đều sử dụng và có kinh nghiệm nhận thức lâu 








đời về chúng. Do đó khi giải thích hình vuông. tròn, không thể 
nào chỉ dựa vào kinh nghiệm Việt Nam, của một thời ky. mà phải 
nghiên cứu đối chiếu nhiều nën văn hóa xa xưa khác nhau biểu lộ 
à thuyết 
cũng có những kinh 





qua nhiều chữ viết khác nhau dé. đưa ra một di thích 


và đó là điều Trương Vĩnh Ký đã làm. Nhưng 
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nghiệm cá biệt của một dân tộc. một địa phương, thì việc tìm hiểu 
lại không thể cầu kỳ nại đến những kiến thức cao xa, tim cái khá 
phức tạp để hiểu cái đơn giản như người Pháp nói (chercher midi 
à quatorze heures). Truong Vinh Ky đã dua vào kinh nghiệm làm 
ăn của một ving để giải thích câu nói “ba chim bảy nổi sáu [enh 
dènh". 


Di nhiên dù thông thái, uyên bác, thận trọng đến dâu vẫn 
không khỏi sai lầm, khiếm khuyết. Chúng tôi không đủ khả năng 
để đánh giá môn chú giải của Trương Vĩnh Ký, nhất là về 
nho, nûm, sử... như cụ Nguyễn Văn Tố. Theo cụ Tó, chính 
Trương Vĩnh Ký cũng nhìn nhận những khuyết điểm của mình. 
Nói chung những giải thích của Trương Vĩnh Ký đều có tính cách 
giả thuyết, nhưng không phải vô bằng vì "đã dựa vào một nghiên 
cứu văn bản học rất chỉ tiết, vào một nhân tích và mối quan hệ 
giữa các biến có. sự việc, vào mức độ nhịp điệu của các bản văn 





khác прау" 





` Nguyễn Văn Tố, “Pétrus Ky (1837-1898)", Bulletin de la société 
d'enseignement mutuel du Tonkin, Tome XVII, No 1-2, Jan.- Juin 1937, Imp. 
Tàn Dàn. HANOI, tr.31 
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HINH 21 : Môt trang liét кё nhüng sách day Han van cua 
Trương Vinh Ký (thu bút) 


tpi te 


mix - 


TÜ THO 


QUATRE LIVRES CLASSIQUES 


EN CARACTÈRES CHINOIS ET EN ANNAMITE 





vi 


À S 
ĐẠI-H0C 
GRANDE ETUDE 


TEXTE EN CARACTERES 
AVEC TRANSCRIPTION EN QUOC-NGU, 
SIGNIFICATION MOT A MOT. ZT EN REGARD TRADUCTION LITTÉRALE 


Tanen ú wa Men н Ir nues o Longue wig. 


Par P. J.-B, TRƯƠNG -VÍNH-KÝ 
JW 
—'£^>*`>——— 


SAIGON 
IMPRIMERIE ;OMMERCIALZ REY # CURIOL 
1389 
HINH 22: Bia sách Dai học (trong Tú thu) do Trương 
Vinh Ky dich va chú giai, ban in 1889 
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4 
SUU TAM THO VAN DU LOAI 


рид day là tập sưu tim văn thơ đủ loại (văn, van, vè, văn 
tế, văn xuôi, chữ nho) do chính Trương Vĩnh Ký viết tay để gửi đi 
xin phép xuất bản. Tập sưu tầm này nằm trong "Hồ sơ hành 


chánh của chánh phủ Nam kỳ", gồm 52 tài liệu ... 


Chúng tôi xin in lại trọn nội dung theo bản chính chép tay, 
nhưng vi lý do kỹ thuật, chỉ liệt kê giữ lại dé mục bằng chữ Viêt, 
bỏ bớt những đề mục kèm theo bằng chữ Hán và chữ Pháp (*). 


Recueil de poàmes de tous genres, (dont) chacun est 
commenté et précédé d'une résumé 
du sujet dont il traite 


1. Nữ tắc 

2. Thơ dạy con 

3. Huan nữ ca 

4. Mẹ dạy con 

5. Thương dụ huấn điều 

6. Tự tích việc đạo nước nam 
Văn 

7. Phan thanh Giản tự thuật thế 
SỰ 

8. Oeuvres de phủ Ba Tường 

9. Nhựt trình đi sứ Lung sa 
(1863) 

10. Gide tây Sơn Cha, Gia 
Dinh 

11. Bai hich con qua 

12. Bai hich con chuót 


13. Bài hich Nguyễn Tri 
Phuong 

14. Bai hich quan Dinh 

15. Bai hich thé bién 

16. Phú Trương lương (Luu 
hầu) 

17. Phú Hàn tín (Vương tôn) 

18. Phú I.ưu bình 

19. Vịnh Gia Dinh et Gia Dinh 
ca khüc 

20. Ngư tiều trường điệu 

21. Phú nga ba Hạc 

22. Phú tục 

23. Hiệt ly phú 

24. Hao si từ nóng phú 

25. Tịch cư ninh thể phú 
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26. Gia cát Võ hầu phú 

27. Quách lịnh công phú 

28. Vân trường chúc phú 

29. Hải dương địa cảnh phú 

30. Khong tử mộng Châu công 
phú 

31. Lac nghiệp cảnh tình phú 

32. Thạnh suy bỉ thới phú 

33. Nhị liệt phú 

34. Trương lương tùng Xích 
tòng tử phú 

35. Пап nho phong vị phú 

36. Di lụp bò câu phú 

37. Hoài nam khúc 

38. Hoài cổ Vịnh 

39. Chinh phụ ngâm 

40. Tan cung oán 

41. Kinh thế điều 

42. Xuân tình tưởng vọng 

43. Tran tú Huyén 

44. Thơ Lưu huyền gởi cho 
Quan công - Thơ Quan 
công gởi lại 

45. Tô Võ gởi thơ nhạn đem về 
nhà Hán 

46. Thơ thằng Ngộ 

4T. Lưu hằng tín bị Thái công 
Triều cáo đối chất 

48. Мей canh 

49. Ngũ canh năm giận 
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50. Thơ cá — cầm thú côn 
trùng 

51. Vé Trần nhựt Vĩnh 

52. Vè đá gà 

53. Vë người làng Tân kiểng 

54. Vè lái rôi 

55. Hoành sơn văn 

56. Vợ khuyên chồng đừng 
hoang 

57. Thơ nha phiến - Tù để - 
Văn tế nha phiến 

58. Thơ gái gởi cho trai 

59. Thơ vọng phu 

60). Thơ Lái gam tử đạo 

61. Than đạo 

62. Nữ tu văn 

63. Tho nám canh diém muc 

64. Bàn si thán thàn 

65. Con gái đời Tân trào 

66. Nam ki van 

67. Sài Vài 

68. Bai văn con gái 12 bến' 

nude 

. Tử dao van 

70. Tho dite thay 

71. Ca trù thé cách 

72. Tam cang 

73. Мей luàn 

74. Tuy Kiều tuông 

75. Phan Tran truyện 

76. Bach thu 
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77. Tú linh truyện 

78. Kim nham 

79. Bài vûn con gái muốn học 
trò hay là nhà giàu ruộng 

80. Liệt nữ tùng phụ than thân 


81. Deo ngàng Van 
82. Nhị thập tứ hiếu 
83. Mắc cúm từ 

84. Than dao van 
85. Di tu van 


Văn tế - Oraisons funèbres 


. Chong tê vợ 
. Chon, 






(é vợ 


1 
2 
3. Vợ tế chóng 
4. Chồng tế vd - con (é me 
5 


5. Vis tế chong 
6. Va tế chóng (quan hưu tri) 


I 


. Vợ té chong - cháu (é ông 


> 


- Văn tế cụ Đông 

0. Văn tế cụ Thông 

10. Văn tế thầy thuốc 

11. Con tế cha (thay thuốc) 
12. Vợ tế chồng 


13. Văn tế nha phiền 

14. Văn tế Dê Lộc 

15. Văn phủ chúc tế vợ 

16. Văn té phó mà Tánh với lễ 
bó Cháu 

17. Vàn té chóng chét duói 

ІХ. Văn té quan hiệp tran tế 
song than 

19. Cầu man té văn 

20. Chồng tế vu - con tế mẹ 

21. Vợ tế chóng 


22. Vợ tế chồng (là quan hiệp 
trấn Lang sơn đi sứ tàu chết 
dọc dang) 

23. Sinh té văn 

24. Văn quan tế vụ 

25. Chiu tế bác 

26. Công chúa tế chồng phò 
mà 

27. Văn vớ tế chóng (chệc làm 
thuốc) 

28. Văn tế chệc nguy 

29. Ton các tế Bạch viên 

30. Văn tế con Di 

31. Văn tế Déc thay 

32. Vua Gia long tế Düc thầy 
Véró 

33. Dong cung tế thay là Due 
thay Véró 

34. Tiền quân tế Đức thay 

35. Văn hình bd làm lễ Đức 
thầy 

36. Văn tế Эйс cha 

37. Nhạc tế tử văn 

38. Văn tế Linh mục 





CUOC POI VÀ SU NGHIËP 


39. Van con té cha 

40. Văn chóng tế vợ 

41. Vu tế chóng 

42. Văn té các đẳng (linh) 
43. Thánh mau khóc van 
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44. Hội si báo tiên nhân 

45. Văn các ông tử đạo 

46. Vợ báo ơn chồng văn 

47. Chồng tế vợ - con tế mẹ 
văn 


En prose 


1. Nhân vật nước annam 
2. Vật sản nước annam 
3. Tứ dân 
4. Tứ thú 

S. Tứ tài tử 

Luc nghệ 


- => 


Luc súc 


x 


. Tích thơ truyện 


) Cuộc chơi con nit 

10. Hát lý hò annam 

11. Tích xưa nay đất nước annam 

12. Dia du nước annam 

13. Chuyện khôi hài nói chơi 
qua huổi 

14. Nói chuyện đời 

15. Nói chuyện đời nay 

16. Kiếp phong tran 

17. Bé nang chóng trời | 

IN, Chuyén di Bác ky nam At 
hợi 1876 

19. Su học van đáp 

20. Le passe temps - publié 

1. Les événements de la vie 

2. Vats-ce que dois, advienne 
que pourra - publié 


23. Un veuf 

24. Une veuve 

25. Maitre ct clève sur la 
grammaire francaise 

26. Guide de la conversation 
annamile - publié 

27. Maitre et clève sur la 
géographie générale 


28. " Ầ ài sur la 
B. Cochinchine. 

29. " Б + Sur 
l'arithmétique. 

30. " » ” gur la 
géométric. 

al. " š " sur les 


simples notions de sciences 

32. Vocabulaire des mots usuels 
et des noms techniques des 
objects d'usage 

33. La piété filiale 

34. Les devoirs des parents 
envers leurs enfants 

35. Phu nif 

36. Nam nhon 
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Rudiments de l'étude de Caractères chinois 
. Tam thiên tự giải âm 

. Tứ thơ 

Tam tự kinh giải âm diễn ca 

. Au học ngũ ngôn thơ 

. Huấn móng nhứt khúc ca 

. Su học van tàn 


> 2 PWN — 


. Dictionnaire Francais-Annamite 

. Dictionnaire Annamite-Francais 

. Dictionnaire de Caractéres Chinois 

. Dictionnaire géographique de l'annam 

5. Dictionnaire biographique et historique annamite 

6. Grammaire de la langue annamite 

7. Cours d'annamite 

8. Cours de langue mandarine annamite (de caractères 
chinois) 

9. L'annam politique et social 

10. Les convenance ou civilités annamites. 


£ ээ мо — 


(*) Chúng tôi cho in lai đúng theo chính tả của Truong 
Vinh Ký (BT.). 
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LIVRE ÉLÉMENTAIRE DE 3090 CARACTERES USUELS, AVEC 
TRADUCTION EN WEIT VULGAIRE. 


TRANSCRIT D QUaCNGU ET TAMAT EN FRANÇAIS 
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SAIGON 
BAN JN RUA MG REY ET ema 
1887 
HINH 23: Bia sách Ty hoc toát yéu (túc Tam thién ty 
gidi ám), ban in 1887 
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HÌNH 24: Một trang trong quyển Cours d'annamite, in 
thạch bán theo chứ viết tay của Trương Vĩnh Ký 


MUC LUC 


Cùng ban doc 
Lời dẫn 
Phần I 
1. Khu mộ và nhà lưu niệm Trương Vĩnh Ký 
2. Một dân tộc khong có văn khó... 
3. Vụ dựng tượng Trương Vĩnh Ký 
4. Thư mục Trương Vĩnh Ký 
Phần II 
1. Công trình văn hóa. 


2. Trương Vĩnh Ky, nhà ngữ học 

Phu lục : Trương Vinh Ký 
trong lịch sử ngón пей học Việt Nam 
(Cao Xuân Hạo) 


3. Những mảnh vụn văn học ` 
Thong loại khóa trình 
1. Kê khai 
H. Nhàn dinh 
4. Suu tim tho vin dù loai 


Muc luc 


Trang 
5 


6 


160 


109 
169 
192 
208 





TRUONG VINH KY (1837-1898) 
NHA VAN HOA 


Chuyên đề nghiên cứu của Nguyễn Văn Trung 


NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN 


Chịu trách nhiệm xuất bản : NGUYÊN KIÊN 
Chiu trách nhiệm bản thảo : NGÔ VĂN PHU 
Biên tập chính : LẠI NGUYÊN ÂN 
Trinh bày mỹ thuật: NGUYEN THIÊN 
PHAN VIỄN PHƯƠNG 
Bìa : DUY NGỌC 
Sửa bản in : XUAN HUY 





NGUYEN VĂN TRUNG- 
TRUONG VÍNH KY (1837-1898) - NHÀ VAN HÓA 

1L, Nhà xuát bán Hoi Nhà văn, 1993, 216 tr, 13 x 19 ст 
8(V) 1.31 

+ (069) 

+ 9 (V) (002) 


e 


In 1000 cuón, khó :13x19cm, tai Xi nghiép In s ^ 
phép sê 1035VH/HNV cüa Cuc Xuát bán ngày 
In xong và nóp luu chiéu tháng 11.1993. 
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